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CHƯƠNG I 

  THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ:  

- Tên chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành 

- Đại diện chủ dự án đầu tƣ: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu 

Thành 

- Địa chỉ văn phòng: Khu phố Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của dự án đầu tƣ: ông Lê Công Tạo 

-  Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền 

Giang về việc thành lập Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành. 

- Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền 

Giang phê duyệt dự án Trƣờng Trung học cơ sở Dƣỡng Điềm. 

2. Tên dự án đầu tƣ:  

- Tên dự án đầu tƣ: Trƣờng Trung học cơ sở Dƣỡng Điềm. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ: Ấp Hòa, xã Dƣỡng Điềm, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tiền Giang. Vị trí tiếp giáp của dự án nhƣ sau: 

+ Hƣớng Bắc giáp Trƣờng Trung học phổ thông Dƣỡng Điềm; 

+ Hƣớng Đông giáp huyện lộ 36; 

+ Hƣớng Tây giáp nhà dân và Trƣờng Trung học phổ thông Dƣỡng Điềm; 

+ Hƣớng Nam giáp đƣờng lộ Dƣỡng Điềm – Hữu Hòa. 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí thực hiện dự án 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trƣờng của dự án đầu tƣ: 

+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành 
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+ Cơ quan thẩm định các giấy phép có liên quan đến môi trƣờng: Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng tỉnh Tiền Giang 

+ Cơ quan cấp các giấy phép có liên quan đến môi trƣờng: Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang 

- Quy mô của dự án đầu tƣ:  

+ Dự án Trƣờng Trung học cơ sở Dƣỡng Điềm là dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, 

có tổng mức đầu tƣ là 64.952.535.829 đồng (Sáu mƣơi bốn tỷ, chín trăm năm mƣơi hai 

triệu, năm trăm ba mƣơi lăm ngàn, tám trăm hai mƣơi chín đồng) 

+ Căn cứ tại Khoản 4, Điều 9 Luật đầu tƣ công số 39/2019/QH14 thì dự án thuộc 

dự án nhóm B (dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, có tổng mức đầu tƣ từ 45 tỷ đồng đến 

dƣới 800 tỷ đồng) 

+ Căn cứ tại Điểm b, Khoản 1, Điều 30 Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020 và số thứ 

tự số 2 mục I Phụ lục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng thì dự  án không phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng nhƣng lập Báo 

cáo đề  xuất cấp giấy phép môi trƣờng. 

+ Căn cứ tại Điểm a, Khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020 thì dự án 

thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trƣờng của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tƣ  

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ 

Quy mô dự án: Dự án thuộc nhóm B. Dự án nằm trên khu đất có tổng diện tích 

10.787,4 m
2
, quy mô tổng số là 23 phòng học với số trẻ dự kiến là 1.035 học sinh. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ, đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tƣ 

3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ 

a. Mặt bằng tổng thể công trình: 

Tổng thể công trình đƣợc chia thành các khối phòng học; các phòng chức năng; 

nhà xe giáo viên; nhà xe học sinh; cổng hàng rào + nhà bảo vệ; cải tạo Khối hành 

chính và các công trình phụ trợ đƣợc bố trí hài hòa trong khuôn viên diện tích đất của 

trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

- Khối hành chính bố trí ở khối hành chính hiện hữu cải tạo phía sau, các phòng 

ọc bộ môn bố trí tập trung ở các phòng chức năng xây mới phía trƣớc gần cổng chính, 

còn lại sẽ bố trí các phòng học ở khối lớp học 23 phòng xây mới ở khu giữa.    

- Khu vệ sinh bố trí ở góc khuất phía sau theo các tầng vừa tạo thẩm mỹ vừa 

công năng. 

Bảng cân bằng sử dụng đất đƣợc thống kê nhƣ sau: 
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Bảng 1. Bảng cân bằng sử dụng đất 

STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH (m
2
) 

TỈ LỆ 

(%) 

TIÊU CHUẨN 

(%) 

1 ĐẤT XÂY DỰNG 2.171,77 20,13 <45 

2 
ĐẤT CÂY XANH, 

SÂN CHƠI 
4.200 38,93 >30 

3 GIAO THÔNG 4.415,63 40,94 >25 

 

TỔNG CỘNG 10.787,4 100,00 
 

(Nguồn: Tham khảo hồ sơ thiết kế của dự án) 

b. Quy mô xây dựng: 

- Xây dựng mới khối phòng học: Diện tích xây dựng 516,06m
2
, có tổng diện tích 

sàn là 2.032,74 m
2
 với quy mô gồm 1 trệt, 3 lầu. Kết cấu móng, cột, dầm, sàn, sê nô 

bằng bê tông cốt thép đá 10x20 B20 (mác 250). Móng trên nền gia cố cọc bê tông cốt 

thép đá 10x20 B20 (mác 250) tiết diện 250x250 chiều dài L=19m. Tƣờng xây gạch 

dày 100 và 200 tùy vị trí. Mái lợp tole sóng vuông mạ màu dày 4,5 zem. Xà gồ thép 

C80x40x1,8 mạ kẽm. Bậc cấp, bậc thang trát đá mài. Nền, sàn lát gạch granite, có len 

chân tƣờng. Khu vệ sinh nền lát gạch granite nhám, tƣờng ốp gạch cao tới trần. Trần 

prima khung kim loại nổi. Bả mastic và sơn nƣớc toàn bộ nhà. Cửa đi, cửa sổ bằng 

nhôm kính. Có hệ thống mạng, máy chiếu, điện chiếu sáng và chống sét. Hệ thống cấp, 

thoát nƣớc, báo cháy tự động và phòng cháy chữa cháy. 

- Các phòng chức năng: Diện tích xây dựng 623,74m
2
, có tổng diện tích sàn là 

2.449,42 m
2
 với quy mô gồm 1 trệt, 3 lầu. Kết cấu móng, cột, dầm, sàn, sê nô bằng bê 

tông cốt thép đá 10x20 B20 (mác 250). Móng trên nền gia cố cọc bê tông cốt thép đá 

10x20 B20 (mác 250) tiết diện 250x250 chiều dài L=19m. Tƣờng xây gạch dày 100 và 

200 tùy vị trí. Mái lợp tole sóng vuông mạ màu dày 4,5 zem. Xà gồ thép C80x40x1,8 

mạ kẽm. Bậc cấp, bậc thang trát đá mài. Nền, sàn lát gạch granite, có len chân tƣờng. 

Khu vệ sinh nền lát gạch granite nhám, tƣờng ốp gạch cao tới trần. Trần prima khung 

kim loại nổi. Bả mastic và sơn nƣớc toàn bộ nhà. Cửa đi, cửa sổ bằng nhôm kính. Có 

hệ thống mạng, máy chiếu, điện chiếu sáng và chống sét. Hệ thống cấp, thoát nƣớc, 

báo cháy tự động và phòng cháy chữa cháy. 

- Cải tạo khối hành chính: Tổng diện tích cải tạo 968,86m
2
, gồm 1 trệt, 1 lầu, có 

quy mô cải tạo nhƣ sau: Cải tạo thành 02 phòng bộ môn đa chức năng; lắp bổ sung cửa 

và vách ngăn phòng, hoán đổi chức năng phòng. Tháo dỡ toàn bộ gạch lát nền, sàn cũ 

và thay mới bằng gạch granite. Tháo dỡ toàn bộ trần cũ và thay mới bằng trần prima 

khung kim loại nổi. Tháo dỡ và thay mới hệ thống điện. Tháo dỡ và thay mới toàn bộ 

cửa gỗ bằng cửa nhôm. Khu vệ sinh nền lát gạch granite nhám, tƣờng ốp gạch cao tới 

trần. Vệ sinh, chống thấm sê nô, sàn mái. Bả mastic và sơn nƣớc toàn bộ nhà. Có hệ 

thống mạng, điện chiếu sáng. Hệ thống cấp, thoát nƣớc, báo cháy tự động và phòng 

cháy chữa cháy. Xây dựng bổ sung sảnh đón, kết cấu móng, cột, dầm, sê nô bằng bê 

tông cốt thép đá 10x20 B20 (mác 250). Móng trên nền gia cố cọc bê tông cốt thép đá 

10x20 B20 (mác 250) tiết diện 250x250 chiều dài L=14m. Mái lợp tole sóng vuông mạ 

màu dày 4,5 zem. Xà gồ thép C80x40x1,8 mạ kẽm. Bả mastic và sơn nƣớc toàn bộ. 

- Các hạng mục phụ: 
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+ Nhà xe học sinh 1: Diện tích xây dựng 91,31m
2
. Kết cấu móng, cổ móng bằng 

bê tông cốt thép đá 10x20 B15 (mác 200). Móng trên nền gia cố cát. Khung, cột, kèo 

thép hình, mái tole uốn cong sóng vuông mạ màu dày 4,5 zem, xà gồ thép 40x80x1,8 

mạ kẽm. Nền bê tông đá 10x20 B15 (mác 200), dƣới có lót nilon, xoa nền phẳng mặt. 

Có hệ thống điện chiếu sáng. 

+ Nhà xe học sinh 2: Diện tích xây dựng 150,87m
2
. Kết cấu móng, cổ móng bằng 

bê tông cốt thép đá 10x20 B15 (mác 200). Móng trên nền gia cố cát. Khung, cột, kèo 

thép hình, mái tole uống công sóng vuông mạ màu dày 4,5 zem, xà gồ thép 40x80x1,8 

mạ kẽm. Nền bê tông đá 10x20 B15 (mác 200), dƣới có lót ni lon, xoa nền phẳng mặt. 

Có hệ thống điện chiếu sáng. 

+ Cải tạo nhà vệ sinh thành nhà xe giáo viên: Diện tích cải tạo 136,68m
2
, tháo dỡ 

các thiết bị vệ sinh, vách ngăn phòng, tƣờng. Tháo dỡ nền và láng lại theo công năng 

nhà xe, làm lại hệ thống điện. 

+ Cổng hàng rào + nhà bảo vệ: Tổng chiều dài 306,4m. Kết cấu móng, cột bằng 

bê tông cốt thép đá 10x20 B15 (mác 200). Móng trên nền gia cố cọc bê tông cốt thép 

đá 10x20 B20 (mác 250) tiết diện 250x250 chiều dài L=9,5m. Đoạn hàng rào mặt tiền 

xây gạch trên lắp khung thép trang trí, bảng tên xây gạch ốp đá granit. Các đoạn tƣờng 

rào còn lại xây gạch trên có chông thép D16. Sơn nƣớc hoàn thiện. Các cấu kiện thép 

sơn dầu. Cửa cổng chính và phụ bằng song thép D16 vuốt nhọn khung sắt L40x3. 

Hàng rào cải tạo có chiều dài: 142,07 mét cao từ 1,7m đến 1,95m. Sửa chữa cải tạo 

nhƣ sau: Phá dỡ đoạn tƣờng lắp để lắp thêm cửa cổng mới. Có đoạn tƣờng bổ sung chỉ 

60x120 xây bằng gạch thẻ. Bỏ lớp sơn cũ, sơn nƣớc lại toàn bộ; nhà bảo vệ có diện 

tích xây dựng 10,24m², kết cấu móng, cột, dầm, sàn, sê nô bằng bê tông cốt thép đá 

10x20 B15 (mác 200). Móng trên nền gia cố cọc bê tông cốt thép đá 10x20 B20 (mác 

250) tiết diện 250x250 chiều dài L=9,5m, nền lát gạch, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Có 

hệ thống điện chiếu sáng. 

+ Sân đƣờng + cột cờ + cây xanh: Sân đƣờng có diện tích 6.601,81m
2
, kết cấu 

nền bê tông đá 10x20 B15 (mác 200) dày 100, dƣới lót nilon chống mất nƣớc. Xoa nền 

phẳng mặt, cắt ron. Cột cờ bằng thép ống inox cao 8m chôn trong trụ móng bê tông, 

nền chân cột cờ bậc cấp và bồn hoa trang trí. Cây xanh có diện tích 1.027m
2
, trồng 60 

cây Lộc Vừng, 159 cây Hồng Ngọc và 17 cây phƣợng kết hợp thảm cỏ phù hợp với 

trƣờng học. 

+ Hệ thống cấp, thoát nƣớc tổng thể: Cấp nƣớc sử dụng ống nhựa PVC chôn 

ngầm để cấp cho toàn công trình. Thoát nƣớc sử dụng ống HDPE D160, HDPE D250 

và cống bê tông cốt thép D400 đặt ngầm, kết hợp với hố ga thu nƣớc dẫn ra hệ thống 

thoát nƣớc chung của khu vực. Cấp nƣớc chữa cháy sử dụng ống cấp nƣớc STK D42 

đến D140 và thiết bị bơm nƣớc chữa cháy; hồ nƣớc ngầm bê tông cốt thép đá 10x20 

B20 (mác 250), dƣới nền gia cố cừ tràm L=4,7m, đóng 25 cây/m
2
. Có nhà bao che 

máy bơm. Có hệ thống điện chiếu sáng. 

+ Hệ thống điện toàn khu: Sử dụng dây dẫn chính cho công trình bằng cáp 

CXV/DSTA/PVC 3x25+1x16mm
2
, trên trụ bóp rãnh xoắn nhúng kẽm cao 6m, cần đèn 

cao 2m, vƣơn xa 1,5m, bóng đèn led 50W. 

- Trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập. 

3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ 

- Phƣơng án thiết kế đƣợc chọn có các ƣu điểm sau: 
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+ Tận dụng tối đa diện tích đất; 

+ Khoảng lùi lớn hạn chế tiếng ồn; 

+ Kiến trúc tổng thể hình khối chữ U cân bằng. Khi nhìn từ cổng chính vào tạo 

cảm giác dễ chịu, khống bị choáng ngộp; 

+ Bố cục các khối thông thoáng; 

+ Vị trí và khoảng cách bố trí các khối chính và khối phụ hợp lý tạo sự thuận tiện 

trong quá trình sử dụng; 

+ Khoảng sân gần cổng chính lớn thuận lợi giao thông di chuyển; 

+ Định vị xa nút giao thông  đƣờng chính tạo thông thoáng , lấy gió tốt; 

+ Còn nhiều quỹ đất phát triển các hạng mục phụ; 

+ Mật độ cây xanh và sân bãi, giao thông lớn giúp không gian thông thoáng. 

-  Phƣơng án thiết kế đƣợc lựa chọn tuân theo các yêu cầu nhƣ sau:  

+ Phân tích, đánh giá vị trí lô đất và không gian cảnh quan khu vực, đề xuất giải 

pháp thiết kế phù hợp, hài hòa với tổng thể; 

+ Tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn thiết kế có liên quan, phù 

hợp với quy hoạch chi tiết của dự án và quy hoạch chung của khu vực; 

+ Tuân thủ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đƣợc duyệt;  

+ Phƣơng án thiết kế kiến trúc đảm bảo các yêu cầu của chủ đầu tƣ và tuân theo 

các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của Nhà nƣớc; 

+ Tuân thủ các chỉ tiêu chính trong quy hoạch chi tiết đã đƣợc phê duyệt để đƣa 

ra phƣơng án thiết kế chất lƣợng, đảm bảo an toàn, bền vững, thích dụng, mỹ quan, 

phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu sử dụng nhƣng không hạn chế sự sáng tạo 

của đơn vị tƣ vấn nhằm tạo ra các công trình có giá trị cao về kiến trúc, đảm bảo điều 

kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động nhà trƣờng. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

- Khối phòng học tập, phòng chức năng, khối hành chính quản trị: Gồm 1 trệt, 3 

lầu bố trí gồm: 23 lớp học, các lớp bộ môn, các phòng hành chính, thƣ viện, phòng 

truyền thống đoàn - đội, phòng hội đồng giáo viên và phòng nghỉ giáo viên, có cầu 

thang bộ. 

- Các công trình phụ trợ nhƣ: Nhà xe học sinh; Nhà xe giáo viên; Sân nội bộ; 

Cổng, hàng rào + nhà bảo vệ; Hệ thống cấp thoát nƣớc tổng thể; Hệ thống điện; Sân 

nền; Đƣờng dẫn vào trƣờng. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện nước cho dự án đầu tư 

Trƣờng Trung học cơ sở Dƣỡng Điềm đi vào hoạt động nguồn nguyên, nhiên, vật 

liệu sử dụng tại trƣờng chủ yếu là điện, nƣớc, gas, hóa chất, nguyên liệu phục vụ công 

tác nấu ăn. Nhu cầu đƣợc tính toán cụ thể nhƣ sau: 
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 Nhu cầu sử dụng nƣớc: 

Lƣợng nƣớc cung cấp tại dự án chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của 

giáo viên, cán bộ, học sinh của trƣờng và tại khu vực căn tin (Số liệu tính toán được 

căn cứ theo hồ sơ thiết kế cơ sở đã được phê duyệt) 

Tính toán nhu cầu sử dụng nước phục vụ sinh hoạt: Khi đi vào hoạt động chính 

thức tổng số lƣợng giáo viên, cán bộ tại trƣờng là 54 ngƣời (trong đó có: giáo viên 47 

ngƣời, viên chức 6 ngƣời, bảo vệ 1 ngƣời) và 1.035 học sinh 

Căn cứ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 – Cấp nƣớc bên trong - Tiêu 

chuẩn thiết kế, Bảng 1, tiêu chuẩn dùng nƣớc phục vụ giáo viên và học sinh là 20 

lít/ngƣời/ngày. 

Qsh = 20 lít/ngƣời/ngày  x 1.089 ngƣời =  21,78 (m
3
/ngày đêm). 

Tính toán nhu cầu sử dụng nước phục vụ căn tin: Tại trƣờng dự kiến bố trí khu 

căn tin nhằm phục vụ ăn uống cho học sinh. Mỗi ngày sẽ phục vụ khoảng 400 suất 

ăn. 

Căn cứ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 – Cấp nƣớc bên trong - Tiêu 

chuẩn thiết kế, Bảng 1, tiêu chuẩn dùng nƣớc phục vụ nhà ăn là 25 lít/ ngƣời/1 bữa ăn 

Qna = 400 suất ăn x 25 l/ngƣời/bữa ăn = 10 (m
3
/ngày đêm) 

Tính toán nhu cầu sử dụng nước phục vụ nhà đa năng: Tại trƣờng dự kiến bố 

trí 01 nhà đa năng với sức chứa là 300 ngƣời 

Căn cứ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 – Cấp nƣớc bên trong - Tiêu 

chuẩn thiết kế, Bảng 1, tiêu chuẩn dùng nƣớc phục vụ khán giả là 3 lít/ngƣời/chỗ 

Q = 3 lít/ngƣời/chỗ  x 300 ngƣời =  0,9 (m
3
/ngày đêm). 

Tính toán nhu cầu sử dụng nước phục vụ tưới sân chơi và cây xanh: 

Căn cứ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13606:2023 – Cấp nƣớc – mạng lƣới 

đƣờng ống và công trình- Yêu cầu thiết kế, Bảng 3, tiêu chuẩn dùng nƣớc phục vụ tƣới 

sân chơi là 0,4÷ 0,5 lít/m
2
, chọn 0,4 lít/m

2 
với tổng diện tích sân chơi là 1.800m

2
 và 

tƣới cây xanh là 3÷ 4 lít/m
2
, chọn 3 lít/m

2
 với tổng diện tích là 2.400m

2 

Qt = 1.800m
2
 x 0,4 lít/m

2
 + 2.400m

2
 x 3 lít/m

2
 = 7,92 (m

3
/ngày đêm) 

Tính toán nhu cầu sử dụng nước phục vụ PCCC: Bể chứa nƣớc 225m
3
 

Ngoài ra, tại dự án còn sử dụng nƣớc để vệ sinh các thùng chứa CTRSH và 

khu vực chứa rác, ƣớc tính khoảng 0,2 m
3
/lần. 

→ Tổng nhu cầu sử dụng nƣớc của dự án là 40,8 m
3
/ngày đêm (chƣa bao gồm 

nƣớc phục vụ PCCC). 
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Bảng 2. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và xả thải tại dự án 

STT Nhu cầu sử dụng nƣớc Khối lƣợng sử dụng  Khối lƣợng xả thải  

1 Nƣớc cấp cho sinh hoạt  21,78 m
3
/ngày đêm 21,78 m

3
/ngày đêm 

2 Nƣớc cấp phục vụ nhà ăn 10 m
3
/ngày đêm 10 m

3
/ngày đêm 

3 Nƣớc cấp phục vụ nhà đa năng 0,9 m
3
/ngày đêm 0,9 m

3
/ngày đêm 

4 
Nƣớc cấp tƣới sân chơi và cây 

xanh 
7,92 m

3
/ngày đêm - 

5 Nƣớc PCCC 225 m
3
 - 

6 
Nƣớc thải từ công tác vệ sinh 

nhà chứa rác 
0,2 m

3
 0,2 m

3
 

 (Tham khảo tại Điểm a, Khoản 1, Điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP về 

thoát nước và xử lý nước thải thì lượng nước thải sinh hoạt  = 100% lượng nước cấp) 

Nhƣ vậy, tổng lƣợng nƣớc xả thải của dự án là 32,88 m
3
/ngày đêm (làm tròn 33 

m
3
/ngày đêm). 

- Nguồn nƣớc cung cấp: 

+ Đối với nƣớc sinh hoạt, PCCC, công tác vệ sinh nhà chứa rác, nƣớc tƣới sân 

chơi và cây xanh: Sử dụng nguồn nƣớc từ trạm cấp nƣớc tập trung của khu vực, đồng 

thời sẽ tái sử dụng nƣớc mƣa từ mái nhà; 

+ Đối với nƣớc phục vụ nhà ăn: Sử dụng nguồn nƣớc từ trạm cấp nƣớc tập trung 

của khu vực. 

- Mục đích sử dụng: để làm nguồn cấp nƣớc phục vụ sinh hoạt và các hoạt động 

tại trƣờng. 

 Nhu cầu sử dụng điện: 

- Dự án sử dụng nguồn điện từ mạng lƣới cung cấp điện của Điện lực huyện 

Châu Thành với khối lƣợng sử dụng dự kiến khoảng 4.000 Kw/tháng. 

- Mục đích sử dụng: Vận hành máy móc thiết bị, thắp sáng. 

 Gas: 

- Dự án sử dụng gas đƣợc cung cấp từ nhà cung ứng tại địa phƣơng với khối 

lƣợng sử dụng khoảng 5 bình/tháng (bình gas công nghiệp loại 48kg). 

 Hóa chất: Dự án sử dụng các loại hóa chất để xử lý nƣớc thải, bao gồm: 

- Hóa chất Na2CO3 và dinh dƣỡng, khối lƣợng sử dụng sẽ đƣợc cán bộ vận hành 

cân đối trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải; 

- Clorine để khử trùng trong quá trình xử lý nƣớc thải, lƣợng Clorine sử dụng là 

10g/1m
3
 nƣớc thải. 

 Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu khác: 

Nguyên liệu phục vụ hoạt động nấu ăn tại nhà ăn của trƣờng chủ yếu là gạo, các 

loại thực phẩm khác nhƣ: rau, củ quả, thịt, cá, gia vị các loại,… với khối lƣợng khoảng 

5,3 tấn/tháng 
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Bảng 3. Khối lượng nguyên, vật liệu sử dụng tại dự án 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị tính Khối lƣợng 

1 Cá, thịt, hải sản tƣơi Kg/tháng 1.000 

2 Thực phẩm đông lạnh Kg/tháng 500 

3 Rau, củ, quả tƣơi Kg/tháng 2.000 

4 Gia vị các loại Kg/tháng 300 

5 Gạo và các sản phẩm làm từ gạo Kg/tháng 1.500 

6 Nƣớc ngọt các loại Két/tháng 500 

(Nguồn: Tham khảo số liệu từ các dự án đang hoạt động) 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Dự án đã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định số 

2071/QĐ-UBND ngày 27/7/2022. 

Xây dựng mới Trƣờng Trung học cơ sở Dƣỡng Điềm phù hợp với quy hoạch và 

kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện và phù hợp với chủ trƣơng chung 

của huyện. 

Đồng thời, dự án khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng đƣợc các nhu cầu cần thiết của 

địa phƣơng: 

+ Phát triển mạng lƣới trƣờng, lớp đảm bảo cơ cấu hợp lý theo hƣớng kiên cố 

hóa, chuẩn hóa;  

+ Đáp ứng đƣợc nhu cầu học tập của ngƣời dân địa phƣơng. Đạt chuẩn quốc gia 

theo quy hoạch của địa phƣơng, đảm bảo xã đạt xã nông thôn mới; 

+ Đảm bảo trƣờng có quy mô phù hợp, đủ diện tích sử dụng theo quy định chuẩn 

của Bộ Giáo dục và đào tạo;  

+ Góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực cho 

xã hội, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng; 

+ Trƣờng Trung học cơ sở Dƣỡng Điềm xây dựng xong sẽ đạt tiêu chí về cơ sở 

vật chất giáo dục trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện. 

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Tiền Giang đang xây dựng quy hoạch tỉnh 

Tiền Giang đồng thời lồng ghép phân vùng môi trƣờng vào quy hoạch chung. Vì vậy, 

chƣa thể làm rõ sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng, phân 

vùng môi trƣờng tỉnh. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

- Khả năng tiếp nhận nƣớc thải: Trong quá trình hoạt động của dự án sẽ phát sinh 

nƣớc thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải của trƣờng và nƣớc mƣa từ hệ thống thu gom 

nƣớc mƣa. Khả năng chịu tải của môi trƣờng đối với nƣớc thải từ dự án đƣợc đánh giá 

nhƣ sau: 

+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự án là kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao thông qua 

rãnh thoát nƣớc công cộng tại khu vực, kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao do Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang quản lý, 

nằm cách dự án khoảng 120m về hƣớng Đông Bắc, tọa lạc tại ấp Hòa, xã Dƣỡng 

Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Lòng kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao trung 

bình khoảng 20-30m, sâu khoảng 4,0 m, lƣu lƣợng dòng chảy 13,75 m
3
/s. Nƣớc từ 

kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao sẽ đổ vào Rạch Gầm và ra sông Tiền nên kênh Thuộc 

Nhiêu - Cầu Sao chịu ảnh hƣởng chế độ thủy văn của sông Tiền. Tuy nhiên, vào mùa 
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khô, xâm nhập mặn kéo dài nên các cống ngăn mặn ven sông thƣờng xuyên đƣợc đóng 

(Vị trí kênh được mô tả tại Hình 1). 

+ Kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao chỉ phục vụ mục đích tƣới tiêu, không dùng cho 

mục đích sinh hoạt. Tại khu vực xung quanh dự án đã có các trạm cấp nƣớc sạch phục 

vụ sinh hoạt nên ngƣời dân nơi đây sử dụng nguồn nƣớc này không dùng nƣớc từ kênh 

Thuộc Nhiêu - Cầu Sao để phục vụ sinh hoạt, đồng thời xung quanh khu vực hiện tại 

không có công trình thu gom nƣớc mặt nào dùng nƣớc từ kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao 

này để xử lý phục vụ cho sinh hoạt. 

+ Để đánh giá sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng cơ 

sở căn cứ theo Thông tƣ số 76/2017/TT-BTNMT - quy định đánh giá khả năng tiếp 

nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trƣờng Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trƣờng. Nội dung đánh giá đƣợc thực 

hiện bao gồm: 

* Quy trình đánh giá sơ bộ nguồn tiếp nhận nước thải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí xả thải đề xuất có nằm trên hoặc ngay thƣợng lƣu khu vực bảo hộ vệ 

sinh không? 

Vị trí xả thải có nằm trong khu vực bảo tồn không? 

KHÔNG 

Kênh có xảy ra hiện tƣợng nƣớc đen và bốc mùi thối không? 

Kênh có hiện tƣợng sinh vật thủy sinh bị đe dọa sự sống hoặc hiện tƣợng cá 

chết hàng loạt không? 

KHÔNG 

KHÔNG 

Trên kênh có từng xảy ra hiện tƣợng tảo nở hoa không? 

KHÔNG 

Trong khu vực đã từng có báo cáo, số liệu liên quan đến vấn đề bệnh tật cộng 

đồng do tiếp xúc với nguồn nƣớc kênh không? 

Nguồn nƣớc kênh còn khả năng tiếp nhận nƣớc thải 

KHÔNG 

KHÔNG 
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Hình 2. Quy trình đánh giá sơ bộ nguồn tiếp nhận nước thải 

* Đánh giá chi tiết nguồn tiếp nhận nước thải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Quy trình đánh giá chi tiết nguồn tiếp nhận nước thải 

* Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn: 

Tại thời điểm khảo sát, chúng tôi thực hiện lấy và phân tích chất lƣợng nƣớc tại 

rãnh thoát nƣớc công cộng (kênh công cộng) trƣớc khi thoát ra kênh Thuộc Nhiêu - 

Cầu Sao, do đó chúng tôi sẽ sử dụng kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt tại đây để 

đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn 

Phƣơng pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn nƣớc 

đƣợc tính toán theo phƣơng pháp đánh giá gián tiếp nhƣ sau: 

Công thức đánh giá:   Ltn  = (Ltđ – Lnn – Lt) × FS + NPtđ 

Trong đó: 

Ltn: khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn 

vị tính là kg/ngày; 

Ltđ: tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với đoạn kênh, đơn vị 

tính là kg/ngày; 

Lnn: tải lƣợng thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc của đoạn kênh, 

đơn vị tính là kg/ngày; 

FS: hệ số an toàn, từ 0,7 đến 0,9, chọn FS = 0,8 để tính toán; 

NPtd: tải lƣợng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy 

ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. Giá trị NPtd phụ thuộc vào từng chất ô 

nhiễm và có thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô 

nhiễm này 

Nguồn nƣớc còn khả năng tiếp nhận 

đối với chất ô nhiễm đang đánh giá 

Xác định các chất ô nhiễm đặc trƣng có 

trong nƣớc thải 

Có số liệu đáng tin cậy về nồng độ chất 

ô nhiễm đang đánh giá trong nguồn 

nƣớc tiếp nhận? 

Xác định đối với từng chất ô nhiễm 

Giá trị chất ô nhiễm trong nguồn tiếp 

nhận có vƣợt giới cho phép của chất ô 

nhiễm trong hạn tiêu chuẩn chất lƣợng 

nƣớc hoặc mục chất lƣợng nƣớc quy 

định cho nguồn nƣớc ? 

Có 

Không 
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(Nếu giá trị Ltn> 0 thì nguồn nƣớc vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô 

nhiễm. Ngƣợc lại, nếu giá trị Ltn< 0 thì nguồn nƣớc không còn khả năng tiếp nhận đối 

với chất  ô nhiễm). 

Cơ sở lựa chọn thông số đánh giá:  

- Các thông số để tính toán tải lƣợng tối đa chất ô nhiễm của nguồn nƣớc tiếp 

nhận đƣợc lấy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc mặt QCVN 08- 

MT:2015/BTNMT, cột B1.  

- Các thông số để tính toán tải lƣợng của chất ô nhiễm đƣa vào nguồn nƣớc tiếp 

nhận đƣợc lấy theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt QCVN 14: 

2008/BTNMT, cột A. 

- Các thông số lựa chọn để đánh giá gồm: BOD5, COD, TSS, Amoni, Nitrate, 

Phosphat.  

- Đoạn kênh đánh giá: Kênh công cộng 

Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt như sau: 

Công thức xác định:   Ltđ = Cqc × Qs × 86,4 

Trong đó: 

Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lƣợng nƣớc mặt theo quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1, đơn vị tính là 

mg/l; 

QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, QS = 3 m
3
/s (kênh công cộng là 

kênh nội đồng có lƣu lƣợng từ <3m
3
/s theo Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 

15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang), chọn 3m
3
/s để tính toán; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (đƣợc chuyển đổi từ đơn vị tính là 

mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước như 

sau: 

Công thức xác định:  Lnn = Cnn × QS × 86,4 

Trong đó: 

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt, đơn vị tính là mg/l; 

QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, QS = 3 m
3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Do nguồn nƣớc đang đánh giá sử dụng cho mục đích cấp nƣớc tƣới tiêu nên giá 

trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn nƣớc đƣợc xác định theo tiêu chuẩn chất 

lƣợng nƣớc mặt QCVN 08-2015 MT/BTNMT, cột B1 cụ thể: 

Bảng 4. Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn 

Thông số BOD5 COD TSS Amoni Nitrat Phosphat 
Tổng dầu 

mỡ 
Coliform 

Giá trị giới hạn 

Cqc (mg/l) 
15 30 50 0,9 10 0,3 1 7.500 

Để phục vụ đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của kênh công cộng, trong báo 

cáo sử dụng giá trị trung bình của các thông số đƣợc phân tích ở các lần quan trắc chất 

lƣợng nƣớc của kênh công cộng, cụ thể nhƣ Bảng 5. 
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Bảng 5. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sử dụng đánh giá khả năng tiếp 

nhận nước thải tại rãnh thoát nước công cộng (kênh công cộng) 

Stt Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 08- 

MT: 

2015/BTNMT, 

cột B1 

QCVN  

08:2023/ 

BTNMT, 

bảng  

2, mức C 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 
Giá trị  

tb 

1 
BOD5 

(20°C)  
mg/l 11 13 14 12,67 15 ≤ 10 

2 COD  mg/l 23 22 25 23,33 30 ≤ 20 

3 TSS  mg/l 41 35 38 38 50 

>100 và 

không có rác 

nổi 

4 N-NH4
+ 

 mg/l 2,5 1,7 2,2 2,13 0,9 - 

5 N-NO3
- 
 mg/l 0,92 0,81 0,97 0,9 10 - 

6 P-PO4
3- 

mg/l KPH KPH KPH KPH 0,3 - 

7 
Tổng dầu 

mỡ 
mg/l KPH KPH KPH KPH 1 - 

8 Coliform  
MPN/ 

100ml 
2,4×10

3 
2,8×10

3 
3,6×10

3 
2,93×10

3
 7.500 ≤ 7.500 

(Nguồn: Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 238754 ngày 16/8/2023, số 238796 ngày 

17/8/2023 và số 238837 ngày 18/8/2023 do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và 

phân tích Môi trường Phương Nam thực hiện) 

Áp dụng công thức tính toán tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt: 

Ltd = Cqc x Qs x 86,4 ta có kết quả sau: 

Bảng 6. Tải lươṇg tối đa của thông số chất lượng nước mặt 

Thông số BOD5 COD TSS Amoni Nitrat Phosphat 
Tổng 

dầu mỡ 
Coliform 

Qs (m
3
/s) 3 3 3 3 3 3 3 3 

Cqc (mg/l) 15 30 50 0,9 10 0,3 1 7.500 

Ltd(kg/ngày) 3888 7776 12960 233 2592 78 259 1944000 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn  tính toán, 2023) 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có 

trong nguồn nƣớc tiếp nhận: Lnn = Qs x Cnn x 86,4, ta có kết quả sau: 
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Bảng 7. Tải lượng của thông số chất lượng nước trong nguồn nước 

Thông số BOD5 COD TSS Amoni Nitrat Phosphat 
Tổng 

dầu mỡ 
Coliform 

Qs (m
3
/s) 3 3 3 3 3 3 3 3 

Cnn (mg/l) 12,67 23,33 38 2,13 0,9 KPH KPH 2.933 

Lnn 

(kg/ngày) 
3284,1 6047,1 9849,6 552,1 233,3 KPH KPH 760233,6 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn  tính toán, 2023) 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng của thông số ô nhiễm có trong nguồn 

nƣớc thải: Lt = Qt x Ct x 86,4, ta có kết quả sau: 

Bảng 8. Tải lượng của thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 

Thông số BOD5 COD TSS Amoni Nitrat Phosphat 
Tổng dầu 

mỡ 
Coliform 

Qt (m
3
/s) 0,000382 0,000382 0,000382 0,000382 0,000382 0,000382 0,000382 0,000382 

Ct (mg/l) 30 - 50 5 30 6 - 3000 

Lt 

(kg/ngày) 
0,99 - 1,7 0,2 1,0 0,2 - 99,0 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn  tính toán, 2023) 

Áp dụng công thức tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải đối với 

từng thông số ô nhiễm cụ thể: Ltn = (Ltd – Lnn - Lt) × Fs + NPtđ, (trong trƣờng hợp này 

hệ số Fs đƣợc lấy là 0,8), ta có: ta có: khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của 

nguồn nƣớc lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 9. Khả năng tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm 

Thông số BOD5 COD TSS Amoni Nitrat Phosphat 

Chất hoạt 

động bề 

mặt 

Coliform 

Ltđ (kg/ngày) 3888 7776 12960 233 2592 78 259 1944000 

Lnn (kg/ngày) 3284,1 6047,1 9849,6 552,1 233,3 KPH KPH 760233,6 

Lt (kg/ngày) 0,99 - 1,7 0,2 1,0 0,2 - 99,0 

NPtđ (kg/ngày) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ltn (kg/ngày) 482,4 1383,1 2487,0 -255,4 1886,2 62,2 207,2 946933,9 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn  tính toán, 2023) 

Nhƣ vậy, với kết quả tính toán trên cho thấy rãnh thoát nƣớc công cộng (kênh 

công cộng) vẫn còn khả năng tiếp nhận nƣớc thải của dự án, tuy nhiên chỉ có thông số 

Amoni vƣợt do tại đoạn kênh này vẫn còn tiếp nhận nƣớc thải từ hoạt động sinh hoạt 

của các hộ dân xung quanh và khu chợ Thuộc Nhiêu, đồng thời kênh này đã lâu chƣa 

đƣợc tiến hành nạo vét. Chúng tôi phối hợp với cơ quan quản lý tại địa phƣơng để tiến 
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hành nạo vét kênh trong thời gian tới, đồng thời nƣớc thải sau khi xử lý đảm bảo đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt, cột A 

trƣớc khi thải ra kênh. 

Khả năng chịu tải môi trƣờng đất: Khu đất thực hiện dự án phù hợp với kế hoạch 

sử dụng đất của địa phƣơng. Địa chất công trình tƣơng đối tốt. Các lớp đất đá và đang 

trải qua quá trình nén chặt tự nhiên nên có cƣờng độ chịu lực từ trung bình đến cao, 

khả năng biến dạng tƣơng đối thấp. 

- Ngoài ra còn có sự phù hợp của dự án đối với khoảng cách về môi trƣờng của 

khu dân cƣ xung quanh: Xung quanh dự án có các hộ dân sinh sống nên trong giai 

đoạn dự án đi vào hoạt động chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp xử lý chất thải phát 

sinh để không gây ảnh hƣởng đến các hộ dân xung quanh dự án. 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật 

1.1. Dự liệu về hiện trạng môi trƣờng 

Tại khu vực thực hiện dự án nhìn chung có hiện trạng chất lƣợng của các thành 

phần môi trƣờng có tính tƣơng đồng với hiện trạng chất lƣợng của các thành phần môi 

trƣờng huyện Châu Thành nên chúng tôi dựa trên số liệu kết quả quan trắc môi trƣờng 

tại các khu vực huyện Châu Thành 

 Môi trƣờng nƣớc mặt:  

Tại khu vực xây dựng dự án chƣa có trạm quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc 

mặt, do đó để đánh giá đƣợc hiện trạng chúng tôi dựa trên số liệu kết quả quan trắc 

môi trƣờng tại các khu vực lân cận. Dữ liệu về chất lƣợng môi trƣờng nền (môi trƣờng 

nƣớc mặt) tại khu vực dự án đƣợc đơn vị tƣ vấn thu thập, tổng hợp từ Báo cáo kết quả  

quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng quan trắc tỉnh Tiền Giang đợt 3, đợt 4 và đợt 5 

năm 2022 nhƣ sau: 

- Vị trí lấy mẫu nƣớc mặt: 

+ NM21:  Cầu Thạnh Phú 

+ NM35: Cầu Cái Ngang thuộc Thạnh Phú  
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Bảng 10. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt đợt 3- 4-5 năm 2022 khu 

vực huyện Châu Thành 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

QCVN08MT

:2015 

/BTNMT, 

Cột B1 

QCVN08: 

2023/ 

BTNMT, 

bảng 2, 

mức C 

Kết quả đợt 3 Kết quả đợt 4 Kết quả đợt 5 

NM21 NM35 NM21 NM35 NM21 NM35 

1 pH - 5,5-9 6 – 8,5 6,59 6,81 6,74 6,77 6,97 7,27 

2 Nhiệt độ 0C - - 29,6 29,2 28,5 28,7 28,2 28,2 

3 BOD5 mg/l 15 ≤ 10 10 8 10 12 12 11 

4 COD mg/l 30 ≤ 20 14,4 12,1 16,4 17,8 16,8 15,2 

5 Oxy hòa tan (DO) mg/l ≥ 4 ≥ 4 5,89 5,98 5,2 5,28 4,85 5,98 

6 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 50 

>100 và 

không có 

rác nổi 

26 29 

35 26 17 42,3 

7 Clorua mg/l 350 - 43 20,6 32,7 21,4 27,1 22,1 

8 
Amoni (NH4

+ tính 

theo N) 
mg/l 0,9 

- 
0,12 0,12 

0,13 0,16 0,15 0,13 

9 
Nitrat (NO3

- tính 

theo N) mg/l 10 
- 

0,25 0,28 
0,72 0,49 0,44 0,31 

10 
Nitrit (NO2

- tính 

theo N) mg/l 0,05 
- 

0,012 0,027 
0,0094 0,0094 0,0057 0,0064 

11 
Phosphat (PO4

3- 

tính theo P) 
mg/l 0,3 

- 
0,22 0,15 

0,49 0,23 0,2 0,16 

12 Florua mg/l 1,5 - KPH 0,345 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

13 Tổng dầu mỡ mg/l 1 - KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

14 Coliform 
MPN 

/100ml 
7.500 ≤ 7.500 1.400 790 14.000 2.400 4.900 5.400 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Tiền Giang đợt 3-4-5 năm 

2022 khu vực huyện Châu Thành) 

Nhận xét: 

Qua kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt khu vực dự án cho thấy 

chất lƣợng nƣớc mặt tại khu vực nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

08:2015/BTNMT, cột B1 (Nƣớc dùng cho mục đích tƣới tiêu, thủy lợi) ngoại trừ các 

chỉ tiêu nhƣ Photphat và Coliform tại một số thời điểm trong năm vƣợt hơn so với quy 

chuẩn. Nhìn chung, chất lƣợng nƣớc tại các thời điểm quan trắc không tốt chỉ đạt mức 

có thể dùng cho tƣới tiêu, thủy lợi. 

 Môi trƣờng không khí:  

Tại khu vực xây dựng dự án chƣa có trạm quan trắc chất lƣợng môi trƣờng không 

khí, do đó để đánh giá đƣợc hiện trạng chúng tôi dựa trên số liệu kết quả quan trắc môi 

trƣờng tại các khu vực lân cận. Dữ liệu về chất lƣợng môi trƣờng nền (môi trƣờng 

không khí) tại khu vực dự án đƣợc đơn vị tƣ vấn thu thập, tổng hợp từ Báo cáo kết quả 
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quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng quan trắc tỉnh Tiền Giang đợt 3, đợt 4 và đợt 5 

năm 2022 nhƣ sau: 

- Vị trí lấy mẫu không khí: K27 – Cụm công nghiệp Song Thuận huyện Châu 

Thành 

 Bảng 11. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh năm 2022 

Cụm công nghiệp Song Thuận huyện Châu Thành (K27) 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(trung bình 1h) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(trung bình 1h) 

Năm 2022 

Đợt 

3 

Đợt 

4 
Đợt 5 

1 Ồn dBA 70 70 70,6 74 72,1 

2 Bụi lơ lửng 𝜇g/m
3 

300 300 214 200 265 

3 CO 𝜇g/m
3
 30.000 30.000 4.407 4.590 4.637 

4 NO2 𝜇g/m
3
 200 200 45,6 42,4 56,3 

5 SO2 𝜇g/m
3
 350 350 46,6 50,4 57,2 

6 O3 𝜇g/m
3 200 200 KPH KPH KPH 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Tiền Giang đợt 3-4-5 năm 

2022 tại Cụm công nghiệp Song Thuận – huyện Châu Thành) 

Nhận xét: 

Qua kết quả quan trắc môi trƣờng không khí cho thấy, chất lƣợng không khí tại 

khu vực chƣa có dấu hiệu ô nhiễm, các chỉ tiêu đo đạc đều nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng 

không khí xung quanh, riêng tiếng ồn có vƣợt hơn so với quy chuẩn QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

1.2. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật 

Dữ liệu về tài nguyên sinh vật sử dụng số liệu khảo sát thực tế. Xung quanh khu 

vực dự án là đƣờng giao thông, đất dân, trƣờng học, chợ,....không có rừng trồng, rừng 

ngập mặn ven biển hay rừng nguyên sinh. Phần đất triển khai thực hiện dự án đang là 

trƣờng học cũ nên hiện trạng tài nguyên sinh vật thấp chủ yếu các cây trồng trong 

khuôn viên trƣờng cũ 

- Hệ sinh thái trên cạn: 

+ Khu vực thực hiện dự án chỉ có thảm thực vật cây bụi nhỏ; 

+ Trong khu vực thực hiện dự án không có động vật quý hiếm và động vật hoang 

dã. Động vật trên cạn chủ yếu là các loài vật nuôi của ngƣời dân xung quanh nhƣ chó, 

mèo, gà, vịt,… 

- Hệ sinh thái dƣới nƣớc:  

Vị trí thực hiện dự án không tiếp giáp với kênh, sông. 
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2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án 

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

Khu vực nguồn tiếp nhận nƣớc thải là kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao thông qua 

rãnh thoát nƣớc công cộng, nằm cách dự án khoảng 120m về hƣớng Đông Bắc , tọa lạc 

ấp Hòa, xã Dƣỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 

* Điều kiện địa hình, địa mạo 

Khu vực thực hiện dự án có địa hình tƣơng đối bằng phẳng, với độ dốc nhỏ hơn 

1% và độ cao tuyệt đối so với mực nƣớc biển phổ biến từ 0,8m đến 1,1m. Bề mặt địa 

hình bị phân cắt bởi hệ thống sông, kênh, rạch lớn nhỏ trong vùng. Khu vực thăm dò 

có thảm thực vật rất phát triển chủ yếu là cây ăn trái: mít, xoài, dừa...và một số cây tạp 

khác. 

* Đặc điểm khí tượng 

Khu vực bố trí công trình khai thác nằm ở tỉnh Tiền Giang nên khí hậu mang 

tính chất nội chí tuyến – cận xích đạo và khí hậu nhiệt đới gió mùa, nền nhiệt độ bình 

quân năm cao. Khí hậu phân thành 2 mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 sang 

năm, mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 11. 

- Số giờ nắng: Tổng số giờ nắng bình quân của 5 năm gần nhất tại tỉnh Tiền 

Giang là 2.464,42 giờ/năm. Trong năm 2022, tổng số giờ nắng tại trạm quan trắc Mỹ 

Tho là 2.327,6 giờ/năm. Số giờ nắng cao nhất ghi nhận đƣợc là vào tháng 1 với 243,9 

giờ, thấp nhất vào tháng 10 là 131,2 giờ. 

Bảng 12. Số giờ nắng trong năm tại trạm Mỹ Tho (
o
C) 

 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Trung 

bình 

Tổng số giờ 

nắng trong năm 

(giờ/năm) 

2.433,7 2.639,4 2.509,9 2.411,5 2.327,6 2.464,42 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang, năm 2022) 

- Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ trung bình các năm ổn định, dao động từ 26,3 – 

28,6
0
C. Trong năm 2022, tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 1 (Trung bình 26,3

0
C), 

tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 4 (Trung bình 28,6
0
C). 

Bảng 13. Nhiệt độ trung bình trong năm tại trạm Mỹ Tho (
o
C) 

 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Trung 

bình 

Nhiệt độ bình 

quân năm (
o
C) 

27,7 27,6 27,9 27,6 27,5 27,66 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang, năm 2022) 

- Độ ẩm: Ðộ ẩm không khí thay đổi theo vùng và theo mùa. Thời kỳ ẩm trùng 

vào thời kỳ mƣa. 

Trong năm 2021, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 2 (Trung bình 76%), tháng 

có độ ẩm cao nhất là tháng 9, 10 (Trung bình 85%). 
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Trong năm 2022, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 2 (Trung bình 76%), tháng 

có độ ẩm cao nhất là tháng 9, 10,11 (Trung bình 86%). 

Bảng 14. Độ ẩm trung bình trong năm tại trạm Mỹ Tho (%) 

 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Trung 

bình 

Độ ẩm bình 

quân năm (%) 
82,1 80,8 80,0 80,2 82,1 81,04 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang, năm 2022) 

- Lƣợng mƣa:  

+ Trong năm 2021, tháng 3 không mƣa và tháng 1 có lƣợng mƣa rất thấp (3,7 

mm), tháng có lƣợng mƣa cao nhất là tháng 9 (478,4 mm); 

+ Trong năm 2022, tháng 1 có lƣợng mƣa rất thấp (5,3 mm), tháng có lƣợng 

mƣa cao nhất là tháng 6 (302,1 mm). 

Bảng 15. Lượng mưa trung bình trong năm tại trạm Mỹ Tho (mm) 

 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Trung 

bình 

Tổng lƣợng 

mƣa trong năm 

(mm/năm) 

1.377,2 1.214,5 1.621,1 1.753,1 1.783,7 1.549,92 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang, năm 2022) 

- Gió: 

Khu vực thăm dò chịu ảnh hƣởng hai mùa gió chính: Gió mùa Tây Nam mang 

theo nhiều hơi nƣớc, thổi vào mùa mƣa. Hƣớng gió thịnh hành là hƣớng Đông Bắc 

chiếm tầng suất 50-60%, kế đến là hƣớng Đông chiếm tầng suất 20-30%, tốc độ gió 

trung bình là 3,8 m/s. Từ tháng 11 đến tháng 4, gió mùa Đông Bắc thịnh hành, thổi 

cùng hƣớng với các cửa sông, làm gia tăng tác động thủy triều và xâm nhập mặn theo 

sông rạch vào đồng ruộng, đồng thời làm hƣ hại đê biển, đƣợc gọi là gió chƣớng. 

* Chế độ thủy văn của nguồn khu vực tiếp nhận nước thải 

Tại khu vực dự án có kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao tiếp nhận nguồn nƣớc thải từ 

dự án thông qua rãnh thoát nƣớc công cộng, kênh nằm cách dự án khoảng 120m về 

hƣớng Đông Bắc của trƣờng.  

Theo khảo sát thực tế, lòng kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao trung bình khoảng 20-

30m, sâu khoảng 4m. Nƣớc từ kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao rồi đổ vào Rạch Gầm và 

ra sông Tiền nên kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao chịu ảnh hƣởng chế độ thủy văn của 

sông Tiền. Tuy nhiên, vào mùa khô, xâm nhập mặn kéo dài nên các cống ngăn mặn 

ven sông thƣờng xuyên đƣợc đóng. 

2.2. Chất lƣợng nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

Dựa vào dữ liệu tổng hợp kết quả quan trắc nguồn nƣớc mặt tại kênh cơ sở (bảng 

10) cho thấy: Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt khu vực dự án có các thông số phân 

tích hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép cột B1, ngoại trừ các chỉ tiêu nhƣ 

Photphat và Coliform tại một số thời điểm trong năm vƣợt hơn so với quy chuẩn.  
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Theo kết quả đo đạc nƣớc mặt tại điểm tiếp nhận nƣớc thải (rãnh thoát nƣớc công 

cộng) vào thời điểm lập báo cáo (bảng 16), có một vài thông số Amoni vƣợt quy 

chuẩn. 

Nhìn chung, chất lƣợng nƣớc mặt tại khu vực dự án không tốt chỉ đạt mức có thể 

dùng cho tƣới tiêu. 

2.3. Hoạt động khai thác, sử dụng nƣớc tại khu vực tiếp nhận nƣớc thải  

Tại kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao nơi tiếp nhận nguồn nƣớc thải sau xử lý của dự 

án không có công trình khai thác nƣớc sinh hoạt. Nƣớc từ đây chủ yếu đƣợc các hộ 

dân lân cận sử dụng vào mục đích tƣới tiêu nhỏ lẻ. 

2.4. Hiện trạng xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc khu vực tiếp nhận nƣớc thải 

Dự án cách Quốc lộ 1A khoảng 700m; cách UBND xã Dƣỡng Điềm khoảng 

350m, nằm tiếp giáp với Trƣờng THPT Dƣỡng Điềm. Các đối tƣợng xả nƣớc thải chủ 

yếu trong khu vực là các hộ dân xả nƣớc thải sinh hoạt với lƣu lƣợng rất nhỏ. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi 

thực hiện dự án 

Khi dự án đi vào vận hành chủ yếu phát sinh nƣớc thải từ các hoạt động sinh 

hoạt; bụi, khí thải từ các phƣơng tiện giao thông. Môi trƣờng tiếp nhận chất thải chủ 

yếu là môi trƣờng nƣớc mặt và môi trƣờng không khí xung quanh. Do đó, dự án sẽ tiến 

hành đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu vực tiếp nhận chất thải dựa trên kết quả 03 

đợt quan trắc chất lƣợng nƣớc, không khí, đất nơi thực hiện dự án.  

Thời gian lấy mẫu gồm 3 đợt: đợt 1 vào ngày 09/8/2023, đợt 2 vào ngày 

10/8/2023, đợt 3 vào ngày 11/8/2023. Kết quả đánh giá đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

3.1. Môi trƣờng nƣớc mặt 

- Loại mẫu: Nƣớc mặt tại rãnh thoát nƣớc công cộng chảy ra kênh Thuộc Nhiêu - 

Cầu Sao (kênh công cộng); 

- Vị trí lấy mẫu: Lấy mẫu tại rãnh thoát nƣớc công cộng chảy ra kênh Thuộc 

Nhiêu - Cầu Sao gần khu vực thực hiện dự án. Tọa độ (VN2000, kinh tuyến trục 

105
o
45’, múi chiếu 3

o
): X = 1150075; Y = 550324; 

- Địa chỉ: ấp Hòa, xã Dƣỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; 

- Thời gian lấy mẫu: 

Kết quả phân tích hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 16. Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng nước mặt 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

QCVN08 

MT:2015/ 

BTNMT, 

cột B1 

QCVN08: 

2023/ 

BTNMT, 

bảng 2, 

mức C 

Kết quả phân tích 

Đánh 

giá 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 pH  - 5,5 - 9 6 – 8,5 6,3 7,03 6,93 Đạt 

2 DO mg/l ≥ 4 ≥ 4 4,26 4,51 4,18 Đạt 

3 
BOD5 

(20°C)  
mg/l 15 ≤ 10 11 13 14 Đạt 

4 COD  mg/l 30 ≤ 20 23 22 25 Đạt 
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5 TSS  mg/l 50 

>100 và 

không có 

rác nổi 

41 35 38 Đạt 

6 N-NH4
+ 

 mg/l 0,9 - 2,5 1,7 2,2 
Không 

đạt 

7 N-NO3
- 
 mg/l 10 - 0,92 0,81 0,97 Đạt 

8 P-PO4
3- 

mg/l 0,3 - KPH KPH KPH Đạt 

9 
Tổng dầu 

mỡ 
mg/l 1 - KPH KPH KPH Đạt 

10 Sắt (Fe) mg/l 1,5 - 0,83 0,79 0,88 Đạt 

11 Asen (As) mg/l 0,05 - KPH KPH KPH Đạt 

12 
Cadimi 

(Cd) 
mg/l 0,01 - KPH KPH KPH Đạt 

13 Chì (Pb) mg/l 0,05 - KPH KPH KPH Đạt 

14 Coliform  
MPN/ 

100ml 
7.500 ≤7.500 2,4×10

3 
2,8×10

3 
3,6×10

3 Đạt 

(Nguồn: Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 238754 ngày 16/8/2023, số 238796 ngày 

17/8/2023 và số 238837 ngày 18/8/2023 do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và 

phân tích Môi trường Phương Nam thực hiện) 

*Ghi chú: Giá trị giới hạn: QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 – Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích trên cho thấy môi trƣờng nƣớc mặt có dấu hiệu 

bị ô nhiễm, đa số các thông số đều thấp hơn so với quy chuẩn, riêng chỉ tiêu Amoni 

cao hơn so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Ngoài ra, khi triển 

khai dự án, chủ dự án sẽ đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải theo quy định nên 

không gây tác động tiêu cực đến chất lƣợng nƣớc. 

3.2. Hiện trạng môi trƣờng không khí xung quanh 

- Loại mẫu: Không khí xung quanh; 

- Vị trí lấy mẫu: Lấy mẫu không khí tại khu vực thực hiện dự án. Tọa độ 

(VN2000, kinh tuyến trục 105
o
45’, múi chiếu 3

o
): X = 1150030; Y = 550300; 

- Địa chỉ: ấp Hòa, xã Dƣỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; 

- Thời gian lấy mẫu: 

Kết quả phân tích hiện trạng chất lƣợng không khí xung quanh đƣợc thể hiện qua 

bảng sau: 

Bảng 17. Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng không khí 

Kết quả 

Thông số 

Độ ồn 

(dBA) 

Bụi 

(mg/m
3
) 

SO2 

(mg/m
3
) 

NO2 

(mg/m
3
) 

CO 

(mg/m
3
) 

Kết quả đợt 1 57,2 0,248 0,095 0,082 < 8,3 

Kết quả đợt 2 67,1 0,251 0,097 0,084 < 8,3 

Kết quả đợt 3 56,2 0,251 0,097 0,084 < 8,3 
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QCVN 05:2013/BTNMT 

(Quy chuẩn về chất lƣợng 

không khí xung quanh) 

- 0,3 0,35 0,2 30 

QCVN 05:2023/BTNMT 

(Quy chuẩn về chất lƣợng 

không khí xung quanh) 

- 0,3 0,35 0,2 30 

QCVN 26:2010/BTNMT 

(Giới hạn tối đa cho phép 

trong khu vực công cộng 

và dân cƣ) 

6h-21h: 

70 
- 

(Nguồn: Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 238753 ngày 16/8/2023, số 238795 ngày 

17/8/2023 và số 238836 ngày 18/8/2023 do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và 

phân tích Môi trường Phương Nam thực hiện) 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích trên cho thấy chất lƣợng không khí nơi thực 

hiện dự án chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Vì vậy, việc lựa chọn địa điểm triển khai dự 

án là phù hợp. 

3.3. Hiện trạng môi trƣờng đất 

- Loại mẫu: Đất; 

- Vị trí lấy mẫu: Lấy mẫu đất tại khu vực thực hiện dự án. Tọa độ (VN2000, kinh 

tuyến trục 105
o
45’, múi chiếu 3

o
): X = 1150002; Y = 550250; 

- Địa chỉ: ấp Hòa, xã Dƣỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; 

- Thời gian lấy mẫu: 

Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng đất đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 18. Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường đất  

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

03:2015/ 

BTNMT 

Đất dân sinh 

QCVN 

03:2023/ 

BTNMT 

Loại 2 

Kết quả phân tích 
Đánh 

giá 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Asen mg/kg 15 50 KPH KPH KPH Đạt 

2 Cadimi mg/kg 2 10 KPH KPH KPH Đạt 

3 Chì mg/kg 70 400 KPH KPH KPH Đạt 

4 Crom mg/kg 200 15 <1,97 <1,97 <1,97 Đạt 

5 Đồng mg/kg 100 500 9,9 10,3 11,9 Đạt 

6 Kẽm mg/kg 200 600 18,4 20,6 21,6 Đạt 

(Nguồn: Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 238755 ngày 16/8/2023, số 238797 ngày 

17/8/2023 và số 238838 ngày 18/8/2023 do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và 

phân tích Môi trường Phương Nam thực hiện) 
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Nhận xét: Qua kết quả phân tích trên cho thấy chất lƣợng đất nơi thực hiện dự án 

chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Vì vậy, việc lựa chọn địa điểm triển khai dự án là phù 

hợp. 

Nhìn chung, chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt, môi trƣờng không khí xung quanh 

và môi trƣờng đất khu vực thực hiện dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm, vì vậy khi dự án 

đƣợc thực hiện và đƣa vào hoạt động các chất thải phát sinh đƣợc xử lý đạt quy chuẩn 

cho phép sẽ không làm ảnh hƣởng đến hiện trạng môi trƣờng xung quanh. 
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CHƢƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

Khi thực hiện dự án sẽ gây ảnh hƣởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trƣờng 

bên trong và bên ngoài khu vực dự án ở các mức độ khác nhau. Một số tác động ở  

mức độ không đáng kể mang tính tạm thời, bên cạnh đó, một số tác động khác mang 

tính chất thƣờng xuyên trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

Hiện trạng khuôn viên khu đất thực hiện dự án là đất hiện hữu của trƣờng, cộng 

thêm phần đất phát triển đƣợc tách thêm từ Trƣờng THPT Dƣỡng Điềm có cao độ tự 

nhiên bằng với mặt đƣờng. Dự án sẽ thực hiện phát quang cây cỏ, bụi nhỏ, đồng thời 

sẽ tiến hành phá dỡ các công trình hiện hữu không còn sử dụng. 

Nhƣ vậy, việc đánh giá, dự báo tác động của dự án đầu tƣ sẽ đánh giá các tác 

động sinh ra từ giai đoạn triển khai xây dựng dự án và giai đoạn dự án đi vào vận 

hành. Các tác động chính nhƣ sau: 

- Giai đoạn thi công, xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị: Tác động do nƣớc thải, 

khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn, giao thông, tập trung lao động,… từ hoạt động vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị và hoạt động thi công xây dựng 

các hạng mục công trình; 

- Giai đoạn vận hành: Tác động do nƣớc thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn, 

giao thông. 

Các tác động từ việc thực hiện dự án có thể đƣợc chia làm 2 nhóm tác động sau: 

- Tác động đến sức khỏe ngƣời công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình thi 

công và sản xuất; 

- Tác động đến môi trƣờng xung quanh. 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tƣ 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

Dự án đƣợc đầu tƣ xây dựng mới trong khuôn viên khu đất hiện hữu của trƣờng, 

cộng thêm phần đất phát triển đƣợc tách thêm từ Trƣờng THPT Dƣỡng Điềm có tổng 

diện tích là 10.787,4 m
2
, tọa lạc tại ấp Hòa, xã Dƣỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang nên trong quá trình triển khai thực hiện dự án không ảnh hƣởng đến 

chiếm dụng đất, vì vậy báo cáo xin thông qua không trình bày tác động này.  

1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

Khi triển khai dự án trong giai đoạn này sẽ thực hiện các hoạt động nhƣ: phát 

quang thảm thực vật, phá dỡ công trình hiện hữu không còn sử dụng 

- Phát quang thảm thực vật: do phần lớn diện tích thực hiện dự án là công trình 

hiện hữu và sân nền đã đƣợc bê tông hóa nên thảm thực vật chủ yếu các cây cỏ nhỏ, 

công việc chặt cây và làm sạch này sẽ thuê nhân công tại địa phƣơng. 
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- Phá dỡ công trình hiện hữu không còn sử dụng: tại khu khuôn viên phần đất của 

trƣờng là công trình trƣờng học cũ nên các hạng mục không còn sử dụng sẽ đƣợc phá 

dỡ. 

Bảng 19. Các tác động trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

Tiến độ Nội dung dự án 
Thành phần 

tham gia thực hiện 
Nguồn gây tác động 

Phát quang thảm thực vật 

Thời gian thi 

công trong 2 

ngày 

- Phát quang và 

dọn dẹp mặt bằng 

- Thiết bị chủ yếu là 

máy cắt cỏ, cuốc, 

xẻng,… 

- Nhân công: 2 ngƣời 

- Nƣớc thải sinh 

hoạt; 

- Nƣớc mƣa chảy 

tràn; 

- Bụi phát sinh từ 

quá trình phát quang, 

chặt bỏ cây tại khu 

đất dự án; 

- Chất thải rắn phát 

sinh do chặt phá 

thảm thực vật; chất 

thải rắn sinh hoạt. 

Phá dỡ công trình hiện hữu không còn sử dụng 

Thời gian thi 

công trong 15 

ngày 

Phá dỡ các hạng 

mục hiện hữu 

- Thiết bị chủ yếu: 

đầu búa thủy lực, 

máy cẩu,... 

- Nhân công: 10 

ngƣời 

- Nƣớc thải sinh 

hoạt; 

- Nƣớc mƣa chảy 

tràn; 

- Bụi và khí thải từ 

thiết bị; 

- Chất thải rắn phát 

sinh trong quá trình 

thực hiện; chất thải 

rắn sinh hoạt; 

- Tiếng ồn. 

a. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

 Nguồn gây tác động môi trƣờng không khí 

- Trong quá trình phát quang thảm thực vật chủ yếu chỉ sử dụng máy cắt cỏ, 

cuốc, xẻng và dùng sức ngƣời là chính nên sẽ không phát sinh khí thải gây ảnh hƣởng 

đến môi trƣờng không khí xung quanh, chỉ phát sinh bụi và tiếng ồn nhƣng không 

đáng kể. 

- Trong quá trình phá dỡ các hạng mục hiện hữu yếu tố tác động đến môi trƣờng 

không khí khu vực là đầu búa thủy lực, máy cẩu,…. 

 Nguồn gây ô nhiễm nƣớc 
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- Nƣớc mƣa chảy tràn sẽ đƣợc thoát ra rãnh thoát nƣớc công cộng chảy ra kênh 

Thuộc Nhiêu - Cầu Sao gần khu vực dự án thông qua các cống thoát nƣớc mƣa đƣợc 

dẫn từ dự án đến vị trí xả thải nƣớc mƣa 

- Nƣớc thải sinh hoạt: hầu nhƣ trong giai đoạn này không phát sinh ra nƣớc thải 

sinh hoạt. 

 Nguồn gây ô nhiễm nƣớc 

- Nƣớc mƣa chảy tràn sẽ đƣợc thoát ra hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực 

thông qua các rãnh nƣớc tại khuôn viên dự án và hệ thống thoát nƣớc hiện hữu. 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Trong quá trình san lấp mặt bằng có phát sinh nƣớc thải 

sinh hoạt của công nhân trên công trƣờng. Công nhân chỉ sử dụng nƣớc cho mục đích 

vệ sinh, rửa tay chân, không tắm giặt trên công trƣờng và chỉ làm việc 1 ca/ngày nên 

lƣợng nƣớc sử dụng đƣợc tính theo tiêu chuẩn dùng nƣớc sinh hoạt trong cơ sở sản 

xuất công nghiệp tính cho 1 ngƣời trong 1 ca theo TCXDVN 33:2006. Lƣợng nƣớc 

thải sinh hoạt trong quá trình san lấp mặt bằng đƣợc ƣớc tính tối đa khoảng 0,54 

m
3
/ngày đêm. 

+ Nhu cầu sử dụng nƣớc: 45lít/ngƣời/ngày (Nguồn: TCXDVN 33:2006) 

+ Số công nhân làm việc trên công trƣờng tối đa: khoảng 12 ngƣời/ngày (số công 

nhân này không ăn ở tại công trƣờng nên nhà thầu không thực hiện công tác xây dựng 

lán trại cho công nhân ở lại đêm trên công trƣờng).  

+ Thành phần của nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng 

(SS), chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dƣỡng (N, P) và các vi sinh vật. 

 Nguồn gây ô nhiễm chất thải rắn 

- Chất thải rắn: thành phần chủ yếu là cây cỏ phát sinh từ quá trình phát quang, 

khối lƣợng ƣớc tính khoảng 100kg, khối lƣợng không lớn nên sẽ tự phân hủy. Do chủ 

yếu là cây cỏ nên sẽ không ảnh hƣởng đáng kể đến môi trƣờng xung quanh. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: rác thải phát sinh chủ yếu là túi ni lông, vỏ chai, vỏ hộp 

cơm,… lƣợng rác thải phát sinh khoảng 3kg/ngày, công nhân sẽ tự thu gom lại về bỏ 

tại nơi thu gom rác tập trung của khu vực. 

b. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

Tiếng ồn phát ra từ quá trình sinh hoạt của công nhân làm việc, đầu búa thủy lực, 

máy cẩu. 

1.1.3. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

a. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải 

Trong quá trình tập kết các vật liệu xây dựng phục vụ quá trình xây dựng dự án 

có phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn tuy nhiên chỉ mang tính tạm thời, thời gian tập 

kết rất ngắn. Đồng thời, xung quanh khuôn viên dự án đã đƣợc xây dựng tƣờng rào 

nên không gây ảnh hƣởng nhiều đến môi trƣờng xung quanh. 

Vận chuyển nguyên vật liệu và các thiết bị thi công sẽ phát sinh ra bụi, khí thải, 

tiếng ồn, độ rung,...Tuy nhiên, các thiết bị này sẽ đƣợc vận chuyển đến thi công theo 
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yêu cầu sử dụng và theo tiến độ cụ thể nhằm giảm thiểu các tác động ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng xung quanh. 

Các nguồn thải chính đƣợc thống kê trong bảng sau: 

Bảng 20. Các nguồn thải chính trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 

máy móc thiết bị 

Nguồn Hoạt động của dự án Đối tƣợng bị tác động 

Bụi Quá trình vận chuyển  nguyên vật liệu 

Môi trƣờng không khí 

  Đối tƣợng xung quanh  dự án 

  Công nhân tham gia  thi công dự án 

Khí thải Hoạt động của xe vận chuyển 
Môi trƣờng không khí 

Công nhân tham gia  thi công dự án 

Để phục vụ cho quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình, nhà thầu  

sẽ phải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng (gạch, cát, xi măng...) từ các nhà cung 

cấp đến khu vực dự án. Trong thời gian thi công xây dựng, phƣơng tiện vận chuyển 

chủ yếu là xe tải hạng nặng. Khí thải ô nhiễm phát sinh từ các quá trình đốt nhiên liệu 

của các động cơ nhƣ NOx, SO2, CO, CO2, CxHy... Mức độ phát thải các chất ô nhiễm 

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhƣ: nhiệt độ không khí, vận tốc xe chạy, chiều dài 

quãng đƣờng đi, phân khối động cơ, loại nhiên liệu sử dụng, các biện pháp  kiểm soát ô 

nhiễm áp dụng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đối với loại xe vận tải sử dụng 

dầu DO có công suất 3,5 - 16,0 tấn có hệ số ô nhiễm đƣợc trình bày trong   bảng sau: 

Bảng 21. Hệ số ô nhiễm của các phương tiện giao thông sử dụng dầu diesel 

 

Phƣơng tiện 

Bụi 

(g/km) 

SO2 

(g/km) 

CO 

(g/km) 

NMVOC 

(THC-CH4) 

(g/km) 

NO2 

(g/km) 

Xe 12 – 14 tấn 

TCHD Euro III 2000 
0,9 4,29 0,972 0,189 0,004 

(Nguồn: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2009). 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (S = 0,05 %) 

- Dự kiến thời gian thi công xây dựng là: 12 tháng = 365 ngày. 

- Tổng khối lƣợng nguyên vật liệu dự kiến của dự án: 50.000 tấn. 

- Trung bình số chuyến chuyên chở của toàn dự án: 50.000 tấn/14 = 3.572 

chuyến (xe chuyên chở có tải trọng 14 tấn) => Số chuyến xe vận chuyển khoảng 10 

chuyến/ngày. 

- Tổng quãng đƣờng vận chuyển nguyên vật liệu: 

3.572 chuyến × 5 km × 2 chuyến (đi và về) = 35.720 km 

Tải lƣợng ô nhiễm sinh ra do khí thải giao thông (không tính bụi đất bay vào 

không khí) đƣợc trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 22. Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ các xe tải chở vật liệu 

STT Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô  nhiễm 

(g/km) 
Tổng chiều 

dài (km) 

Tổng tải 

lƣợng 

(g/km) 

Thời gian 

vận chuyển 

(s) 
E (mg/m.s) 

1 Bụi 0,9 35.720 32148 31.536.000 1,019 

2 CO 0,972 35.720 34719,84 31.536.000 1,101 

3 SO2 0,2145 35.720 7661,94 31.536.000 0,243 

4 NOx 0,004 35.720 142,88 31.536.000 0,005 

5 VOC 0,189 35.720 6751,08 31.536.000 0,214 

Để tính toán nồng độ khí thải sinh ra do các phƣơng tiện vận chuyển theo các 

khoảng cách và độ cao khác nhau, áp dụng mô hình toán về ô nhiễm nguồn đƣờng 

theo mô hình cải biên của Sutton: 

Trong đó: 

+ C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m
3
). 

+ E - Nguồn thải (mg/m.s). 

+ z - Độ cao của điểm tính (m). 

+ σz - Hệ số khuếch tán theo phƣơng z (m) là hàm số của khoảng cách x theo 

phƣơng gió thổi; σz = 0,53 x x0,73 (x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn 

thải, theo chiều gió thổi (m)).(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2003). 

+ u - Tốc độ gió trung bình (m/s), lấy u = 3,8 m/s. 

+ h - Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m), lấy h = 0,5m. 

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải theo khoảng cách (x) và 

độ cao (z) đƣợc thể hiện ở sau: 

Bảng 23.  Nồng độ các chất ô nhiễm phát tán trên tuyến vận chuyển chất thải 

Thông 

số 

Khoảng 

cách (x) 

Nồng độ (mg/m
3
) 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

(mg/m
3
) 0,5 1 1,5 2 2,5 3,0 

 

Bụi 

5 0,272 0,313 0,393 0,541 0,816 1,347 

0,3 
10 0,155 0,163 0,176 0,197 0,227 0,271 

20 0,092 0,094 0,096 0,100 0,105 0,112 

30 0,068 0,069 0,070 0,071 0,073 0,076 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án Trường Trung học cơ sở Dưỡng Điềm  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Hồng Thủy Trang 35 

 

50 0,047 0,047 0,047 0,048 0,048 0,049 

 

SO2 

5 0,065 0,075 0,094 0,129 0,195 0,321 

0,35 

10 0,037 0,039 0,042 0,047 0,054 0,065 

20 0,022 0,022 0,023 0,024 0,025 0,027 

30 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 

50 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 

 

NOx 

5 0,0013 0,0015 0,0019 0,0027 0,0040 0,0066 

0,2 

10 0,0008 0,0008 0,0009 0,0010 0,0011 0,0013 

20 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0006 

30 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 

50 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

 

CO 

5 0,2943 0,3377 0,4245 0,5847 0,8818 1,4559 

30 

10 0,1680 0,1749 0,1854 0,2009 0,2236 0,2589 

20 0,0993 0,1010 0,1039 0,1082 0,1138 0,1212 

30 0,0735 0,0742 0,0753 0,0770 0,0792 0,0819 

50 0,0504 0,0507 0,0510 0,0516 0,0522 0,0531 

VOC 

(THC- 

CH4) 

5 0,0572 0,0656 0,0825 0,1136 0,1714 0,2830 

0,5 

10 0,0326 0,0342 0,0370 0,0414 0,0477 0,0568 

20 0,0193 0,0196 0,0202 0,0210 0,0221 0,0235 

30 0,0143 0,0144 0,0146 0,0150 0,0154 0,0159 

50 0,0098 0,0098 0,0099 0,0100 0,0102 0,0103 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn  tính toán, 2023). 

Nhận xét: Kết quả trong bảng trên cho thấy nồng độ bụi và khí thải từ phƣơng 

tiện vận chuyển ở tất cả khoảng cách và chiều cao dƣới 0,5m đều nằm trong  giới hạn 

quy chuẩn cho phép, điều này cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm không ảnh hƣởng 

lớn đến môi trƣờng xung quanh. Bên cạnh đó đây là nguồn phát sinh theo nguồn 

đƣờng không tập trung nên tác động này sẽ không gây ô nhiễm môi trƣờng xung 

quanh và dân cƣ sinh sống xung quanh dự án. Mặt khác, chủ dự án                 và nhà thầu cũng có 

biện pháp để giảm thiểu tác động trong quá trình vận chuyển này. 

b. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

Tác động đến an toàn giao thông trong tuyến đường vận chuyển: 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị sẽ làm tăng 

mật độ giao thông xung quanh khu vực dự án và trên các tuyến đƣờng vận chuyển, đặc 

biệt là tuyến đƣờng huyện lộ 36. Từ đó, dẫn đến tăng nguy cơ xảy ra tai  nạn giao 
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thông, ùn tắc, trì trệ lƣu thông của các phƣơng tiện tham gia giao thông trên tuyến 

đƣờng. 

Đây là tác động không thể tránh khỏi trong quá trình thi công dự án. Tuy nhiên, 

nhà thầu sẽ chú ý sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển đúng trọng tải quy định, đảm 

bảo tốc độ, tuân thủ an toàn giao thông và tránh vận chuyển ở các giờ cao điểm. 

Không gian phát sinh: Tuyến đƣờng giao thông mà phƣơng tiện vận chuyển  đi 

qua. 

Thời gian phát sinh: Tại thời điểm phƣơng tiện vận chuyển tham gia giao thông. 

1.1.4. Thi công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công 

trình xây dựng 

a. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải 

Trong quá trình thi công các hạng mục công trình của dự án sẽ có những tác 

động đến môi trƣờng nhƣ: 

 Tác động của nƣớc thải: 

* Nước thải sinh hoạt:  

- Trong quá trình thi công xây dựng có phát sinh nƣớc thải sinh hoạt của công 

nhân trên công trƣờng. Công nhân chỉ sử dụng nƣớc cho mục đích vệ sinh, rửa tay 

chân, không tắm giặt trên công trƣờng và chỉ làm việc 1 ca/ngày nên lƣợng nƣớc sử 

dụng đƣợc tính theo tiêu chuẩn dùng nƣớc sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp 

tính cho 1 ngƣời trong 1 ca theo TCXDVN 33:2006. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trong 

quá trình thi công đƣợc ƣớc tính trung bình khoảng 3,6 m
3
/ngày đêm. 

+ Nhu cầu sử dụng nƣớc: 45lít/ngƣời/ngày (Nguồn: TCXDVN 33:2006) 

+ Số công nhân làm việc trên công trƣờng trung bình: khoảng 80 ngƣời/ngày (số 

công nhân này không ăn ở tại công trƣờng nên nhà thầu không thực hiện công tác xây 

dựng lán trại cho công nhân ở lại đêm trên công trƣờng). Số lƣợng công nhân thuộc 

nhiều nhà thầu thi công các hạng mục khác nhau của dự án nhƣ: xây dựng, xây dựng 

các công trình bảo vệ môi trƣờng, xây dựng các công trình phụ trợ,…. 

+ Thành phần của nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng 

(SS), chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dƣỡng (N, P) và các vi sinh vật. 

- Tác động đến môi trƣờng: 

Nƣớc thải sinh hoạt có chứa các hợp chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân hủy làm 

giảm lƣợng Oxy trong nguồn nƣớc, ảnh hƣởng đến quá trình hô hấp của các loài thủy 

sinh. Chất dinh dƣỡng Nitơ, Phospho tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển, có thể gây 

ra hiện tƣợng phú dƣỡng, làm mất cân bằng sinh thái, ngoài ra còn có rất nhiều vi sinh 

vật gây bệnh. Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong nƣớc thải sẽ phát sinh các chất khí 

gây mùi nhƣ H2S, NH3, Mecaptan,... Tuy nhiên, nƣớc  thải này phát sinh ít và phạm vi 

phát tán không lớn nên mức độ tác động đƣợc đánh giá là không lớn, đồng thời lƣợng 

nƣớc thải này sẽ đƣợc xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn hiện hữu tại khu vực nhà vệ sinh 

của dự án nên đảm bảo không gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

Không gian phát sinh: Tại khu vực công nhân ăn uống, vệ sinh cá nhân 

(Trong phạm vi công trường). 
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Thời gian phát sinh: Tại thời điểm công nhân ăn uống, vệ sinh cá nhân 

(Sáng từ 7 - 11 giờ, chiều từ 13 - 17 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần). 

* Nước thải xây dựng:  

- Công trình thu gom, xử lý các loại chất thải lỏng khác nhƣ chất thải từ xây 

dựng, hóa chất thải, hóa chất súc rửa đƣờng ống,….Tổng lƣợng nƣớc thải này ƣớc tính 

tối đa khoảng 2 m
3
/ngày đêm (số liệu tham khảo dựa trên dự án Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Phú Tân – Giai đoạn 2 đã thực hiện) 

+ Nƣớc thải phát sinh từ quá trình xây dựng chủ yếu phát sinh từ quá trình rửa 

bồn trộn bê tông, rửa xe bồn trộn bê tông, rửa bánh xe ra vào khu vực dự án, lƣợng 

nƣớc thải này phát sinh tùy thuộc vào mức độ nhiễm bẩn của xe, máy móc, thiết bị. 

Thành phần nƣớc thải chủ yếu là cát, vữa xi măng có hàm lƣợng chất lơ lửng cao, tuy 

nhiên có thể tái sử dụng để tƣới và san lấp mặt bằng, nên không ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng xung quanh. Chủ đầu tƣ sẽ kết hợp với đơn vị thi công sẽ đầu tƣ đào bể chứa 

nhằm lắng lại nƣớc thải phát sinh trong quá trình rửa.  

 Ngoài ra, còn nƣớc phát sinh trong quá trình đào móng có độ đục cao, chủ yếu là 

đất và bùn 

+ Hóa chất thải phát sinh trong quá trình vận hành thử để xử lý nƣớc thải (sử 

dụng Chlorine), lƣợng chất thải phát sinh chủ yếu trong quá trình pha chế hóa chất, 

nhà thầu sẽ lau chùi cẩn thận ngay khi phát sinh và giẻ lau này đƣợc thu gom lại lƣu 

trữ riêng và mang về xử lý theo đúng quy định. 

Lƣợng chất thải lỏng phát sinh này đƣợc xử lý đảm bảo đạt quy định kỹ thuật về 

môi trƣờng. 

Không gian phát sinh: Trong khu vực thực hiện dự án. 

Thời gian phát sinh: Trong thời gian thực hiện dự án. 

* Nước mưa chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt dự án sẽ cuốn theo đất cát chảy tràn xuống hệ 

thống thoát nƣớc chung của khu vực. Chất lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là  tình trạng vệ sinh trong khu vực thu gom nƣớc. 

Nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt đất sẽ cuốn theo các chất cặn bã và đất cát xuống đƣờng 

tiêu thoát nƣớc, nếu không có biện pháp tiêu thoát hợp lý sẽ gây tình trạng ứ đọng 

nƣớc, làm mất vẻ mỹ quan và ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng. 

Lƣu lƣợng cực đại của nƣớc mƣa chảy tràn tại khu vực thực hiện dự án là 25,67 

(m
3
/ngày) (tương đương 2,97x10

-4
 (m

3
/s) (được tính toán cụ thể tại mục 2.1.1.a) 

Tác động đến môi trường: 

Nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt thi công công trình, bãi tập kết vật liệu cuốn   

theo đất, cát, dầu mỡ rơi vãi, vật liệu xây dựng nhƣ xi măng, vôi vữa,... ra hệ thống  

thoát nƣớc khu vực, nếu không có biện pháp giảm thiểu, nƣớc mƣa sẽ làm tăng độ  đục 

dẫn đến một số loài thực vật thủy sinh nhƣ rêu, tảo, cá sống ở tầng đáy có thể chết do 

thiếu ánh sáng, từ đó, làm giảm hàm lƣợng oxy hòa tan của nguồn nƣớc mặt. Bên cạnh 

đó, nƣớc mƣa cuốn theo các loại chất thải rắn làm giảm khả năng tiêu thoát nƣớc, từ 

đó làm tăng nguy cơ ngập úng cục bộ. 

Không gian phát sinh: Trong khu vực thực hiện dự án. 
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Thời gian phát sinh: Trong thời gian thực hiện dự án. 

 Tác động của chất thải rắn: 

* Chất thải rắn sinh hoạt:   

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của 80 công nhân 

tham gia xây dựng, công nhân thi công các công trình phụ trợ và các cán bộ quản lý 

công trình. 

Theo tài liệu của Tổ chức  Y tế Thế giới (WHO) định mức trung bình chất thải 

sinh hoạt là 0,5kg/ngƣời/ngày nên ƣớc tính tổng khối lƣợng         chất thải rắn phát sinh tối 

đa tại đây trong giai đoạn thi công là 40 kg/ngày. 

Chất thải sinh hoạt có chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy (thực phẩm thừa) và các 

thành phần trơ khó phân hủy (bao nhựa, hộp cơm, lon nƣớc giải khát…) từ các  hoạt 

động sinh hoạt ăn uống hằng ngày của công nhân. Trong đó, thành phần hữu cơ (tính 

riêng cho chất thải thực phẩm) chiếm từ 60 – 70 % tổng khối lƣợng chất thải. Các 

thành phần còn lại chủ yếu là vỏ hộp, bao bì đựng thức ăn,… Lƣợng rác này tuy không 

nhiều nhƣng cần đƣợc tập trung, thu gom và đổ bỏ theo đúng quy định. 

Tác động 

Lƣợng chất thải sinh hoạt phát sinh tuy không nhiều nhƣng nếu không có biện 

pháp thu gom xử lý thích hợp sẽ là nguồn thu hút ruồi, muỗi, các côn trùng gây 

bệnh,… gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc mặt các kênh, sông khu vực dự án và khi 

có nƣớc mƣa chảy tràn qua chúng hoặc công nhân vô ý vứt rác xuống các kênh, sông 

dẫn đến ảnh hƣởng không tốt cho sức khỏe công nhân tại công trình; đồng thời, ảnh 

hƣởng đến các hộ dân lân cận công trƣờng xây dựng. Tuy nhiên, loại chất thải này 

phát sinh tập trung nên dễ thu gom, xử lý. 

* Chất thải rắn không nguy hại từ quá trình thi công xây dựng:  

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động thi công xây dựng dự án 

- Thành phần: gồm bao các loại bao bì vật liệu xây dựng phế thải, rơi vãi nhƣ xi 

măng, bao bì đựng vật liệu, gỗ, kim loại (khung nhôm, sắt, đinh sắt,…), carton, xà bần, 

dây điện, ống nhựa, cốp pha hƣ hỏng, sắt thép vụn, đất đá,…... 

- Khối lƣợng: Khối lƣợng CTR loại này phụ thuộc vào việc quản lý, sử dụng vật 

liệu xây dựng; phụ thuộc vào từng loại vật liệu. Theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD 

ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng công bố định mức vật liệu trong xây dựng, thì định 

mức hao hụt vật liệu xây dựng trong quá trình thi công khoảng 0,5 – 1% khối lƣợng 

gốc nguyên vật liệu,  

Tổng khối lƣợng nguyên vật liệu xây dựng khoảng: 50.000 tấn  

Tổng thời gian thi công dự án dự kiến: 12 tháng. 

Tổng khối lƣợng CTR xây dựng bị  hao hụt: 250 –  500 tấn/tổng thời gian thi 

công = 685 – 1.370 kg/ngày 

Tác động: 
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Các chất thải này nếu trong thời gian xây dựng mà không có kế hoạch thu gom sẽ 

gây khó khăn cho công việc thi công xây dựng, gây lẫn lộn giữa các nguyên vật liệu 

xây dựng và chất thải, gây mất mỹ quan công trình và có thể gây tai nạn lao động. 

Ngoài ra, các chất thải trên có thể bị nƣớc mƣa cuốn trôi làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

nƣớc mặt xung quanh. Hầu hết các chất thải này có thể tái sử dụng hoặc bán cho các 

cơ sở thu mua phế liệu. Chủ dự án sẽ đảm bảo công tác thu gom và xử lý đúng quy 

định. 

* Chất thải nguy hại:  

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu là dầu, 

mỡ, giẻ lau dính dầu từ quá trình bảo dƣỡng, sửa chữa các phƣơng tiện thi công và các 

loại hộp nhựa, hộp sắt đựng xăng, dầu, dầu nhớt,   mỡ. Ngoài ra, còn có các chất thải 

nguy hại khác nhƣ: đuôi que hàn, bóng đèn huỳnh quang,… 

+ Loại chất thải sinh ra do lau chùi, sửa chữa các thiết bị, máy móc bị  sự cố hỏng 

hóc đột xuất trên công trƣờng; còn các sửa chữa lớn, sửa chữa định kỳ hay thay dầu sẽ 

đƣợc đƣa về các trung tâm sửa chữa lớn, do đó, chất thải rắn nguy       hại sinh ra trên công 

trƣờng là không nhiều và không thƣờng xuyên, theo dự đoán và thực tế từ các công 

trình xây dựng tƣơng tự thì khối lƣợng   của loại chất thải này ƣớc tính khoảng 1kg/1 

lần sửa chữa. 

+ Khối lƣợng chất thải rắn nguy hại nhƣ các loại hộp nhựa, hộp sắt đựng xăng, 

dầu, dầu nhớt,   mỡ,…hiện tại không có định mức để tính, nhƣng theo dự đoán và thực 

tế từ các công trình xây dựng tƣơng tự thì khối lƣợng   của loại chất thải này không lớn, 

ƣớc tính khoảng 12 kg/tháng. 

+ Kết quả điều tra khảo sát dầu nhớt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (Nguồn: 

Nghiên cứu tái sinh dầu thải thành nhiên liệu lỏng. Bộ Khoa học - Công nghệ - Môi 

trường, 2002) cho thấy: Lƣợng dầu nhớt thải ra từ các phƣơng tiện vận chuyển và thi 

công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay. Chu kỳ thay nhớt và bảo dƣỡng máy móc: trung 

bình từ 3 – 6 tháng thay nhớt 1 lần tùy thuộc vào cƣờng độ    hoạt động của phƣơng tiện. 

Dựa trên cơ sở này, ƣớc tính lƣợng dầu mỡ phát sinh tại công trƣờng trung bình 

khoảng 0,05 lít/ngày. 

Tác động 

Chất thải nguy hại trên nếu không quản lý và xử lý tốt sẽ là mối nguy cơ gây       ô 

nhiễm môi trƣờng do sự tồn tại của các vật liệu khó phân hủy sinh học. Một khi có 

nƣớc mƣa chảy tràn qua chúng sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt khu vực dự án. 

Khối lƣợng chất thải này không thƣờng xuyên nhƣng là nguồn gây ô nhiễm                   cần đƣợc 

thu gom và xử lý hợp lý. Tuy nhiên, khối lƣợng ít, nguồn thải tập trung và khả năng 

thu gom dễ nên mức độ tác động đƣợc đánh giá là nhỏ. 
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Bảng 24. Ước tính khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công 

STT Tên chất thải 
Trạng  

thái 

Mã 

CTNH 

Lƣợng  

phát sinh 

1 
Dầu nhớt thải từ quá trình bảo 

trì, bảo  dƣỡng 
Lỏng 15 01 05 0,05 lít/ngày 

2 Giẻ lau dính dầu, sơn Rắn 18 02 01 1kg/lần sửa 

3 
Các lon thùng chứa dầu nhớt, cọ, 

thùng dính nƣớc sơn thải bỏ 
Rắn 18 01 03 12 kg 

4 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 16 01 06 5 kg 

5 Đuôi que hàn Rắn 07 04 01 10 kg 

(Nguồn: Tham khảo số liệu từ các dự án đang hoạt động) 

 Bụi, khí thải: 

Tại bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng phát sinh bụi nhƣ: bụi xi măng, bụi từ  bãi 

cát, bãi đá dăm,… Khi thời tiết khô hanh và có gió thì tải lƣợng bụi phát tán càng nhiều, 

Tác động này sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh, tác động trực tiếp đến công 

nhân lao động trên công trƣờng. 

 Khối lƣợng nguyên vật liệu: xi măng, cát, đá,.... ƣớc tính khoảng: 50.000 tấn  (đã 

loại trừ phần bê tông thƣơng phẩm, không tập kết tại công trƣờng). 

Hệ số phát thải của vật liệu thi công: 0,075 kg/tấn (Nguồn: Cục thẩm định và          

đánh giá tác động môi trường, hướng dẫn đánh giá tác động môi trường một số dự                       án 

điển hình, năm 2009, 2010) 

Tải lƣợng bụi phát sinh: 0,075 kg/tấn x 50.000 = 3.750 kg/thời gian thi công         hay 

10,27  kg/ngày (với thời gian thi công là 365 ngày). 

- Vật liệu xây dựng phát sinh chủ yếu bao gồm cát và xi măng. Nhằm tránh thất 

thoát và hƣ hỏng, vật liệu đƣợc chuyển đến dự án đủ để công nhân thực hiện trong 

ngày và đƣợc che chắn bằng bạt tại nơi tập kết và trên xe vận chuyển nên bụi   phát sinh 

từ quá trình này là không đáng kể. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ phƣơng tiện vận tải, máy móc, thiết bị thi công: 

Thành phần: khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu vận hành các máy             

móc, thiết bị trên công trƣờng chủ yếu gồm: CO, SO2, SO3, NOx, VOC, bụi… 

Tải lƣợng và nồng độ khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu vận hành máy móc   thiết 

bị đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 25. Hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO 

Các chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(kg chất ô nhiễm/tấn dầu) 

Bụi 0,71 

SO2 20  S 
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NO 9,62 

CO 2,19 

VOC 0,791 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993. 

Ghi chú: S: Hàm lƣợng lƣu huỳnh trong dầu DO = 0,05% (Nguồn: Petrolimex, 

2010) 

Tính toán tải lượng, nồng độ: 

Quá trình tính toán tải lƣợng đề cập dƣới đây chỉ với giả thiết trong trƣờng       hợp 

các thiết bị, phƣơng tiện thi công trên công trƣờng hoạt động tập trung (vận hành 

đồng bộ trong cùng một ngày). Nồng độ các chất trong khí thải đƣợc tính tại  miệng 

thải của từng thiết bị, phƣơng tiện thi công. 

Bảng 26. Tổng hợp lượng nhiên liệu sử dụng của một số phương tiện thiết bị 

trong giai đoạn thi công xây dựng 

Thiết bị, phƣơng tiện Số lƣợng 
(*)Lƣợng dầu DO/ 

thiết bị (lít/giờ) 

Tổng lƣợng dầu DO     sử 

dụng (lít/giờ) 

Máy đào 4 – 6 15 – 20 60 – 120 

Búa 2 15 30 

Xe lu 3 – 5 tấn 4 30 120 

Xe ủi 5 20 100 

Xe ben 4 20 80 

Xe trộn bê tông 6m
3
 3 7,2 – 8,6 21,6-25,8 

Máy phát điện (công suất 

1.000 kW) 
1 80 – 100 80 – 100 

Tổng cộng 491,6 – 575,8 

Các máy móc, thiết bị khác sử dụng chủ yếu điện: máy cắt bê tông, máy cƣa bào… 

(Các phƣơng tiện, thiết bị thi công đều còn trong hạn kiểm định và lƣu hành, tình 

trạng  mới trên 80%) 

(*) Nguồn: Tài liệu tổng hợp từ đặc tính kỹ thuật thiết bị, 2009. 

Vậy lƣợng dầu sử dụng tối đa khoảng 575,8 lít/giờ = 575,8 x 0,86 = 495 

kg/giờ (khối lƣợng riêng của dầu DO là 0,86 kg/lít). 

Theo Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ môi trường TP.HCM, lƣợng khí tạo   

thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu DO khoảng 22 ÷ 25 m
3
. 

Vậy tổng lƣu lƣợng khí thải do đốt dầu DO khi vận hành toàn bộ máy móc  tại 

công trƣờng: 

Lƣu lƣợng Q = Lƣợng dầu sử dụng (kg/giờ) x Lƣợng khí tạo thành khi đốt   cháy 

hoàn toàn 1 kg dầu V (m
3
/kg)  = 495 x (22 ÷ 25) = 10.890 ÷ 12.375 m

3
/h = 3.03 ÷ 

3,44 m
3
/s 

Tải lƣợng (g/s) = [Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn dầu) x Lƣợng dầu sử     dụng 

(kg/giờ)] / 3.600 

Nồng độ (mg/m
3
) = Tải lƣợng (g/s) / Lƣu lƣợng khí thải (m

3
/s) x 10

3
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Dựa vào định mức tiêu thụ nhiên liệu và hệ số ô nhiễm, tải lƣợng và nồng      độ 

các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO nhƣ sau: 

Bảng 27. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO 

Chất ô nhiễm Tải lƣợng ô 

nhiễm (g/s) 
Nồng độ 

(mg/Nm
3
) 

QCVN 19:2009/BTNMT, 
cột B, KP = 1, Kv = 1,2 

(mg/Nm
3
) 

Bụi 0,0976 28,38-32,22 240 

SO2 0,0014 0,4-0,45 600 

NOX 1,3228 384,52-436,55 1.020 

CO 0,3011 87,54-99,38 1.200 

VOC 0,1088 31,62-35,9 - 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn  tính toán, 2023) 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với KP = 1, Kv = 1,2: Chất lƣợng không 

khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ; cột B áp dụng đối với 

các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ xây dựng mới; hệ số lƣu lƣợng 

nguồn thải Kp =1 ứng với tổng lƣu lƣợng các nguồn khí thải thải vào môi trƣờng không 

khí: P ≤ m
3
/h; hệ số vùng Kv = 1,2 ứng với vùng nông thôn. (-): quy chuẩn không quy 

định.

Nhận xét: Kết quả tính toán trên cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều thấp hơn rất 

nhiều so với quy chuẩn quy định. Mặt khác do máy móc không hoạt động cùng thời 

điểm và phạm vi công trƣờng của dự án tƣơng đối rộng nên nồng độ khí thải thực tế sẽ 

thấp hơn so với kết quả tính toán và những tác động đến môi trƣờng từ hoạt động này 

sẽ kết thúc khi quá trình thi công xây dựng hoàn tất. 

- Bụi từ quá trình đào móng, đắp nền và thi công trên công trƣờng: 

Quá trình xây dựng sẽ tiến hành đào móng công trình, đắp nền. Quá trình này sẽ 

sử dụng phƣơng pháp thủ công kết hợp máy móc nên sẽ phát sinh bụi, khí thải. 

Tải lƣợng bụi phát sinh từ quá trình đào đất thi công móng đƣợc tính toán trên cơ 

sở lƣợng đất đào đƣợc và bụi phát sinh trên bề mặt công trƣờng phát sinh nhiều hay ít 

phụ thuộc vào các yếu tố: Phƣơng pháp thi công, điều kiện thời tiết,  độ ẩm của đất, 

tần suất và khối lƣợng thi công trong ngày,… và việc tuân thủ biện pháp phun ẩm trên 

bề mặt của đơn vị thi công. 

Lƣợng bụi phát sinh đƣợc tính toán dựa trên hệ số ô nhiễm và khối lƣợng bùn  đất 

đƣợc đào lên. Theo tài liệu hƣớng dẫn đánh giá tác động môi trƣờng của Ngân  hàng 

Thế giới (Enviromental assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, 

enviroment, World Bank, Washington D.C, 8/1991), hệ số ô nhiễm đƣợc xác định theo 

công thức: 

 
1,3

2,2

1,4

2

( )
0,0016

( )

U

M
E k     

Trong đó: 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án Trường Trung học cơ sở Dưỡng Điềm  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Hồng Thủy Trang 43 

 

E: Hệ số ô nhiễm, kg/tấn; 

k: Thành phần hạt bụi trong đất, k = 35%; U: Tốc độ gió, chọn U = 3,8 m/s 

M: Độ ẩm trung bình của đất, M = 34,6 %; (Nguồn: Báo cáo kết quả khoan địa chất) 

=> E = 0,013 kg/tấn 

Khối lƣợng bùn đất phát sinh từ quá trình đào móng công trình: 

Dự kiến san gạt mặt bằng đất tiến hành với khối lƣợng đất đào đắp ƣớc tính 

khoảng 2.000 m
3
 đất = 3.400 tấn đất (với tỷ trọng của đất là 1,7 tấn/m

3
). Thời gian thi 

công 50 ngày. Vậy tải lƣợng bụi phát sinh trong quá trình này ƣớc tính nhƣ sau: 

Tính toán khối lƣợng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp của dự án theo công 

thức sau: W = E x Q. 

Trong đó: 

+ W: Lƣợng bụi phát sinh (kg) 

+ E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn cát) 

+ Q: Lƣợng cát đào đắp (tấn) 

+ W = 0,013 kg bụi/tấn × 3.400 tấn = 44,2 (kg) 

Với thời gian thi công bằng khoảng 50 ngày thì tải lƣợng bụi phát sinh khoảng 

0,884 kg/ngày (tƣơng đƣơng 10,23 mg/s). 

Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp móng phát tán trên diện tích rộng nên có thể 

áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không  khí tại 

khu vực công trƣờng đƣợc hình dung nhƣ một hình hộp với các kích thƣớc                        chiều dài L 

(m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song 

song với hƣớng gió. Dựa vào tài liệu “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 1) của 

GS. TS Trần Ngọc Chấn, nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật,  2000” thì nồng độ bụi 

phát sinh trung bình trong 01 giờ tại phạm vi công trƣờng trong giai đoạn này đƣợc 

xác định theo công thức sau: 
 

[CT1] 

 

Trong đó: 

C0: Nồng độ nền (mg/m
3
), theo chƣơng 2 thì nồng độ bụi trong môi trƣờng    nền 

đo đƣợc trong lô đất dự án, lựa chọn mức tối đa là 0,17 mg/m
3
. 

M: Cƣờng độ phát thải (g/m
2
.s) ;                                    

M = W/(l x b) (g/m
2
.s) 

l, b: chiều dài và chiều rộng của hộp khí tính toán (m)  

u: vận tốc gió (m/s), u = 4,0 m/s 

H: chiều cao xáo trộn (m) 

Áp dụng các công thức trên xác định đƣợc nồng độ bụi phát sinh trong phạm  vi 

dự án theo các chiều dài, chiều rộng và chiều cao khác nhau nhƣ sau: 
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Bảng 28. Kết quả tính toán nồng độ bụi từ hoạt động đào, đắp móng của dự án 
 

L 

(m) 

W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
H= 2 H= 5 H= 7 H= 10 H= 20 H= 30 

10 10 0,298 0,221 0,207 0,196 0,183 0,179  

 

 
 

0,3 

20 20 0,234 0,196 0,188 0,183 0,176 0,174 

50 50 0,196 0,180 0,177 0,175 0,173 0,172 

70 70 0,188 0,177 0,175 0,174 0,172 0,171 

100 100 0,183 0,175 0,174 0,173 0,171 0,171 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn  tính toán, 2023) 

Theo kết quả tính toán ở trên thì với chất lƣợng môi trƣờng nền tại thời điểm 

nồng độ bụi cao nhất là 0,17 mg/m
3
 thì lƣợng bụi phát sinh trong phạm vi dự  án trong 

bán kính ≤ 100m đều không vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

Nhƣ vậy, trong vòng bán kính 100m trong quá trình thi công bụi sẽ không ảnh hƣởng 

trực tiếp đến công nhân trong công trƣờng và không khả năng ảnh hƣởng đến con 

ngƣời và môi trƣờng xung quanh. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động cơ khí, hàn kim loại: 

Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và 

phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng không 

khí và ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân lao động. 

Nhiều hoạt động khác trong quá trình thi công xây dựng các công trình của           dự án 

cũng phát sinh bụi và khí thải độc hại, đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết 

cấu với nhau. Quá trình này làm phát sinh bụi hơi oxit kim loại nhƣ Mangan oxit, sắt 

oxit, vv... 

Bảng 29. Thành phần khí thải một số loại que hàn 
 

Loại que hàn MnO2(%) SiO2(%) Fe2O3(%) Cr2O3(%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 – 8,8/4,2 7,03– 7,1/7,06 3,3– 62,2/47,2 

0,002- 

0,02/0,001 

Que hàn  

Austent bazo 
- 0,29-0,37/0,33 89,9-96,5/93,1 - 

Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy (tập 1). 

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa       các 

chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng và ảnh hƣởng đến sức khỏe công 

nhân lao động. Nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn các vật liệu kim  loại 

đƣợc tóm tắt trong Bảng sau: 
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Bảng 30. Nồng độ các chất ô nhiễm trong quá trình hàn kim loại 
 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (mg/1 que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT, 2000. 

- Lƣợng que hàn dự kiến sử dụng là: 800 kg. Trong đó: 2,5 kg có 200 que hàn 

loại đƣờng kính 2,5mm. Nên tổng lƣợng que hàn sử dụng là 64.000 que. 

- Lƣợng que hàn sử dụng trong 1 ngày = 64.000 : 365 ngày = 175,34 que/ngày. 

Từ đó ta ƣớc tính đƣợc lƣợng phát thải trong công đoạn hàn theo bảng sau: 

Bảng 31. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm không khí do hoạt động  hàn của 

que loại 2,5mm 
 

Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) Tải lƣợng ô nhiễm (mg/s) 

Khói hàn 285 0,578 

CO 10 0,02 

NOx 12 0,024 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn  tính toán, 2023) 

Nhận xét: Tải lƣợng khí thải từ công đoạn hàn đƣợc dự báo là không cao so với 

các nguồn ô nhiễm khác do lƣu lƣợng phát thải nhỏ và đƣợc phân tán trong môi 

trƣờng rộng và thoáng. Công nhân làm việc tại công trƣờng hít phải khói hàn là điều 

khó tránh khỏi. Nếu công nhân tiếp xúc nhiều sẽ gây rối loạn hô hấp, đau đầu, nhức 

mắt;  tiếp xúc trong thời gian dài sẽ gây bệnh hen suyễn, làm tăng nguy cơ bị ung thƣ 

hay ảnh hƣởng sức khỏe nghiêm trọng khác, nhƣ sinh sản, dị tật bẩm sinh,… Vì vậy, 

khi xây dựng, nhà thầu sẽ trang bị đầy đủ các phƣơng tiện bảo hộ cá nhân phù hợp 

nhằm hạn chế ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân. 

- Bụi, khí thải từ các hoạt động hoàn thiện công trình (chà nhám, sơn) 

+ Bụi từ các hoạt động chà nhám tƣờng: 

Lƣợng bụi này phát sinh cục bộ trong khu vực thi công, có đƣờng kính lớn hơn 

10 µm. Hiện nay, trong các tài liệu tính toán không có hệ số phát sinh từ hoạt động chà 

nhám tƣờng nên không thể tính toán chi tiết tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm 

trong công đoạn này. Ƣớc tính nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu bột bả cần sử dụng là 

10 tấn. Sau khi lớp bả khô thì tiến hành công tác chà nhám làm phẳng bề mặt trƣớc khi 

sơn, lƣợng bột trét mất đi trong công đoạn chà nhám chiếm khoảng 1% lƣợng bột ban 

đầu (hao tổn thất nguyên vật liệu sử dụng khoảng 0,5-1%), tƣơng đƣơng 100kg. Thời 

gian để thực hiện công đoạn chà nhám này khoảng 15 ngày, ngày làm việc 8 giờ). Do 

đó, tải lƣợng bụi phát sinh là 0,000231 kg/ngày (tƣơng đƣơng 231 mg/s).  
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Lƣợng bụi này phát tán xung quanh vị trí chà nhám và có thể theo gió phát tán ra 

môi trƣờng. Đối tƣợng chịu tác động trực tiếp là các công nhân tham gia công đoạn  

này. Tuy nhiên, chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ sử dụng máy chà nhám chuyên dụng 

trên thị trƣờng (máy chà nhám này đã có tích hợp bộ phận thu giữ bụi) để giảm thiểu 

bụi phát tán ra môi trƣờng không khí. 

+ Hơi dung môi từ quá trình sơn: 

Dự án ƣớc tính sử dụng khoảng 7 tấn sơn nƣớc các loại cho quá trình sơn bao 

gồm sơn nƣớc cho tƣờng, sơn chống gỉ và sơn dầu hoàn thiện cho một số kết cấu trong 

công trình. 

Trong quá trình sơn bề mặt công trình có phát sinh hơi dung môi nhƣ: Xylen, 

Toluen,...gọi tắt là VOC có mùi rất đặc trƣng. Do tính đặc thù của mùi này rất dễ nhận 

biết bằng khứu giác dù nồng độ rất nhỏ và thƣờng gây cảm giác khó chịu. Do vậy cần 

phải có giải pháp kỹ thuật để xử lý các nguồn ô nhiễm này nhằm đảm bảo các quy  

chuẩn về nguồn thải cũng nhƣ tiêu chuẩn cho phép trong môi trƣờng lao động để đảm 

bảo cho sức khỏe của công nhân. 

Bụi sơn là loại bụi hóa học tổng hợp, còn phải tính đến những hóa chất có trong 

sản xuất sơn. Trong số các hóa chất đó, đáng lƣu ý là chì và thủy ngân rất độc hại đối 

với cơ thể. Chì có trong bột chống gỉ, trong bột màu vô cơ làm cho màu sắc tƣơi hơn 

(nhất  là các màu đỏ, cam, vàng và trắng), có tác động tích cực đến quá trình làm khô 

mặt sơn. Còn thủy ngân thì có tác dụng bảo quản, chống vi khuẩn và rêu mốc. Đó là 

những hóa chất có tác dụng quan trọng đối với đặc tính cơ bản của sơn, mà những nhà 

sản xuất sơn thƣờng hay sử dụng. Nếu hít thở phải nhiều bụi sơn dẫn đến khả năng 

nhiễm độc có thể xảy ra. 

Tác động:  

Các dung môi hữu cơ đều độc đối với con ngƣời, hơi của chúng có tác hại cho 

đƣờng hô hấp, đƣờng máu và tác dụng vào da gây bệnh ngoài da. Trong quá trình khô 

của lớp màng sơn, dung môi sẽ từ từ thoát ra khỏi bề mặt và khuếch tán vào không khí. 

Lƣợng dung môi dùng càng lớn, diện tích sơn phủ càng nhiều thì nồng độ dung môi 

trong không khí càng cao, thời gian tiếp xúc lâu dài sẽ tác dụng đến sức khoẻ con 

ngƣời càng nhiều: nhức đầu, khó chịu, hắt hơi, chóng mặt,… Đối tƣợng chịu tác động 

trực tiếp là công nhân tham gia công đoạn sơn.  

Ngoài ra, dung môi hữu cơ dùng cho sơn là loại dễ cháy, hơi của chúng khi bốc  

lên sẽ kết hợp với không khí tạo thành hỗn hợp khí dễ  bắt cháy khi có nguồn nhiệt 

hoặc các tác nhân kích thích khác nhƣ tia lửa điện, hồ quang điện…Nếu xảy ra cháy có  

thể sẽ gây ra thiệt hại về ngƣời và tài sản. 

Không gian phát sinh: Trong phạm vi công trƣờng. 

Thời gian phát sinh: Tại thời điểm thi công (Sáng từ 7 - 11 giờ, chiều từ 13 -17 

giờ). 

b. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

 Tiếng ồn 

Trong quá trình làm việc của công nhân trên công trƣờng và thiết bị trên công 

trƣờng sẽ phát sinh ra tiếng  ồn. Mức độ lan truyền tiếng ồn phụ thuộc vào mức âm và 

khoảng cách từ vị trí gây   ồn đến môi trƣờng tiếp nhận. Mức ồn trên công trƣờng khi 

các phƣơng tiện này hoạt động thƣờng dao động chủ yếu trong khoảng 80 - 90 dBA. 
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Đối với các thiết  bị chuyên dùng, mức ồn tuy cao hơn nhƣng do các thiết bị chỉ hoạt 

động trong một           thời gian ngắn nên ảnh hƣởng không đáng kể. 

Tiếng ồn thi công nhìn chung là không liên tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt 

động của các máy móc, thiết bị sử dụng. Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các 

thiết bị thi công tới khu vực xung quanh đƣợc tính gần đúng bằng công thức sau: 

Bảng 32. Mức ồn của các thiết bị thi công 

STT Thiết bị Mức ồn (dBA) 

1 Xe trộn bê tông 75,0 – 88,0 

2 Cần trục (di động) 76,0 – 87,0 

3 Búa chèn và khoan 76,0 – 99,0 

4 Máy đóng cọc 90,0 – 104,0 

Nguồn: WHO, 1993 

Mức ồn cách nguồn 1m của các phƣơng tiện vận chuyển và thi công đƣợc trình 

bày trong bảng trên. Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hƣởng và có thể dự 

báo nhƣ sau: 

Lp (x) = Lp(x0) + 20 log10(x0/x) 

Trong đó: 

Lp (x0): mức ồn cách nguồn 1m (dBA); x0 = 1m 

Lp (x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA); x: vị trí cần tính toán (m) 

Bảng 33. Mức ồn tối đa từ hoạt động của một số phương tiện vận chuyển và   thi công 
 

TT Các phƣơng tiện (*) Mức ồn cách nguồn 1m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 20m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 50m 

(dBA) 
Khoảng Trung bình 

1 Xe lu 72,0  74,0 73,0 46,0  48,0 38,0  40,0 

2 Xe ủi - 93,0 67,0 59,0 

3 Máy trộn bêtông 75,0  88,0 81,5 49,0  62,0 41,0  54,0 

4 Xe tải 82,0  94,0 88,0 56,0  68,0 48,0  60,0 

5 Máy phát điện 72,0  87,0 79,5 46,0 – 61,0 38,0  53,0 

QCVN 26:2010/BTNMT: Giới hạn tiếng ồn tối đa cho phép trong khu vực công cộng và   dân 

cƣ (Từ 6h - 21h: 70dBA; Từ 21h - 6h: 55 dBA) 

TCVSLĐ 3733/2002/QĐ:BYT: đối với khu vực sản xuất: 85dBA (với thời gian tiếp xúc 8h) 

(*): Nguồn: FHA, 1995 

Tác động: 

+ Tiếng ồn ảnh hƣởng đến sức khỏe: Nếu tiếp xúc nhiều với tiếng ồn sẽ ảnh 

hƣởng trực tiếp đến thính giác, gây ra bệnh lãng tai, điếc nghề nghiệp; gây ra chứng 

nhức đầu,... Lúc này con ngƣời thƣờng mệt mỏi, giảm trí nhớ. Tiếng ồn càng mạnh (từ 

120dB trở lên) có thể gây chói tai, đau tai, thậm chí thủng màng nhĩ. 
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+ Tiếng ồn ảnh hƣởng đến năng suất và hiệu quả làm việc: Nếu làm việc trong 

môi trƣờng tiếng ồn sẽ làm giảm một cách đáng kể khả năng tập trung của ngƣời lao 

động, độ chính xác của công việc sẽ giảm, sai sót trong công việc và sản  xuất tăng cao, 

phát sinh hoặc gia tăng các tai nạn lao động. 

Nhận xét: 

Tiếng ồn sinh ra do các máy móc thiết bị thi công trên công trƣờng sẽ chỉ ảnh 

hƣởng trực tiếp đến công nhân lao động và có thể ảnh hƣởng đến khu dân cƣ gần nhất. 

Từ kết quả tính toán trên cho thấy với số lƣợng máy móc sử dụng tại công trƣờng thì ở 

khoảng cách 20m, 50m so với nguồn phát sinh tiếng ồn đa số đều đạt quy chuẩn 

QCVN 26:2010/BTNMT. 

 Độ rung 

Trong quá trình thi công xây dựng, do có sử dụng các máy móc thiết bị có quy 

mô lớn: máy đóng cọc, máy khoan, đào… sẽ gây nên các tác động rung đến công trình 

xung quanh. Độ rung tạo ra những lan truyền dạng sóng trên bề mặt đất và giảm dần 

theo sự tăng dần khoảng cách. Các hoạt động thi công thƣờng không tạo độ rung mạnh 

đến mức có thể phá hủy các công trình này nhƣng một số trƣờng  hợp, độ rung có thể 

cảm nhận đƣợc khá rõ. 

Bảng 34. Mức rung của một số phương tiện thi công 
 

STT Thiết bị 
Mức rung cách 

máy 10m 

Mức rung cách 

máy 30m 

Mức rung cách 

máy 50m 

1 Máy san ủi 79 69 59 

2 Máy khoan 95 79 69 

3 Máy trộn bê tông 88 73 63 

4 Xe tải 74 64 54 

QCVN 27:2010/BTNMT: Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với 

hoạt động xây dựng tại khu vực thông thƣờng là 75dBA (từ 6h - 21h) 

Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO. 

Nhận xét: Kết quả trên cho thấy, ở khoảng cách 10m thì mức rung từ các phƣơng 

tiện máy móc, thiết bị thi công đã vƣợt giới hạn cho phép tại QCVN 27:2010/BTNMT. 

Tuy nhiên, mức rung vƣợt giới hạn không đáng kể (1,2 lần). Ở  khoảng cách 60m thì 

mức rung của các máy móc, phƣơng tiện thi công đều nằm trong giới hạn cho phép. 

+ Độ rung tác động đến sức khỏe con ngƣời nhƣ: Gây đau mỏi các cơ, thay đổi 

hoạt động của tim, thay đổi hoạt động chức năng của tuyến giáp trạng, gây   chấn 

động cơ quan tiền đình và làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ quan    này. 

Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xƣơng khớp, làm viêm các hệ thống  xƣơng 

khớp. 

Nhìn chung mức độ tác động có thể phân làm 3 cấp đối với những đối tƣợng                   chịu 

tác động nhƣ sau: Nặng: công nhân trực tiếp thi công và các đối tƣợng khác ở      cự ly gần 

(trong vùng bán kính chịu ảnh hƣởng < 100 m); Trung bình: tất cả các đối tƣợng chịu 

tác động ở cự ly xa (trong vùng bán kính từ 100 – 500m; Nhẹ: ngƣời đi đƣờng. 

Các tác động này là những tác động khó tránh khỏi. Tuy nhiên thời gian tác động 

tƣơng đối ngắn và Chủ dự án sẽ có các biện pháp để hạn chế các tác động này. 
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Chủ dự án vẫn sẽ có các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu tối đa phát thải vào 

môi trƣờng không khí. 

 Tác động đến sức khỏe con ngƣời 

Đối tƣợng bị tác động trong giai đoạn này bao gồm: 

Công nhân tham gia thi công trên công trƣờng và các hộ dân, trụ sở làm việc 

xung quanh khu vực dự án. Quá trình thi công sẽ tập trung một lƣợng lớn công nhân, 

máy móc thi công làm phát sinh bụi, khí thải, nƣớc thải, chất thải nếu không có biện 

pháp thu gom, xử lý triệt để sẽ ảnh hƣởng đến các đối tƣợng nêu trên, cụ thể nhƣ sau: 

+ Đáng chú ý nhất là bụi của quá trình thi công xây dựng, gồm bụi đất, đá, bụi xi 

măng... tác động xấu đến công nhân xây dựng, nếu không có biện pháp phòng tránh thì 

có thể gây ra các bệnh về mắt, bệnh về phổi, ảnh hƣởng đến chất lƣợng cuộc sống của 

ngƣời dân xung quanh khu vực dự án; 

+ Thi công trên cao dẫn đến các nguy cơ về an toàn lao động đối với công 

nhân; 

+ Ánh sáng hồ quang do việc hàn cắt kim loại sẽ tác động trực tiếp đến 

công nhân xây dựng nhƣ ảnh hƣởng mắt, da,.v.v... 

+ Nƣớc thải của quá trình trộn vữa xi măng làm ăn tay, ăn chân gây ra lở loét         đối 

với công nhân xây dựng; 

+ CTNH chứa các thành phần độc hại nhƣ dầu thải, mùi,... phát tán ra môi 

trƣờng gây tổn hại đến sức khỏe nếu hít phải; 

+ Khí thải phát sinh từ các máy móc, trang thiết bị thi công trên công trƣờng    ảnh 

hƣởng đến sức khỏe công nhân, có thể gây độc nếu tiếp xúc một thời gian dài; 

+ Bụi, tiếng ồn, độ rung từ hoạt động thi công sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe        

công nhân tại công trƣờng; 

+ Chập điện gây cháy nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động có thể gây 

thƣơng tật hoặc tính mạng của công nhân lao động. 

 Tác động đến môi trƣờng kinh tế - xã hội 

Hiện tại, tình hình an ninh tại xung quanh khu vực thực hiện dự án đƣợc kiểm 

soát rất chặt chẽ. Khi thực hiện dự án sẽ có một số tác động đến kinh tế - xã hội tại khu 

vực nhƣ sau: 

- Tác động tích cực: 

+ Tạo công ăn việc làm cho ngƣời dân địa phƣơng: khi dự án đƣợc triển khai, cần 

một số lao động thủ công sẽ lao động trên công trƣờng, các lao động này             sẽ thực hiện 

các công việc đào, đắp, thu gom rác, vận chuyển VLXD. Đây là điều kiện cho họ có 

thêm thu nhập cho ngƣời dân địa phƣơng. 

+ Tạo ra cơ sở vật chất hạ tầng khang trang, đảm bảo cho quá trình dạy và học 

của Trƣờng. 

- Tác động tiêu cực:  

+ Các ảnh hƣởng đến an ninh - xã hội nhƣ việc tập trung đông công nhân thi 

công sẽ làm gia tăng nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội trên khu vực; 

+ Tệ nạn xã hội , dịch bệnh: Công trƣờng là nơi tập trung của các thanh niên , lao 

động đến từ nhiều địa phƣơng , vùng miền khác nhau . Hầu hết các lao động đều xa gia 

đình nên việc quản lý công nhân trên công trƣờng không tốt sẽ làm gia tăng các tệ nạn 
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xã hội nhƣ cờ bạc, trộm cắp, đánh đề, nghiện hút, mại dâm,... Tình hình trật tự an ninh 

khu vực dự án sẽ trở nên phức tạp và khó quản lý hơn. Mặt khác, việc tập trung nhiều 

công nhân lao động sẽ là nguyên nhân gây lây lan dịch bệnh nhanh nhất khi có dịch 

bệnh đặc biệt là các bệnh có khả năng lây lan nhanh nhƣ dịch tả, dịch cúm, và các dịch 

bệnh truyền nhiễm khác…; 

+ Gia tăng mật độ các phƣơng tiện vận tải trong khu vực, gây ô nhiễm bụi trên 

đƣờng giao thông hoặc sự cố tai nạn ảnh hƣởng đến môi trƣờng dân sinh và giao thông 

khu vực; 

+ Các phƣơng tiện vận tải phục vụ thi công dự án sẽ làm tăng mật độ xe lƣu 

thông trên đƣờng (đặc biệt là tuyến đƣờng QL1A, ĐH 36), cùng với đó là bụi phát sinh 

từ thùng xe, bụi cuốn nền đƣờng sẽ làm ảnh hƣởng đến hoạt động giao thông trên các 

tuyến đƣờng vận chuyển. Ngoài ra, nếu phƣơng tiện chở quá trọng tải cũng có thể gây 

ra hƣ hỏng nền đƣờng; 

+ Các tác động nêu trên phụ thuộc nhiều nhất vào kế hoạch vận chuyển của nhà 

thầu thi công. Do đó, chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị tƣ vấn giám sát chú trọng giám 

sát kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công trong suốt quá trình xây dựng. 

 Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trƣờng hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu, 

hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các    thiệt hại về 

ngƣời và của trong quá trình thi công. Sự cố có thể xảy ra do nguyên nhân sau: 

+ Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự 

cố điện giật, chập, cháy nổ,… gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho 

công nhân; 

+ Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (đun nấu, hàn xì ...) có thể 

gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu nhƣ không có các biện pháp phòng ngừa. 

+ Sự cố cháy nổ cũng có thể xảy ra do sét đánh. 

 Sự cố tai nạn lao động 

Tai nạn lao động rất dễ xảy ra đối với các công trình xây dựng, đặc biệt là xây 

dựng công trình cao tầng. Nguyên nhân gây ra các tai nạn lao động nhƣ sau: 

+ Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành máy móc, thiết  bị 

thi công; 

+ Do chủ quan trong quá trình kiểm tra sức khỏe đối với công nhân xây dựng, 

đặc biệt là công nhân làm việc trên cao sẽ rất dễ xảy ra tai nạn; 

+ Quá trình lao động công nhân không đƣợc trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, 

không có dây đai an toàn khi làm việc trên cao nhƣ xây dựng, sơn tƣờng, lắp đặt 

đƣờng dây điện, lợp mái...; giàn dáo không đảm bảo an toàn khi xây dựng; 

+ Tai nạn do vật liệu xây dựng rơi từ trên tầng cao trong quá trình thi công. Tại 

nạn do sự cố trƣợt ròng rọc khi kéo nguyên vật liệu xây dựng vƣợt quá tải trọng cho 

phép; sự cố sập giàn dáo; 

+ Do sự thiếu hiểu biết và sự thiếu cẩn trọng của công nhân tham gia xây 

dựng; 

+ Tai nạn xảy ra do công trƣờng xây dựng không có các biển báo cấm và hàng 

rào bảo vệ;  
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+ Tai nạn xảy ra do hiện tƣợng chập điện, cháy nổ, điện giật trong quá trình lắp 

đặt đƣờng dây và chạy thử các thiết bị điện. Tai nạn lao động sẽ tác động trực tiếp đến 

sức khỏe của công nhân, nghiêm trọng hơn là có thể gây thiệt hại đến tính mạng của 

công nhân tham gia trên công trƣờng và ngƣời dân qua lại gần khu vực dự án. 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất 

Dự án đƣợc đặt trên phần đất hiện hữu của Trƣờng Trung học cơ sở Dƣỡng 

Điềm, cộng thêm phần đất phát triển đƣợc tách thêm từ Trƣờng THPT Dƣỡng Điềm. 

Hiện tại, khu vực thực hiện dự án là đất trƣờng học nên chỉ có một số loại cây bụi nhỏ 

và cỏ dại, khi triển khai không chặt phá cây lâu năm hay hằng năm, vì vậy không làm 

giảm diện tích cây lâu năm và hằng năm hiện hữu trong khu vực. Ngoài ra, khi vận 

hành, chủ đầu tƣ sẽ bố trí diện tích đất cây xanh trong khu vực dự án, góp phần cải 

thiện cảnh quan trong khu vực. 

1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động từ hoạt động giải phóng mặt bằng 

* Biện pháp giảm thiểu đối với không khí: 

Khu vực thực hiện dự án hiện tại là đất trƣờng, chỉ có một số cây bụi nhỏ và cỏ 

dại. Do đó, trong quá trình giải phóng mặt bằng chỉ phát sinh: Bụi, phế thải (cành lá 

các loại) với số lƣợng không đáng kể. Ngoài ra, trong giai đoạn san lấp mặt bằng phát 

sinh ra bụi, khí thải. Để đảm bảo an toàn và làm giảm các tác động đến mức tối thiểu, 

chủ dự án đề xuất một số biện pháp nhƣ sau: 

-  Công nhân chặt phá thảm thực vật phải đƣợc trang bị dụng cụ an toàn bảo hộ 

lao động bao gồm: Nón, găng tay, khẩu trang, ủng,… tránh dẫm phải vật sắt nhọn cũng 

nhƣ hạn chế bị côn trùng độc hại cắn và các vật dụng khác rơi trúng đầu. Khi cần làm 

việc trên cao phải đeo dây an toàn; 

- Giảm thiểu bụi trong quá trình chặt phá thảm thực vật, dọn dẹp, san ủi mặt 

bằng: Tƣới nƣớc làm ẩm vào những ngày khô nóng và có gió; không đốt các vật liệu 

phá dỡ tại khu vực GPMB; 

- Không vận chuyển phế liệu vào giờ nghỉ ngơi của ngƣời dân. Sử dụng thiết bị 

có mức phát ồn thấp và nhiên liệu cho thiết bị đúng tiêu chuẩn; 

- Bố trí thời gian làm việc của các máy móc hợp lý, hạn chế vận hành đồng thời 

nhiều máy móc. Tắt các máy khi không cần thiết; 

* Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải: 

- Nƣớc thải từ quá trình sinh hoạt: 

+ Hạn chế tối đa lƣợng nƣớc thải sinh hoạt thông qua việc sử dụng suất ăn công 

nghiệp cho công nhân trong giai đoạn này; 

+ Nƣớc thải phát sinh sẽ đƣợc xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn tại khu vực nhà vệ 

sinh hiện hữu của trƣờng nên đảm bảo không gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung 

quanh. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn: Tạo các đƣờng rãnh thoát nƣớc mƣa trên bề mặt công 

trƣờng dẫn ra hệ thống thoát nƣớc mƣa hiện hữu sau đó chảy ra hệ thống thoát nƣớc 

chung của khu vực. 
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* Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải sinh hoạt, chủ dự án 

sẽ thực hiện các biện pháp sau đây:

+ Sử dụng chủ yếu là nguồn nhân công của địa phƣơng, nên hạn chế tối đa đƣợc 

chất thải từ quá trình ăn uống của công nhân; 

+ Quy định công nhân công trình thu gom các chất thải, không xả rác bừa bãi; 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sẽ đƣợc thu gom vào thùng đựng rác có nắp 

đậy. Tại khu vực dự án trong giai đoạn này sẽ trang bị từ 1 thùng rác loại 150 lít; cuối 

ngày sẽ đƣợc thu gom về khu vực chứa rác theo quy định và thu gom     hàng ngày; 

+ Hợp đồng với công ty có chức năng nhiệm vụ để thu gom và vận chuyển đem 

đi xử lý theo các quy định hiện hành (dự kiến: Công ty TNHH Môi trường Thành Tài); 

+ Tuyên truyền nâng cao ý thức công nhân trong việc giữ vệ sinh chung. 

+ Việc phân loại, thu gom, lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Chất thải rắn từ quá trình phát quang thảm thực vật:  

Phế thải: cỏ, cành lá,… sẽ đƣợc ngƣời dân xung quanh thu gom về làm thức ăn 

cho gia súc, phần còn lại sẽ tự phân hủy. 

1.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn phát sinh có liên quan đến chất 

thải 

 Bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc 

thiết bị 

- Khi thời tiết khô hanh sẽ phun nƣớc để giữ độ ẩm cho đoạn đƣờng vận chuyển 

nội công trƣờng và đoạn đƣờng đi qua khu đông dân; 

- Các xe vận tải chuyên chở nguyên, vật liệu phục vụ thi công đều phải đƣợc  đăng 

kiểm đạt quy định, khi lƣu thông trên đƣờng vận chuyển đƣợc che bạt kín thùng xe, 

hạn chế đến mức tối đa bụi phát sinh ảnh hƣởng đến ngƣời tham gia giao  thông và các 

điểm dân cƣ nằm trong quy hoạch và gần khu vực dự án; 

- Chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà thầu bố trí thêm nhân công quét dọn nếu để vật 

liệu xây dựng rơi vãi trên khu vực công trƣờng thi công. 

 Khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 

móc thiết bị 

Thực tế các biện pháp giảm thiểu tác động từ khí thải của các phƣơng tiện vận 

chuyển rất khó thực hiện, vì nguồn thải không tập trung. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ yêu 

cầu các nhà thầu thi công áp dụng một số biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của khí 

thải, bao gồm: 

- Tránh dùng các phƣơng tiện quá cũ. Phƣơng tiện thi công cơ giới đạt tiêu chuẩn 

quy định của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng; 

- Các xe chuyên chở vật liệu xây dựng không chở quá trọng tải quy định. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn phát sinh không liên quan đến chất 

thải 
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- Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công nhà thầu cần tuân thủ tải 

trọng cho phép để tránh gây hƣ hỏng tuyến đƣờng, ảnh hƣởng đến hoạt động đi   lại của 

ngƣời dân trên khu vực và gây mất an toàn giao thông; 

- Chủ dự án và nhà thầu thi công sắp xếp, bố trí thời gian, phân luồng, phân tuyến 

hợp lí trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, tránh tập trung vận  chuyển 

trong một thời gian ngắn vừa làm xuống cấp tuyến đƣờng vừa ảnh hƣởng đến hoạt 

động đi lại của ngƣời dân và hoạt động giao thông trong khu vực; 

- Tuân thủ tốc độ quy định đối với từng loại phƣơng tiện trên tuyến đƣờng; 

- Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có mật độ ngƣời và phƣơng tiện qua    lại 

cao nhƣ giờ tan tầm,… 

- Đặt biển cảnh báo khu vực thi công, khu vực nguy hiểm. 

1.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động thi công các hạng mục 

công trình 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn phát sinh có liên quan đến chất 

thải 

 Giảm thiểu tác động của nƣớc thải: 

* Nước thải từ quá trình sinh hoạt: 

- Hạn chế tối đa lƣợng nƣớc thải sinh hoạt thông qua việc sử dụng suất ăn công 

nghiệp cho công nhân trong giai đoạn xây dựng; 

- Trong quá trình thi công xây dựng sẽ phát sinh ra lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của 

công nhân trên công trƣờng. Nƣớc thải phát sinh sẽ đƣợc xử lý bằng hầm tự hoại 3 

ngăn tại khu vực nhà vệ sinh hiện hữu của trƣờng nên đảm bảo không gây ảnh hƣởng 

đến môi trƣờng xung quanh. 

* Nước thải từ quá trình thi công xây dựng: 

- Nƣớc thải phát sinh từ quá trình rửa bồn trộn bê tông, rửa xe bồn trộn bê tông, 

rửa bánh xe ra vào khu vực dự án và rửa các thiết bị máy móc. Tại khu vực thực hiện 

dự án sẽ bố trí các vòi nƣớc để xịt rửa, nƣớc sau khi rửa sẽ đƣợc dẫn bằng máng thu 

gom về hố lắng; 

- Nƣớc phát sinh trong quá trình đào móng, thành phần nƣớc thải này không có 

tác động xấu đến môi trƣờng, chúng tôi sẽ tái sử dụng để tƣới và san lấp mặt bằng sau 

khi đƣợc xử lý tại hố lắng. 

Toàn bộ nƣớc thải phát sinh trong quá trình xây dựng sẽ đƣợc dẫn bằng máng thu 

gom về hố lắng. Các chất thải này có thể tái sử dụng để tƣới và san lấp mặt bằng, nên 

không ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. Chủ dự án kết hợp với đơn vị thi công 

đầu tƣ đào hệ thống hố lắng tại khu vực dự án để chứa nƣớc thải, kích thƣớc hố lắng 

dự kiến 2m × 1m × 1m (bố trí 02 hố lắng). Nƣớc rửa sau khi đƣợc lắng những cặn bẩn 

và đất, cát,… phần nƣớc trên sẽ đƣợc hút và tƣới đƣờng nhằm giảm thiểu việc phát 

sinh bụi trong quá trình lƣu thông của xe công trình trong khu vực dự án. Đất cát còn 

lắng lại trong bể sẽ đƣợc múc và san lấp mặt bằng khu vực dự án; 

Xử lý nƣớc thải xây dựng bằng hệ thống hố lắng đạt đƣợc nhiều hiệu quả, 

tham khảo thực tế một số công trình xây dựng khác đang sử dụng hệ thống hố lắng        để 

xử lý nƣớc thải xây dựng QCVN 40:2011/BTNMT đối với các loại nƣớc thải công 

nghiệp (Cột B, Kq=0,9; Kf=1,2), sau đó thải ra hệ thống thoát nƣớc chung. 
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- Hóa chất thải phát sinh nhà thầu sẽ lau chùi cẩn thận ngay khi phát sinh và đƣợc 

thu gom lại lƣu trữ riêng và mang về xử lý theo đúng quy định. 

* Nước mưa chảy tràn: 

Về cơ bản nƣớc mƣa đƣợc quy ƣớc là sạch. Tuy nhiên, trong giai đoạn xây dựng 

có nhiều bụi, đất cát, xi măng,… rơi vãi. Nƣớc mƣa sẽ cuốn theo các chất này  làm ô 

nhiễm nguồn tiếp nhận. Các biện pháp hạn chế tác động của nƣớc mƣa chảy   tràn nhƣ 

sau: 

- Tạo các đƣờng rãnh thoát nƣớc mƣa trên bề mặt công trƣờng dẫn ra hệ thống 

thoát nƣớc mƣa chung của khu vực; 

- Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại khu vực, nhằm hạn 

chế tình trạng rơi vãi xuống đƣờng thoát nƣớc gây tắt nghẽn dòng chảy và gây         ô nhiễm 

môi trƣờng; 

- Tại các khu vực tập trung phƣơng tiện vận tải – máy móc thi công, nhà thầu   sẽ 

bố trí các rãnh thu nƣớc xung quanh, nhằm mục đích thu nƣớc mƣa chảy tràn qua khu 

vực này, đƣa về hố lắng để giảm thiểu lƣợng dầu mỡ dùng cho máy móc, thiết bị có 

thể theo nƣớc mƣa thoát ra môi trƣờng; 

- Thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi, quét dọn mặt bằng sau mỗi ngày làm việc 

tránh hiện tƣợng nƣớc cuốn trôi rác, vật liệu làm tắt cống thoát nƣớc mƣa của  khu vực; 

- Khu tập kết vật liệu xây dựng nhƣ xi măng, sắt,… có che chắn để tránh nƣớc  

mƣa cuốn trôi tạo chất rắn lơ lửng; 

- Các loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công để lại công trình sẽ đƣợc che chắn 

trong những ngày mƣa, đảm bảo dầu nhớt các loại không theo nƣớc mƣa chảy tràn trên 

bề mặt chảy ra nguồn nƣớc mặt thấm xuống đất, nhằm giảm khả năng gây ô nhiễm đất, 

nƣớc ngầm và nƣớc mặt; 

- Các phƣơng tiện máy móc thi công đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên nhằm hạn chế 

sự rò rỉ dầu ra ngoài. 

 Giảm thiểu tác động của chất thải rắn 

Do đặc trƣng của chất thải rắn nên chủ đầu tƣ đã có kế hoạch phân loại chất thải 

rắn ngay từ đầu nên dễ dàng trong công tác quản lý và xử lý. 

* Chất thải rắn sinh hoạt:

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải sinh hoạt, chủ dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp sau đây: 

- Thống nhất với nhà thầu xây dựng cung cấp suất ăn công nghiệp cho công nhân 

xây dựng. Các suất ăn công nghiệp sau khi sử dụng sẽ đƣợc đơn vị cung cấp chịu trách 

nhiệm thu gom và vệ sinh sạch sẽ đảm bảo vệ sinh và quản lý đƣợc chất thải phát sinh 

tránh đƣợc tình trạng xả rác bừa bãi gây mất mỹ quan; 

- Quy định công nhân công trình thu gom các chất thải, không xả rác bừa bãi; 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sẽ đƣợc thu gom vào thùng đựng rác có nắp 

đậy. Tại khu vực dự án trong giai đoạn thi công sẽ trang bị từ 2 - 4 thùng rác loại 150 

lít. Khu vực lƣu trữ và tập kết chất thải sinh hoạt trong giai    đoạn thi công đƣợc bố trí 

gần cổng bảo vệ để thuận lợi cho hoạt động thu gom và giám sát khối lƣợng chất thải 

phát sinh; 
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- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sẽ đƣợc thu gom và lƣu trữ trong các thùng   

chứa và cuối ngày sẽ đƣợc thu gom về khu vực chứa rác theo quy định và thu gom 

hàng ngày; 

- Hợp đồng với công ty có chức năng nhiệm vụ để thu gom và vận chuyển đem đi 

xử lý theo các quy định hiện hành (dự kiến: Công ty TNHH Môi trường Thành Tài); 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức công nhân trong việc giữ vệ sinh chung. 

- Việc phân loại, thu gom, lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT. 

* Chất thải rắn xây dựng:

Đối với chất thải rắn phát sinh cần thực hiện các yêu cầu nhƣ sau: 

- Các loại cốp pha bằng gỗ đƣợc bán để làm nguyên liệu đốt, trƣờng hợp sử dụng 

cốp pha bằng nhựa, sắt sẽ đƣợc nhà thầu xây dựng thu gom và bán cho các cơ   sở tái 

chế. 

- Các loại chất thải khác nhƣ sắt, thép, bao bì, bao giấy (bao xi măng), thùng 

nhựa, dây nhựa… sẽ đƣợc tách riêng sau đó vận chuyển về chứa chung với chất thải có 

thể tái chế để bán cho các cơ sở tái chế; 

- Các loại chất thải rắn nhƣ: đất, cát đá, gạch vụn,... đƣợc thu gom liên tục trong 

quá trình xây dựng và cho ngƣời dân trong khu vực để san lấp mặt bằng; 

- Các loại chất thải khác không thể tận dụng đƣợc, Chủ dự án sẽ hợp đồng với    

đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển xử lý đúng quy định (dự kiến: Công 

ty TNHH Môi trường Tươi Sáng); 

- Việc phân loại, thu gom, lƣu giữ chất thải rắn xây dựng thực hiện theo Thông 

tƣ số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất 

thải rắn xây dựng.          

* Chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là dầu mỡ sử dụng cho 

phƣơng tiện vận chuyển, máy móc thi công; giẻ lau dính dầu mỡ. Chất thải nguy hại 

phát sinh khá tập trung (khu vực sửa chữa xe máy, thiết bị) nên công tác thu gom 

tƣơng đối đơn giản. Do vậy, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại dự án. Ƣu tiên sửa 

chữa các thiết bị này tại garage và các cơ sở chuyên sửa chữa; 

- Bố trí ngƣời thu gom và phân loại CTNH lƣu chứa tại các thùng chứa CTNH 

của dự án; 

- Thực hiện phân loại, thu gom, lƣu giữ chất thải nguy hại về quản lý CTNH      

theo Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT; 

- Đối với chất thải nguy hại phát sinh tại công trƣờng thi công đƣợc thu gom vào 

các thùng chứa bằng vật liệu composite có nắp đậy kín đặt tại các khu vực kho               chứa 

vật liệu và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng 

hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng quy định về quản lý chất thải nguy hại (dự kiến: Công ty TNHH Môi 

trường Tươi Sáng).      

 Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải 

* Bụi phát sinh quá trình tập kết nguyên vật liệu: 
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- Bãi tập kết vật liệu phải đƣợc che chắn bằng bạt nhựa với chiều cao khoảng 3m 

và bố trí cuối hƣớng gió, đồng thời xung quanh khuôn viên công trƣờng tiến hành che 

chắn bằng tole cao 3m để hạn chế tác động do hoạt động của công trƣờng đến môi 

trƣờng xung quanh; 

- Khu vực lƣu trữ xi măng: lƣu trữ trong kho có mái che. 

* Bụi, khí thải từ phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thi công 

Trong giai đoạn thi công, khí thải sinh ra do hoạt động của các động cơ bao gồm: 

CO, NOx, SO2, khói đen, hơi hydrocacbon. Thực tế các biện pháp giảm thiểu tác động 

từ khí thải của các phƣơng tiện vận chuyển, thi công rất khó thực hiện, vì    nguồn thải 

không tập trung. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đƣa ra một số biện pháp nhằm   giảm thiểu tối 

đa lƣợng khí thải này phát thải ra môi trƣờng, các biện pháp giảm thiểu bao gồm: 

- Yêu cầu các nhà thầu xây dựng cũng nhƣ các nhà thầu phụ liên quan khác 

không sử dụng các loại phƣơng tiện không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm đối với các 

phƣơng tiện vận tải đƣờng bộ và phải thƣờng xuyên giám sát các yêu cầu này; 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng các loại xe và thiết bị xây dựng để giảm tối đa lƣợng 

khí thải ra; 

- Phƣơng tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị không hoạt động quá công suất quy 

định. 

* Bụi từ quá trình đào móng, đắp nền và thi công trên công trường 

- Trong giai đoạn đào móng sẽ tiến hành che chắn toàn bộ diện tích của dự án 

nhằm hạn chế tối đa bụi phát sinh ảnh hƣởng đến các công trình lân cận. Dự kiến đơn 

vị thi công sẽ tiến hành che bạt xung quanh khu vực thi công dự án với chiều cao tối 

thiểu khoảng 2m. Đồng thời, trang bị khẩu trang, mắt kính cho công nhân trực tiếp 

tham gia xây dựng tại khu vực này; 

- Tƣới nƣớc trên mặt đất ở những khu vực phối trộn nguyên liệu và thực hiện che 

chắn công trình bằng các tấm bạt lƣới chuyên dụng khi tiến hành xây tô    sẽ giảm thiểu 

đáng kể lƣợng bụi phát sinh ảnh hƣởng đến công nhân thi công; 

- Giải quyết triệt để khâu vệ sinh ngay tại công trƣờng xây dựng bằng cách bố trí 

công nhân dọn dẹp đất, đá rơi vãi và phế thải xây dựng sau cuối mỗi buổi  làm việc. 

* Bụi, khí thải từ hoạt động cơ khí, hàn kim loại 

Tuy tải lƣợng từ quá trình hàn không cao nhƣng lại ảnh hƣởng trực tiếp đến   công 

nhân và thợ hàn. Các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Công nhân cần đƣợc trang bị vật dụng bảo hộ lao động nhƣ: mặt nạ chống  độc 

bằng than hoạt tính, quần áo bảo hộ, găng tay, mũ hàn, giày,…để bảo vệ khỏi ảnh 

hƣởng của tia cực tím, tia hồng ngoại lên mắt và da vùng mặt, bảo vệ khỏi xỉ hàn nóng 

chảy bắn tóe (tia cực tím gây ra viêm giác mạc cho mắt khi tiếp xúc nhiều, đối với da 

khi tiếp xúc trực tiếp với hồ quang sẽ dẫn đến bỏng da) nhằm            đảm bảo sức khỏe 

cho công nhân; 

- Nếu tiến hành hàn ở trong các hầm, thùng, khoang bể; trƣớc khi hàn cần kiểm 

tra kĩ để trong đó không còn hơi khí độc, hơi khí cháy, nổ; máy hàn phải để bên ngoài, 

phải tiến hành thông gió với tốc độ gió từ 0,3 đến 1,5 m/s; 

- Những ngƣời không có nhiệm vụ hàn thì không nên đến gần khu vực đang  hàn. 

Không hàn vào giữa trƣa lúc nắng gắt hay ngày có gió lớn; 
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- Công cụ hàn cần bảo trì, kiểm tra thƣờng xuyên. Sau khi hàn xong nên tƣới 

nƣớc khu vực hàn. 

* Bụi, khí thải từ hoạt động chà nhám và sơn tường 

- Trang bị dụng bảo hộ lao động cho công nhân: Quần áo bảo hộ, kính bảo hộ, 

khẩu trang, găng tay; 

- Đóng nắp thùng sơn khi không sử dụng để tránh việc phát tán hơi dung môi ra 

môi trƣờng xung quanh. Thùng sơn sử dụng xong sẽ đƣợc lƣu chứa gọn gàng trong 

khu vực lƣu chứa CTNH và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý theo 

quy định; 

- Xây dựng hàng rào tạm bao quanh khu vực gia công để hạn chế bụi phát tán; 

- Khi thi công khối nhà cao (đặc biệt trong công đoạn chà nhám, sơn nhà) phải sử  

dụng lƣới xây dựng để che chắn nhằm tránh rơi vãi gây nguy hiểm xuống các công 

nhân ở bên dƣới; 

- Giảm thiểu tác động do hoạt động chà nhám và sơn tƣờng trong và nền nhà: 

+ Sử dụng máy chà nhám tƣờng bằng điện để chà nhám cho bề mặt tƣờng phẳng 

và mịn đều đẹp so với chà bằng tay. Các loại máy chà nhám tƣờng trong xây dựng có  

tích hợp hệ thống hút bụi nên giảm thiểu khoảng 90% lƣợng bụi thải ra so với làm 

bằng thủ công, giúp công nhân bảo đảm đƣợc sức khỏe trong quá trình làm việc; 

+ Sử dụng máy phun sơn công nghiệp bằng điện: Có thể phun đƣợc tất cả các 

loại sơn, phun tốc độ nhanh nhƣng ít (hoặc không rơi vãi sơn) nên rất tiết kiệm. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn phát sinh không liên quan đến chất 

thải 

 Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung: 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung nhƣ sau: 

- Bố trí mặt bằng và lắp đặt thiết bị hợp lý, sắp xếp thi công các công đoạn gây ra 

chấn động lớn vào thời gian thích hợp, hạn chế thi công cùng một lúc các công đoạn 

có phát ra tiếng động lớn; 

- Vận chuyển nguyên vật liệu trên tuyến đƣờng giao thông cần hạn chế bóp còi, 

giới hạn tốc độ của các phƣơng tiện cá nhân, xe tải chở vật liệu xây dựng, không thực 

hiện chuyên chở và bốc xếp vật liệu vào giờ cao điểm; 

- Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị giảm thanh và siết lại các ốc, vít bị lỏng, bảo 

dƣỡng định kỳ nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn; 

- Ƣu tiên lựa chọn các thiết bị mới, có độ ồn phát sinh thấp. Không sử dụng các 

phƣơng tiện quá khổ, quá tải và chở quá trọng tải nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung ảnh 

hƣởng đến khu vực dân cƣ lân cận; 

- Có chế độ điều tiết các phƣơng tiện máy móc thi công phù hợp, tránh thi công 

cùng một lúc các phƣơng tiện gây nên tiếng ồn và độ rung lớn; không bố trí các 

phƣơng tiện thi công vào giờ ăn và giờ nghỉ của công nhân. Ngoài ra các máy móc có 

tiếng ồn lớn sẽ không vận hành trong khoảng thời gian cao điểm; 

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn 

cao nhƣ sử dụng chụp tai chống ồn và nút tai chống ồn; 
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- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc 

phục nhƣ: kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim 

loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,... 

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm 

chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,...), sử dụng các dụng cụ cá 

nhân chống rung... Chủ đầu tƣ cam kết quá trình thi công sẽ đảm bảo không gây ra các 

sự cố lún, nứt nẻ các công trình lân cận. Nếu để xảy ra các sự cố trên, Chủ đầu tƣ sẽ 

thỏa thuận với ngƣời dân và bồi thƣờng, khắc phục hậu quả đối với         công trình bị ảnh 

hƣởng; 

- Định kỳ bảo dƣỡng, bảo trì, tra dầu bôi trơn hoặc thay thế các chi tiết hƣ hỏng 

của các trang thiết bị thi công (tần suất 2 tháng/lần). 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến sức khỏe con ngƣời

Các biện pháp giảm thiểu tác động đến ngƣời lao động sẽ đƣợc Chủ dự án thực 

hiện nhƣ sau: 

- Yêu cầu các nhà thầu thi công: 

+ Hoạt động thi công xây dựng trên cao (lắp đặt cột đèn điện chiếu sáng)  cần 

phải có đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn (dây đai bảo vệ, giày chống trƣợt, mũ bảo 

vệ, quần áo,...) đảm bảo an toàn tối đa cho công nhân xây dựng; 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân theo từng vị trí công việc nhƣ dụng cụ 

chống bụi, chống ồn... 

+ Hƣớng dẫn cho công nhân các quy trình kỹ thuật và quy tắc an toàn vận hành 

các thiết bị thi công, máy móc; 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra an toàn đối với các thiết bị dùng điện, các thùng đựng 

nhiên liệu,... 

- Giai đoạn thi công tập trung đông ngƣời, yêu cầu nhà đầu tƣ phải đảm bảo   các 

giải pháp an ninh trật tự (đăng ký tạm trú, tạm vắng)… các biện pháp đảm bảo quy 

định 5K của Bộ Y tế để phục vụ phòng chống dịch Covid 19; 

- Trang bị đầy đủ thuốc men và dụng cụ y tế, tổ chức tập huấn sơ cứu tại chỗ để 

có thể sơ cứu kịp thời cho các trƣờng hợp xảy ra tai nạn lao động; 

- Thực hiện nghiêm chỉnh việc khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh 

nghề nghiệp; 

- Thực hiện chế độ khen thƣởng và xử phạt đối với việc tuân thủ các quy trình kỹ 

thuật, quy tắc an toàn lao động trên công trƣờng; 

- Đối với sức khỏe cộng đồng xung quanh: 

+ Thông báo cho ngƣời dân về các hoạt động thi công xây dựng và các tác động 

tiềm tàng có thể ảnh hƣởng đến họ nhƣ bụi, tiếng ồn, an toàn giao thông, chất thải 

trƣớc khi bắt đầu thực hiện xây dựng; 

+ Đặt các biển báo, hệ thống đèn chiếu sáng, hàng rào đƣợc sơn phản quang         tại 

khu vực xây dựng. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội

Trong quá trình thi công dự án không gây tác động đáng kể đến kinh tế xã hội 

khu vực, tuy nhiên Chủ dự án cũng sẽ thực hiện các biện pháp để hạn chế tối đa ảnh 

hƣởng đến ngƣời dân và tình hình kinh tế xã hội: 
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- Sử dụng tối đa nguồn nhân lực lao động từ địa phƣơng. Tuyển dụng công nhân 

có                       điều kiện tự lo chỗ ở để giảm bớt nhu cầu lán trại tạm ngoài công trƣờng; 

- Hằng ngày, sau khi thi công xong, nhà thầu thi công bố trí nhân sự dọn dẹp mặt 

bằng thi công, thu gom hết các chất thải rơi vãi ngoài khu vực trƣớc cổng dự án nhằm 

tạo  điều kiện mặt đƣờng thông thoáng, xe cộ lƣu thông an toàn; 

- Thời gian thi công đƣợc thực hiện từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 

phút đến 17 giờ tránh ảnh hƣởng đến giờ nghỉ ngơi của ngƣời dân; 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức cán bộ công nhân khi làm việc tại công trƣờng về 

lối sống và cách hòa nhập với cộng đồng dân cƣ; 

- Nhà thầu phối hợp với chủ dự án và cán bộ địa phƣơng kiểm soát chặt chẽ tình 

hình an ninh trật tự tại khu vực trƣớc dự án và trong khuôn viên công trình thi công. 

 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố cháy nổ  

- Các loại dây dẫn, động cơ điện phải đƣợc kiểm tra hàng ngày trƣớc khi sử             dụng 

để đảm bảo tính an toàn. Định kỳ thay mới các loại thiết bị này; 

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện; 

- Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn; 

- Các hóa chất đƣợc sử dụng tại công trƣờng sẽ đƣợc đăng ký với cơ quan                                  chức 

năng. Không lƣu trữ các vật liệu dễ cháy trong công trƣờng; 

- Không thi công vào các ngày mƣa giông để đảm bảo tính an toàn công  trình 

và phòng sự cố sét đánh; 

- Công nhân trực tiếp làm việc tại công trình sẽ đƣợc tập huấn, hƣớng dẫn                      các 

phƣơng pháp phòng chống cháy nổ; 

- Trang bị các dụng cụ chữa cháy cá nhân, dự trữ nguồn nƣớc chữa cháy, có 

phƣơng án cụ thể và có các bảng hƣớng dẫn chung. 

  Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố tai nạn lao động   

- Lập ban an toàn lao động và bảo vệ môi trƣờng tại công trƣờng; 

- Quy định các nội quy làm việc tại công trƣờng, bao gồm nội quy ra, vào làm 

việc tại công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng thiết 

máy móc; nội quy về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn chất 

nổ; 

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn  và 

áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh trƣờng hợp lập lại các tai nạn 

tƣơng tự; 

- Lắp đặt các biển cấm ngƣời qua lại tại khu thi công; 

- Lập hệ thống biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (kho     

xăng dầu, kho hóa chất, kho vật tƣ dễ cháy nổ, trạm biến áp..); 

- Trang bị các phƣơng tiện chữa cháy tại các kho vật tƣ dễ bị cháy nổ nhƣ bình 

bọt, bình CO2, cát…; 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho      

công nhân; 

- Lập tủ thuốc y tế tại công trƣờng để điều trị ốm đau thông thƣờng, cấp  phát 

thuốc phòng chống các loại bệnh thông thƣờng cho công nhân thi công. 
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2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động: 

2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

a. Tác động do nước thải 

 Nước thải sinh hoạt: 

Nguồn phát sinh: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt 

của giáo viên, CBCNV và học sinh của trƣờng, bao gồm nƣớc thải từ khu vực nhà vệ 

sinh, khu vực nhà ăn và nƣớc thải từ công tác vệ sinh khu vực chứa rác. 

- Theo số liệu tính toán tại mục 4, Chƣơng I thì lƣợng nƣớc xả thải tại dự án là 33 

m
3
/ngày đêm. 

- Thành phần nƣớc thải bao gồm TSS, BOD5, tổng Nitơ, tổng photpho, dầu mỡ, 

Coliforms. Khi tích tụ lâu ngày, các chất hữu cơ bị phân hủy gây ra mùi hôi. Tính chất 

đặc trƣng của nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 35. Nồng độ các chất bẩn trong nước thải sinh hoạt 

TT Các thông số 
Định mức thải 

(g/ngƣời/ngày) 

Thải lƣợng 

(kg/ngày) 

1 BOD5 45  54 49,005  58,806 

2 COD 72  102 78,408  111,078 

3 Chất rắn lơ lửng 70  145 76,23  157,905 

4 Dầu mỡ 10  12 10,89  32,67 

5 Tổng Nitơ 6  12 6,534  13,068 

6 Amoni 2,4  4,8 2,614  5,227 

7 Tổng Photpho 0,8 ÷ 4 0,871 ÷ 4,356 

Nguồn: Aleaxander P. Econompoulos, Assessment of Sources of Air, Water and 

Land Pollution, Part 1, Rapid Inventory Techniques in Environmental pollution,  

WHO, 1993 

Tác động môi trường: 

Trong nƣớc thải sinh hoạt có chứa một hàm lƣợng lớn chất ô nhiễm hữu cơ, vô 

cơ, vi sinh vật gây bệnh sẽ làm gia tăng độ màu và tăng nồng độ của các chất ô nhiễm 

nguồn nƣớc tiếp nhận. Nƣớc thải sinh hoạt chứa chất hữu cơ khi phân hủy gây nên mùi 

khó chịu và có độ màu cao. Ngoài ra, một lƣợng lớn các vi sinh vật đặc biệt là các vi 

khuẩn ký sinh trong ruột ngƣời và động vật, trong đó có nhiều loại là vi trùng gây bệnh 

nhƣ E.Coli, Streptococcus, Salmonela. Nếu không kiểm soát tốt nguồn nƣớc thải này 

thì sẽ có nguy cơ lan truyền ô nhiễm vào nguồn nƣớc  mặt và nƣớc ngầm gây nên dịch 

bệnh cho con ngƣời và động vật cũng nhƣ gây ô nhiễm môi trƣờng. Sau đây là tác 

động cụ thể của nƣớc thải sinh hoạt của dự án: 

- Tác động của các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nƣớc 

đƣợc biểu hiện thông qua thông số BOD5 và COD. Khi hàm lƣợng chất hữu  cơ cao sẽ 

dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nƣớc do vi sinh sử dụng lƣợng oxy này 

để phân hủy các chất hữu cơ. Ngoài ra, nồng độ Oxy hòa tan giảm không chỉ gây tác 
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hại nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh mà còn làm giảm khả           năng tự làm sạch của 

nguồn nƣớc. 

- Tác động của các chất rắn lơ lửng: Các chất rắn lơ lửng hạn chế độ sâu của tầng 

nƣớc đƣợc ánh sáng chiếu xuống, gây ảnh hƣởng tới quá trình quang hợp của    tảo, rong 

rêu và cũng là tác nhân gây ảnh hƣởng tiêu cực đến tài nguyên thủy sinh.     Chất rắn lơ 

lửng gây khó chịu cho loài cá do các hạt nhỏ chui vào mang cá, đồng thời, gây tác hại 

về mặt cảm quan (tăng độ đục nguồn nƣớc) và gây bồi lắng. 

- Tác động của các chất dinh dƣỡng (N, P): Sự dƣ thừa các chất dinh dƣỡng dẫn 

đến sự phát triển gần nhƣ bùng nổ của những loài tảo, sau đó, sự phân hủy các       tảo đó 

lại hấp thụ rất nhiều oxy. Thiếu oxy, nhiều thành phần trong nƣớc lên men và thối. 

Ngoài ra, các loài tảo nổi trên mặt nƣớc tạo thành lớp màng khiến cho bên  dƣới không 

có ánh sáng. Quá trình quang hợp của các thực vật tầng dƣới bị ngƣng              trệ. Nồng độ N 

cao hơn 1,0 mg/l và Photpho cao hơn 0,01 mg/l tại các dòng chảy chậm là điều kiện 

gây nên sự bùng nổ của tảo (hiện tƣợng phú dƣỡng) tác động xấu đến chất lƣợng nƣớc, 

ảnh hƣởng tới phát triển thủy sản, du lịch và cấp nƣớc. 

- Vi sinh vật gây bệnh: Nƣớc thải có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của 

các dịch bệnh thƣơng hàn, phó thƣơng hàn, lỵ, tả. Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh 

đƣờng ruột. E.coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, có nhiều trong 

phân ngƣời. 

 Nước mưa chảy tràn 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt của dự án phụ thuộc vào diện tích và  chế 

độ khí hậu trong khu vực. Nƣớc mƣa thƣờng đƣợc quy ƣớc là nƣớc sạch nhƣng trong 

thực tế, quá trình chảy tràn của nƣớc mƣa có thể sẽ cuốn theo tạp chất, đất, cát, rác 

thải, dầu mỡ, các chất rơi vãi trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, nguyên liệu,… xuống 

hệ thống thoát nƣớc và thƣờng tập trung với khối lƣợng lớn  trong thời gian ngắn. Do 

đó, lƣợng nƣớc mƣa này nếu không đƣợc quản lý tốt sẽ  gây tác động tiêu cực đến môi 

trƣờng nƣớc mặt, nƣớc ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực. Nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn nhƣ sau: 

Tổng Nitơ : 0,5 – 1,5 mg/l  

Tổng Photpho : 0,004 – 0,03 mg/l  

COD            : 10 – 20 mg/l 

Tổng SS : 10 – 20 mg/l 

Tổng diện tích của dự án là 10.787,4m
2
, ƣớc tính tổng lƣợng nƣớc mƣa chảy         tràn 

phát sinh ứng với tháng có lƣợng mƣa lớn nhất, nhƣ vậy, tổng lƣu lƣợng cực đại của 

nƣớc mƣa tại khu vực dự án đƣợc tính theo công thức sau: Qmax = 0,278 x K x I x F 

(m
3
/ngày) 

Trong đó:  

Qmax: Lƣu lƣợng cực đại của nƣớc mƣa chảy tràn, m
3
/ngày 

K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất (khu vực lát nhựa, bê 

tông K = 0,8 ÷ 0,9; chọn K = 0,85) 

I: Lƣợng mƣa trung bình ngày của tháng có lƣợng mƣa lớn nhất năm. Theo niên 

giám thống kê của Tỉnh Tiền Giang năm 2022 lƣu lƣợng mƣa cao nhất bằng 302,1mm. 

302,1
10,07

30
I   (mm/ngày) = 10,07 x 10

-3
 (m/ngày) 
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F: Diện tích khu vực, tổng diện tích khu đất của dự án F = 10.787,4 m
2
 

Vậy Lƣu lƣợng cực đại của nƣớc mƣa chảy tràn là:  

Qmax = 0,278 x 0,85 x 10,07 x 10
-3

 x 10.787,4 ≈ 25,67 (m
3
/ngày) (tương đương 

2,97x10
-4

 (m
3
/s) 

Dự án có thiết kế hệ thống thoát nƣớc mƣa xung quanh để đảm bảo thoát nƣớc 

kịp thời, không gây ngập úng. Vì vậy, tác động từ nƣớc mƣa chảy tràn trong    giai đoạn 

dự án đi vào hoạt động là không đáng kể. 

Không gian phát sinh: Toàn khu vực dự án. 

Thời gian phát sinh: Thời gian dự án hoạt động, nhất là mùa mƣa. 

b. Tác động do chất thải rắn 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của giáo viên, CBCNV, học sinh và 

nhà ăn của trƣờng. 

- Thành phần chủ yếu của chất thải sinh hoạt gồm: 

+ Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ nhƣ thực phẩm, rau quả, thức ăn dƣ thừa,… 

+ Các hợp chất có nguồn gốc từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống,… 

+ Các hợp chất vô cơ nhƣ nhựa, plastic, PVC, thủy tinh, lon nƣớc ngọt,… 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động dự án đƣợc ƣớc  tính 

là 0,5 kg/ngƣời/ngày. Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 1.089 ngƣời x 0,5 

kg/ngƣời/ngày = 544,5 kg/ngày.  

Tác động: 

Tác động của chất thải rắn đến con ngƣời thƣờng là không trực tiếp. Tuy nhiên, 

nếu quá trình bảo quản lƣu trữ không đúng quy trình kỹ thuật, các tác động của môi 

trƣờng làm hƣ hỏng lớp bảo vệ, bao bì chứa dẫn tới sự phát tán của các chất ô nhiễm 

chứa trong chất thải rắn vào nguồn nƣớc, đất và không khí, từ đó,  ảnh hƣởng đến 

sức khỏe con ngƣời. Ngoài ra, còn ảnh hƣởng đáng kể tới môi trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

+ Làm mất vẻ mỹ quan khu vực nếu không đƣợc thu gom và vận chuyển đi xử 

lý; 

+ Phát sinh khí thải độc hại, sinh mùi, gây ô nhiễm môi trƣờng không khí: 

  Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần dễ phân hủy sinh học, cùng với điều kiện 

khí   hậu có nhiệt độ và độ ẩm cao nên sau một thời gian ngắn chúng sẽ bị phân hủy kị 

khí hay hiếu khí, sinh ra các khí nhƣ CO, CO2, CH4, H2S, NH3,… gây mùi hôi; 

  Là nguyên nhân lây lan bệnh tật: các chất thải rắn sinh hoạt cũng là nguồn chứa 

các mầm bệnh. Các mầm bệnh phát sinh từ chất thải vệ sinh từ các ngƣời mang bệnh 

mà không đƣợc phân loại tách riêng khi thu gom. Ngoài ra, chất thải sinh hoạt cũng là 

môi trƣờng sống tốt cho các vi trùng gây bệnh nhƣ vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, giun 

sán; là nguồn thức ăn cho ruồi muỗi,… Đây là vật trung gian gây bệnh cho ngƣời và có 

thể phát triển thành dịch; 

  Chất thải sinh hoạt nếu không đƣợc thu gom và xử lý tốt thì lƣợng nƣớc rò                        rỉ sẽ 

dễ dàng thấm sâu xuống tầng nƣớc ngầm gây suy thoái tầng nƣớc ngầm trong          khu vực 

và lan ra vùng xung quanh. 
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 Chất thải rắn thông thƣờng: 

- Trong khuôn viên trƣờng có trồng cây xanh nên sẽ phát sinh ra lá cây rụng tại 

khu vực sân trƣờng, khối lƣợng này tùy thuộc vào mức độ thay lá của cây. 

- Ngoài ra còn có lƣợng bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

+ Lƣợng bùn cặn từ hầm tự hoại đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Vc = [a*Tc*(100 - Wi)*b*c]*N/[(100 - W2)*1000] (m
3
) 

Trong đó: 

a: Lƣợng cặn trung bình của một ngƣời thải ra một ngày là 0,08 lít/ngày  đêm 

(thời gian hút cặn định kỳ ƣớc tính 01 năm). 

Tc: Thời gian giữa hai lần lấy cặn, Tc = 12 tháng (365 ngày). 

Wi ; W2: Độ ẩm cặn tƣơi vào bể và của cặn khi lên men, tƣơng ứng là 95% và 

90%. 

b: Hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%) và lấy bằng 0,7. 

c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn đế giữ lại vi sinh 

vật giúp cho quá trình lên men cặn đƣợc nhanh chóng, dễ dàng, để lại 20%; c=1,2. 

N: Số ngƣời mà bể phục vụ; trong thời điểm tối đa, lƣợng ngƣời ở nhà thí 

nghiệm thực hành là N = 1.089 ngƣời. 

Vc = 26,698 m
3
/01 năm  26.698 kg/01 năm 

Vc = 0,073 m
3
/ngày ≈ 73 kg/01 ngày. 

Tác động: 

Bùn cặn từ hệ thống xử lý nƣớc thải và bể tự hoại là những chất thải chứa nhiều 

chất hữu cơ, vi sinh vật. Bùn cặn phát sinh nếu không đƣợc bơm hút, xử lý sẽ ảnh 

hƣởng đến hiệu quả xử lý của công trình xử lý nƣớc thải, đồng thời gây mùi hôi, ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng không khí xung quanh tại khu vực dự án. 

Bùn thải từ các hầm tự hoại 03 ngăn: Bùn cặn từ các hầm tự hoại 03 ngăn nếu 

không đƣợc định kỳ hút đi xử lý thì sẽ đầy hầm tự hoại làm giảm hiệu suất xử lý của        

hầm tự hoại và đến một thời điểm nào đó hầm tự hoại sẽ không còn sử dụng đƣợc. 

Tƣơng tự nhƣ bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung lƣợng nhiều vi khuẩn  gây 

bệnh nếu không đƣợc xử lý triệt để mà thải ra môi trƣờng sẽ gây ra các mầm bệnh và 

gây ô nhiễm môi trƣờng sinh thái tự nhiên. 

Nhìn chung, lƣợng bùn thải này nếu không đƣợc thu gom và xử lý thích hợp  sẽ 

gây ô nhiễm môi trƣờng đất, ô nhiễm nƣớc mƣa chảy tràn và ảnh hƣởng đến đến sức 

khỏe của con ngƣời. 

 Chất thải nguy hại 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh tại dự án bao gồm: Các loại chất thải phát 

sinh chủ yếu từ quá trình vệ sinh, bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị, in ấn tại trƣờng 

nhƣ dầu nhớt, giẻ lau dính dầu, bóng đèn bị hƣ, mực giấy in tại văn phòng, bao bì 

mềm đựng hóa chất, bao bì cứng thải bằng nhựa,… 
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Bảng 36. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
Mã CTNH 

Khối 

lƣợng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang thải và các 

loại chất thải có chứa thủy ngân 
Rắn 16 01 06 6 

2 Pin - ắc quy thải Rắn 16 01 12 6 

3 Giẻ lau dính dầu, sơn Rắn 18 02 01 6 

4 
Dầu nhớt thải từ quá trình bảo trì, bảo 

dƣỡng 
Lỏng 15 01 05 12 

5 Bao bì nhiễm nguy hại Rắn 18 01 01 6 

6 Hộp mực in Rắn 08 02 04 6 

Tổng số lƣợng:  42 

 (Nguồn: Tham khảo số liệu từ các dự án đang hoạt động) 

Tác động: 

- Lƣợng chất thải này không nhiều, tuy nhiên chủ dự án cần có các biện pháp 

quản lý và hƣớng dẫn ngƣời dân thu gom chặt chẽ để không gây ảnh hƣởng xấu đến 

chất lƣợng môi trƣờng tiếp nhận, cụ thể là môi trƣờng đất, môi trƣờng nƣớc và môi 

trƣờng không khí do sự tồn dƣ các chất độc hại. Trong quá trình lan truyền, khả năng 

gây ảnh hƣởng đến con ngƣời, động vật, thực vật là khó tránh khỏi, từ đó sẽ gây nhiễm 

độc cho con ngƣời, động vật, cũng nhƣ hệ thực vật nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc gián 

tiếp thông qua môi trƣờng tiếp nhận. 

- Việc quản lý, lƣu giữ chất thải nguy hại sẽ thực hiện theo hƣớng dẫn tại khoản 

2, 3 Điều 36 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT nhƣ có biển cảnh báo, có dãn mã 

CTNH, mặt sàn đƣợc bê tông, có mái che nắng, mƣa, có gờ chống tràn, có vách năng 

riêng biệt từng loại CTNH,… 

c. Tác động do bụi, khí thải 

 Tác động do bụi 

Các phương tiện giao thông cá nhân của giáo viên, học sinh và phụ huynh đưa 

đón học sinh và phương tiện vận chuyển hàng hóa sẽ phát sinh bụi và khí thải (bao 

gồm các thành phần SO2, NO2, CO, VOC, bụi). Lƣợng bụi, khí thải này khó có thể 

định lƣợng một cách chính xác vì rất khó xác định đƣợc số lƣợng các phƣơng tiện giao 

thông ra vào dự án. Tuy nhiên, có thể dựa vào tải lƣợng và nồng độ các chất một cách 

tƣơng đối trong khí thải của xe cơ giới giao thông trong khu vực bằng hệ thống đánh 

giá ô nhiễm của Tổ chức y tế thế giới (WHO, 1993). 
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Bảng 37. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông 

 
TT 

 
Động cơ 

Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 20S 8 525 80 

2 Xe hơi động cơ < 1.400cc 1,1 20S 23,75 248,3 35,25 

3 Xe hơi động cơ 1.400cc -2.000cc 0,86 20S 22,02 194,7 27,65 

4 Xe hơi động cơ >2.000cc 0,76 20S 27,11 169,7 24,09 

5 Xe tải nhẹ <3,5 tấn (chạy bằng dầu) 3,5 20S 12 18 2,6 

Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993. 

Ghi chú: S = 0,06% là tỷ lệ S trong nhiên liệu. 

Nhận xét: Tải lƣợng ô nhiễm từ nguồn thải này không đáng kể và phân tán trên 

diện tích rộng, thoáng nên không gây ảnh hƣởng nhiều đến môi trƣờng không      khí xung 

quanh. 

 Khí thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

Hoạt động của hệ thống xử lý nƣớc thải của dự án có thể làm phát sinh các chất ô 

nhiễm không khí nhƣ quá trình phân hủy của các chất hữu cơ có trong nƣớc  thải. 

Thành phần của các chất ô nhiễm không khí ở đây chủ yếu là các sản phẩm của quá 

trình phân hủy vật chất hữu cơ nhƣ CH4, NH3, H2S, CO2,… Lƣợng khí này thƣờng có 

mùi đặc trƣng, gây cảm giác khó chịu cho khu vực lân cận. 

 Mùi hôi từ hố ga, hệ thống XLNT và khu chứa rác 

Mùi hôi phát sinh từ khu vực tập kết rác, hố ga chứa nƣớc thải (có thể xảy ra   quá 

trình phân hủy kỵ khí). Thành phần các dạng khí từ quá trình phân hủy nhƣ CH4, 

CH3SH, H2S, CO2,…Trong đó, H2S và CH3SH là các chất gây mùi hôi chính, còn CH4 

là chất dễ gây cháy nổ nếu điều kiện thích hợp. 

2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

Tác động do tiếng ồn 

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ: 

+ Hoạt động dạy, học, giải lao của giáo viên và học sinh; 

+ Hoạt động của các máy móc, thiết bị (nhƣ máy bơm nƣớc, máy điều hòa không 

khí, máy phát điện dự phòng,…) và từ các phƣơng tiện giao thông (xe ô tô, xe gắn 

máy,…). 

Bảng 38. Mức độ ồn của các thiết bị hoạt động và sinh hoạt của con người 

 

Thiết bị 

Mức công suất âm thanh (dBA) 

Thấp Trung bình Cao 

Máy bơm 55 80 105 

Máy biến thế 80 85 90 
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Máy điều hòa không khí 80 90 100 

Máy phát điện dự phòng 85 95 110 

Hoạt động Mức ồn tối đa (dBA) 

Tiếng nói nhỏ 30 

Tiếng nói bình thƣờng 60 

Tiếng nói to 80 

Tiếng hát to 110 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 

Nguồn: Âm học và kiểm tra tiếng ồn, NXB Giáo dục, Nguyễn Hải, 2000. 

Nhận xét: 

- Tiếng ồn phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông cá nhân nhƣ xe ô tô, xe gắn 

máy,... Tiếng ồn này phát sinh từ động cơ, sự va chạm, sự rung động của các    bộ 

phận xe, từ ống xả khói,… 

- Tiếng ồn còn phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải do máy bơm, máy thổi 

khí,… sẽ đƣợc thiết kế kín và chọn vị trí lắp đặt sao cho cách âm là tốt nhất nên tác  

động không đáng kể đến môi trƣờng dự án. Theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT 

thì tiếng ồn tại khu vực thông thƣờng vƣợt quá 70 dBA (6-21h) sẽ gây ảnh hƣởng đến 

sức khỏe con ngƣời nhƣ: Tiếng ồn có thể gây căng thẳng thần kinh, rối loạn sức khỏe 

tinh thần, rối loạn nhịp tim, hiệu suất làm việc kém, ảnh hƣởng đến khả năng giao tiếp. 

Tuy nhiên, đây là những hoạt động phát sinh tiếng ồn thông thƣờng, tác động không 

lớn đến các đối tƣợng xung quanh. 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện: 

2.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

 Công trình thu gom nƣớc thải: 

Dự án sẽ đƣợc bố trí hệ thống thu gom nƣớc thải bao gồm các hố ga thu gom 

nƣớc thải và các ống dẫn thoát nƣớc thải. Toàn bộ nƣớc thải từ khu vực nhà vệ sinh,  

căn tin và nhà chứa rác của dự án sẽ đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải để xử 

lý trƣớc khi thoát ra rãnh thoát nƣớc công cộng, sau đó chảy về kênh Thuộc Nhiêu - 

Cầu Sao. Hệ thống thu gom nƣớc thải đƣợc thiết kế đƣợc đặt dọc theo khuôn viên 

trƣờng học, bao gồm: 

- Hố ga thoát nƣớc thải: 700 × 700 mm  

- Hệ thống ống dẫn thoát nƣớc thải HDPE D160 ÷ D250mm 

Sơ đồ thu gom nƣớc thải tại dự án nhƣ sau: 
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Hình 4. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải tại dự án 

 Công trình thoát nƣớc thải: 

Toàn bộ nƣớc thải sau hệ thống xử lý sẽ tự chảy theo đƣờng ống HDPE 

∅160mm, dài khoảng 160m thoát ra rãnh thoát nƣớc công cộng, sau đó chảy về kênh 

Thuộc Nhiêu - Cầu Sao. 

 Điểm xả nƣớc thải sau xử lý: 

Vị trí xả thải: Toạ độ vị trí xả thải ra kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao (VN2000, 

kinh tuyến trục 105
o
45’, múi chiếu 3

o
) là: X(m): 1150095; Y(m): 550431; thuộc ấp 

Hòa, xã Dƣỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 

(Bản vẽ mặt bằng thu gom, thoát nước thải được đính kèm tại phần phụ lục báo 

cáo) 

 Xử lý nƣớc thải: 

Toàn bộ nƣớc thải phát sinh tại dự án sau khi đƣợc xử lý sơ bộ sẽ đƣợc thu gom 

và xử lý tại HTXLNT của dự án với công suất thiết kế là 40 m
3
/ngày đêm. 

 

 

Nƣớc thải từ nhà ăn 

Hầm tự hoại Bể tách mỡ 

HTXL nƣớc thải  

Công suất 40m
3
/ng.đ 

QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A 

Rãnh thoát nƣớc 

 công cộng 

Nƣớc thải từ WC 

Nƣớc thải từ khu vực 

nhà chứa rác 

Kênh Thuộc Nhiêu - 

Cầu Sao 
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* Nước thải khu vực nhà vệ sinh: 

Nƣớc thải từ nhà vệ sinh đƣợc xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại trƣớc khi về hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

- Tại trƣờng đƣợc bố trí 05 khu nhà vệ sinh, mỗi khu có bố trí 1 hầm tự hoại 3 

ngăn (1 ngăn chứa và 02 ngăn lắng). Nƣớc sau hầm tự hoại đƣợc đấu nối về hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung. 

 

Hình 5. Sơ đồ mặt cắt của bể tự hoại 3 ngăn 

- Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật 3 ngăn, nƣớc thải từ các khu vệ sinh dẫn về bể 

tự hoại và lần lƣợt đi qua các ngăn trong bể. Ngăn đầu tiên có chức năng tách chất rắn 

ra khỏi nƣớc thải. Nƣớc thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ 2. Ở ngăn 

này, cặn lắng xuống đáy, vi sinh vật kỵ khí phát triển mạnh phân hủy các chất hữu cơ 

trong nƣớc. Sau đó, nƣớc chảy sang ngăn thứ 3 để lắng toàn bộ sinh khối cũng nhƣ cặn 

lơ lửng còn lại trong nƣớc thải. Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải 

phóng lƣợng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và để thông các ống đầu vào, 

đầu ra khi bị nghẹt. 

* Nước thải khu vực nhà bếp: 

Trong khuôn viên trƣờng dự kiến sẽ xây dựng 1 khu nhà ăn phục vụ cho học sinh 

bán trú. Nƣớc thải từ khu vực nhà ăn này đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ trƣớc khi 

về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

- Bể đƣợc bố trí 3 ngăn (1 ngăn lọc thô, 1 ngăn lọc mỡ, 1 ngăn chứa). Nƣớc sau 

ngăn lọc mỡ 2 đƣợc đấu nối về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 
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Hình 6. Sơ đồ mặt cắt của bể tách mỡ 

- Bể tách mỡ có dạng hình chữ nhật 3 ngăn, nƣớc thải từ khu vực nhà ăn đƣợc 

thu gom và lần lƣợt đi qua các ngăn trong bể. Ngăn đầu tiên có chức năng chứa nƣớc 

thải, lọc rác và dầu mỡ có kích thƣớc lớn ra khỏi nƣớc thải bằng giỏ lọc. Nƣớc thải 

tiếp theo sẽ chảy qua ngăn thứ 2, tại đây mỡ sẽ nổi trên bề mặt của ngăn chứa, khi lớp 

mỡ trong các ngăn dày sẽ dùng máy để hút phần mỡ này. Sau đó, nƣớc thải sẽ chảy về 

ngăn thứ 3, có chức năng chứa nƣớc thải sau quá trình xử lý sơ bộ. Nƣớc thải sau khi 

xử lý sơ bộ đƣợc bơm về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung bằng máy bơm trục ngang. 

Lƣợng chất rắn thô và dầu mỡ sẽ đƣợc định kỳ thu gom và xử lý hợp lý. 

Bảng 39. Thông số cơ bản của bể xử lý nước thải sơ bộ 

STT Tên bể Vật liệu 
Số 

lƣợng 

Thể tích 

Ngăn 

chứa 

Ngăn lắng 

1 

Ngăn lắng 

2 
Tổng 

1 
Hầm tự hoại BTCT 

4 2,2 m
3 

1 m
3
 1 m

3
 4,2 m

3
 

2 1 1,1 m
3 

0,55 m
3
 0,55 m

3
 2,2 m

3
 

3 Bể tách mỡ BTCT 1 4 m
3 

2 m
3
 2 m

3
 8 m

3
 

(Nguồn: Tham khảo hồ sơ thiết kế công trình XLNT) 

* Công trình xử lý nước thải tại dự án: 

- Tại dự án sẽ đƣợc đầu tƣ lắp đặt HTXLNT với công suất 40 m
3
/ngày đêm để xử 

lý toàn bộ lƣợng nƣớc thải từ quá trình sinh hoạt của CBCNV, giáo viên, học sinh và 

các hoạt động tại trƣờng. Với công suất thiết kế trên có thể đảm bảo việc lƣu trữ nƣớc 

thải khi hệ thống xảy ra sự cố.  

- Nƣớc thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt, cột A với K=1 sẽ thải ra kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao. 

- Phƣơng thức xả nƣớc thải:  
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+ Phƣơng thức xả nƣớc thải: Nƣớc thải sau xử lý sẽ chảy về hố ga (1,0m x 1,0m) 

sau đó tự chảy theo đƣờng ống HDPE ∅160mm, dài khoảng 160m thoát ra rãnh thoát 

nƣớc công cộng và xả ra điểm cuối là kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao. 

+ Chế độ xả nƣớc thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm. 

+ Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 33 m
3
/ngày đêm. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao. 

- Vị trí xả nƣớc thải: Ấp Hòa, xã Dƣỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang. Toạ độ vị trí xả thải ra kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao (VN2000, kinh tuyến trục 

105
o
45’, múi chiếu 3

o
) là: X(m): 1150095; Y(m): 550431. 

- Sơ đồ khối công trình xử lý nƣớc thải: 
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Nước thải đầu vào

Hố thu gom

SCR-01

Bể điều lưu

Bể Anoxic

Bể Aerotank + MBR

Bể trung gian

Bể khử trùng

QCVN 14:2008/BTNMT, 

CỘT A

Kênh trả quốc lộ 1A

Bể chứa bùn

Máy thổi khí

Bơm xáo trộn

Dinh dưỡng

Chlorine

Bùn dư

Dòng tuần hoàn

Đơn vị có chức năng 

thu gom định kỳ

 

 

Ống trộn khử trùng 

Bể phân hủy bùn 

Kênh Thuộc Nhiêu - 

Cầu Sao 
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- Thuyết minh quy trình xử lý nƣớc thải: 

Toàn bộ nƣớc thải từ khu vực nhà vệ sinh và nhà ăn đƣợc thu gom bằng hệ thống 

ống dẫn đến hố thu gom của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

Hố thu gom: 

Có nhiệm vụ tập trung toàn bộ nguồn nƣớc thải phát sinh. Bên trong bể sử dụng 

giỏ chắn rác để ngăn chặn rác trong dòng nƣớc thải, tránh nghẹt bơm đối với công 

trình phía sau. 

Các chất thải rắn đƣợc giữ lại ở giỏ chắn rác sẽ đƣợc lấy bỏ định kỳ. 

Nƣớc thải từ HỐ THU GOM sẽ đƣợc bơm chìm bơm sang BỂ ĐIỀU LƢU. 

Bể điều lưu: 

BỂ ĐIỀU LƢU đƣợc thiết kế với thời gian lƣu đủ lớn để cân bằng về lƣu lƣợng 

và nồng độ các thành phần ô nhiễm có trong nƣớc thải. Một số ƣu điểm của việc thiết 

kế BỂ ĐIỀU LƢU cụ thể nhƣ sau: 

Lƣu trữ nƣớc thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều cho các bể 

xử lý phía sau; 

Kiểm soát các dòng nƣớc thải có nồng độ ô nhiễm cao; 

Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau; 

Có vai trò chứa nƣớc thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hay bảo trì; 

Không khí đƣợc cấp vào BỂ ĐIỀU LƢU thông qua máy thổi khí giúp tránh tình 

trạng sa lắng cặn, cũng nhƣ oxy hóa một phần các hợp chất hữu cơ; 

Nƣớc thải từ BỂ ĐIỀU LƢU sẽ đƣợc bơm chìm bơm sang BỂ ANOXIC. 

Bể Anoxic: 

BỂ ANOXIC có nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình khử nitơ, nitrate trong 

nƣớc thải.  

Tại bể ANOXIC quá trình khử nitơ đƣợc xảy ra trong điều kiện thiếu oxi. Hệ vi 

sinh vật thiếu khí sẽ hấp thụ chất dinh dƣỡng và chuyển hóa nitrate thành nitơ tự do 

thoát ra khỏi mặt thoáng của bể. Dòng nƣớc vào bể kết hợp với dòng nƣớc tuần hoàn 

từ bể AEROTANK + MBR và dinh dƣỡng (cơ chất) đƣợc bổ sung vào bể thông qua 

bơm định lƣợng tạo ra quá trình khử nitơ hiệu quả, bơm xáo trộn chìm đƣợc trang bị 

dƣới đáy bể nhằm khuấy trộn nƣớc thải và bùn có trong bể giúp tạo điều kiện thiếu oxi 

và vi sinh vật tiếp xúc với nƣớc thải một cách tốt nhất.  

Quá trình sinh học khử NO3
-
 thành khí N2 diễn ra trong môi trƣờng thiếu khí 

(anoxic) dƣới tác dụng của các vi sinh vật thiếu khí. Quá trình khử NO3
-
 thành khí N2 

có thể mô tả bằng các phản ứng sau: 

 

NO3
-
 + C + H2CO3                  C5H7O2N + N2 + H2O + HCO3

- 

 

NO2
-
 + C + H2CO3                               C5H7O2N + N2 + H2O + HCO3

- 

O2
-
 + C + NO3

-
                                     C5H7O2N + N2 + H2O + H2CO3 + HCO3

- 

Sau quá trình khử nitơ nƣớc thải sẽ tự chảy vào BỂ AEROTANK + MBR. 

Vi khuẩn thiếu khí 

Vi khuẩn thiếu khí 

Vi khuẩn thiếu khí 
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Bể Aerotank + MBR:  

Tại BỂ AEROTANK + MBR, hàm lƣợng COD, BOD trong nƣớc thải sẽ đƣợc xử 

lý tiếp với sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí. Hiệu quả khử COD, BOD có thể đạt 75 

- 85%. Oxy đƣợc cung cấp cho bể sinh học nhờ 2 máy thổi khí hoạt động luân phiên. 

Nguyên lý làm việc của bể sinh học hiếu khí đƣợc chia thành 3 quá trình nhƣ sau: 

Quá trình oxi hóa các chất hữu cơ: 

Quá trình này có thể diễn giải bằng phương trình sau: 

CxHyOz + O2 — Enzyme —> CO2 + H2O + H 

Trong giai đoạn này, những bùn hoạt tính đƣợc hình thành và phát triển nhanh 

chóng. Tốc độ oxi hóa càng cao thì tốc độ tiêu thụ khí oxy cũng diễn ra càng nhanh. Ở 

thời điểm này, lƣợng dinh dƣỡng trong các chất thải cao nên tốc độ sinh trƣởng phát 

triển của vi sinh rất lớn. Cũng vì vậy mà nhu cầu tiêu thụ oxy trong bể AEROTANK + 

MBR rất lớn. 

Quá trình tổng hợp tế bào mới:  

CxHyOz + NH3 + O2 — Enzyme —> CO2 + H2O + C5H7NO2 – H 

Ở quá trình thứ 2 này, các vi sinh vật đã phát triển ổn định và nhu cầu tiêu thụ 

oxi của chúng cũng không có sự thay đổi quá nhiều. Cũng tại đây, các chất hữu cơ 

đƣợc phân hủy nhiều nhất. Đồng thời, hoạt lực của Enzym trong bùn hoạt tính cũng 

đạt mức cực đại. 

Quá trình phân hủy nội bào:  

C5H7NO2 + 5O2 — Enzyme —> 5CO2 + 2H2O + NH3 ± H 

Trong giai đoạn này, tốc độ tiêu thụ oxy trong bể lại tiếp tục tăng cao. Theo 

nguyên lý làm việc của bể AEROTANK + MBR thì giai đoạn này là lúc Nitrat hóa các 

muối Amoni. Ngay sau đó thì nhu cầu tiêu thụ oxy lại tiếp tục giảm xuống. Thiếu oxy 

sẽ cản trở quá trình phát triển của VSV, làm cho các VS dạng sợi phát triển làm giảm 

khả năng lắng cũng nhƣ chất lƣợng của bùn hoạt tính. Do đó, nồng độ oxy duy trì ở 

mức 2 – 4 mg/l (giá trị thƣờng dùng là 4 mg/l) trong bể AEROTANK + MBR. Nếu 

DO ≥  4 mg/l thì không những không làm tăng hiệu quả xử lý của bể mà còn tăng đáng 

kể giá thành của việc sục khí.  

Cơ chế khử Nitơ trong nƣớc thải theo công nghệ sinh học hiếu khí  

Bƣớc 1: NH4
+
 bị oxy hóa thành NO2

-
 do các vi khuẩn nitrit hóa 

NH4
+
 + 1.5O2                           NO2

-
 + 2H

+
 + H2O 

Bƣớc 2: Oxy hóa NO2
- 
thành NO3

-
 do các vi khuẩn nitrat hóa 

NO2
-
 + 0.5O2                           NO3

-
 + 2H

+
 + H2O 

Tổng hợp quá trình chuyển hóa NH4
+
 thành NO3

-
 

NH4
+
 + 2O2                           NO3

-
 + 2H

+
 + H2O 

Khoảng 20-40% NH4
+
 bị đồng hóa thành vỏ tế bào.  

Phản ứng tổng hợp thành sinh khối được viết như sau: 

4CO2 + HCO3
-
 + NH4

+
 + H2O                          C5H7O2N + 5O2 

Vi khuẩn Nitrit hóa 

Vi khuẩn Nitrat hóa 
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C5H7O2N: là công thức biểu diễn tế bào vi sinh vật được hình thành 

Trong bể AEROTANK + MBR đƣợc lắp đặt các màng lọc MBR, kích thƣớc lỗ 

lọc là 0,4µm. Tại đây diễn ra quá trình phân tách giữa nƣớc sạch với hỗn hợp bùn hoạt 

tính, các chất rắn lơ lửng và một số vi khuẩn gây bệnh. Quá trình sử dụng màng lọc 

AEROTANK + MBR trong bể giúp nồng độ bùn luôn đƣợc duy trì ở mức độ cao do 

vậy làm tăng hiệu quả xử lý chất ô nhiễm. Nƣớc thải sẽ đƣợc bơm hút màng bơm sang 

bể trung gian mà không cần qua bể lắng, lọc. 

Bên cạnh đó, để quá trình khử Amoni trong nƣớc thải đƣợc diễn ra hiệu quả, tại 

bể AEROTANK + MBR đƣợc bố trí bơm tuần hoàn để tuần hoàn bùn và nƣớc thải về 

bể ANOXIC. 

Bể trung gian: 

Bể trung gian có chức năng chứa nƣớc sau quá trình xử lý sinh học. Lƣợng nƣớc 

này đƣợc dùng để rửa màng MBR định kỳ. Việc rửa ngƣợc giúp màng MBR tránh bị 

nghẹt do bùn bám vào thành màng và giúp cho liệu suất lọc qua màng đƣợc ổn định. 

Nƣớc ở bể trung gian sẽ tự chảy sang bể khử trùng. 

Ống trộn khử trùng: 

Ống trộn khử trùng có tác dụng tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh có trong nƣớc 

thải trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Hóa chất khử trùng đƣợc cung cấp vào bể thông qua 

bơm định lƣợng. 

Nƣớc thải sau khi khử trùng sẽ đƣợc xả vào nguồn tiếp nhận 

Nƣớc sau khi xử lý sẽ đƣợc xả thải ra môi trƣờng. Nƣớc thải xả ra ngoài môi 

trƣờng đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT - cột A. 

Nƣớc thải sau xử lý đƣợc dẫn bằng đƣờng ống uPVC Φ160mm đến vị trí xả thải 

với chiều dài khoảng 130m. 

Bể phân hủy bùn: 

Lƣợng bùn phát sinh từ hệ thống đƣợc bơm tuần hoàn ở bể AEROTANK + MBR 

bơm định kỳ về chứa tại BỂ PHÂN HỦY BÙN. 

Nƣớc thải phát sinh là nƣớc thải sinh hoạt, công nghệ xử lý nƣớc thải tại dự án sử 

dụng phƣơng pháp sinh học, chỉ sử dụng Chlorine để khử trùng nên bùn thải này là 

bùn thải thông thƣờng. Lƣợng bùn này định kỳ sẽ đƣợc đơn vị có chức năng đến thu 

gom và đem về xử lý đúng theo quy định (dự kiến: Công ty TNHH Môi trường Tươi 

Sáng). 

- Các thông số cơ bản của từng các hạng mục thành phần của công trình xử lý 

nƣớc thải: 

+ Thông số thiết kế:  

Lƣu lƣợng ngày: Q = 40 m
3
/ngày.đêm 

Lƣu lƣợng giờ trung bình: Qtb = 1,667 m
3
/h 

Hệ thống đƣợc thiết kế vận hành 24/24 giờ.ngày 

HTXLNT đƣợc thiết kế với công suất lớn hơn lƣu lƣợng xả thải tối đa của dự án 

để khi có xảy ra sự cố tại hệ thống thì vẫn đảm bảo lƣu trữ nƣớc thải trong quá trình 

khắc phục sự cố 

+ Các hạng mục thành phần của công trình xử lý nƣớc thải: 
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Bảng 40. Thông số cơ bản của từng các hạng mục thành phần của công trình XLNT 

Stt Tên bể 
Ký 

hiệu 
Vật liệu 

Số 

lƣợng 
Thể tích 

Thời 

gian lƣu 
Thiết bị lắp đặt 

1 Hố thu gom TG BTCT 1 1,3 m
3
 0,78 h 

02 Bơm chìm  

+ 01 Giỏ lƣợc rác 

2 Bể điều lƣu T1 Composite 1 14,75 m
3
 8,9 h 02 Bơm chìm 

3 Bể Anoxic T2 Composite 1  5,22 m
3
 3,15 h 02 Bơm chìm 

4 
Bể Aerotank + 

MBR 
T3 Composite 1 13,6 m

3
 8,24 h 

02 Bơm chìm  

+ 01 Bơm trục 

ngang + 02 máy 

thổi khí 

5 Bể trung gian T4 Composite 1 1 m
3
 0,6 h 

01 Bơm trục 

ngang 

6 
Ống trộn khử 

trùng 
T5 Composite 1 1 m

3
 0,6 h - 

7 Bể phân hủy bùn T6 Composite 1 4,1 m
3
 2,47 h - 

8 
Bồn hóa chất Dinh 

dƣỡng 
Cht01 Nhựa 1 500 Lít - 

01 Bơm định 

lƣợng 

9 
Bồn hóa chất 

Chlorine 
Cht02 Nhựa 1 500 Lít - 

01 Bơm định 

lƣợng 

(Nguồn: Tham khảo hồ sơ thiết kế công trình XLNT) 

- Cán bộ vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải: Khi dự án đi vào hoạt động, lãnh 

đạo trƣờng Trung học cơ sở Dƣỡng Điềm sẽ bố trí 01 cán bộ phụ trách theo dõi và vận 

hành HTXLNT, cán bộ sẽ đƣợc nhà thầu thi công HTXLNT hƣớng dẫn quy trình vận 

hành và các biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố. 

b. Nước mưa chảy tràn 

- Nguồn tiếp nhận:  

+ Nƣớc mƣa từ mái sẽ đƣợc thu gom về hồ chứa nƣớc thải sinh hoạt và PCCC để 

tái sử dụng nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên nƣớc sạch; 

+ Nƣớc mƣa từ ban công và nƣớc mƣa sân bãi tại dự án sau khi đƣợc thu gom sẽ 

đƣợc thoát vào hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế trong khuôn viên dự án. 

- Phƣơng án thoát nƣớc mƣa: Nƣớc mƣa là nƣớc sạch nên sẽ đƣợc thu gom bằng 

hệ thống các hố ga thu gom nƣớc mƣa, các ống dẫn nƣớc mƣa và mƣơng hở dẫn nƣớc 

đƣợc đặt dọc theo dự án, tách riêng biệt với hệ thống thu gom nƣớc thải, công trình 

đƣợc thiết kế nhƣ sau: 

+ Hố ga thu nƣớc mƣa: 1.200 × 1.200 mm; 

+ Hệ thống ống dẫn nƣớc mƣa uPVC, HDPE D160 ÷ D315mm; cống BTCT 

D400mm 
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- Nƣớc mƣa của toàn bộ hệ thống thu gom sẽ thoát nƣớc ra hệ thống thoát nƣớc 

chung của khu vực thông qua 3 cửa xả sau đó đƣợc dẫn ra rãnh thoát nƣớc công cộng 

và xả ra điểm cuối là kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao. 

Sơ đồ hệ thống thu gom nƣớc mƣa của dự án:  

Hình 7. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa tại dự án 

(Bản vẽ mặt bằng thu gom, thoát nước mưa được đính kèm tại phần phụ lục báo cáo) 

2.2.2. Công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Trong khuôn viên trƣờng học sẽ sử dụng các cụm thùng chứa chất thải sinh hoạt 

(loại thùng chứa có nắp đậy), mỗi cụm thùng có 3 ngăn nhằm mục đích phân loại 

CTRSH tại nguồn. 

- Tại khu vực căn tin sẽ bố trí các thùng chứa rác màu xanh loại 200 lít có nắp 

đậy chứa để chứa chất thải phát sinh trong quá trình nấu ăn. 

- Đối với các loại chất thải có thể tái chế, tái sử dụng, bán phế liệu (vỏ lon, vỏ 

chai nhựa,...) sẽ đƣợc thu gom vào thùng chứa riêng có thể tích 200 lít, định kỳ sẽ có 

đơn vị thu mua phế liệu đến thu gom; 

- Tại dự án sẽ bố trí 01 khu vực chứa chất thải sinh hoạt diện tích 30 m
2
 để lƣu 

chứa toàn bộ chất thải sinh hoạt (Tƣờng bao quanh, nền BTCT, lợp mái tôn và 01 cửa 

ra vào, có bình chữa cháy xách tay, có gờ bao, bố trí 10 thùng chứa rác màu xanh loại 

200 lít có nắp đậy chứa để chứa chất thải sinh hoạt); 

- Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom tập trung về khu chứa chất thải 

sinh hoạt để đơn vị thu gom tới thu gom, vận chuyển và đem về xử lý; 

- Định kỳ sẽ vệ sinh các thùng chứa rác và khu vực chứa rác thải sinh hoạt, lƣợng 

nƣớc thải sau khi vệ sinh sẽ đƣợc dẫn về HTXLNT để xử lý; 

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt 

phát sinh đơn vị thu gom, tần suất thu gom là 1 lần/ngày (dự kiến: Công ty TNHH Môi 

trường Thành Tài); 

- Việc phân loại, thu gom, lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT. 

b. Chất thải rắn thông thường 

- Nƣớc thải phát sinh là nguồn từ nƣớc thải sinh hoạt, công nghệ xử lý nƣớc thải 

tại dự án sử dụng phƣơng pháp sinh học nên bùn thải này là bùn thải thông thƣờng, 

hơn nữa phần lớn bùn đƣợc tuần hoàn về bể Anoxic và MBBR nên lƣợng bùn phát 

sinh là không lớn. Lƣợng bùn này định kỳ sẽ đƣợc giao cho đơn vị có chức năng đến 

hút và xử lý đúng theo quy định. Phần nƣớc tách bùn trên bề mặt đƣợc đƣa lại bể điều 

hòa để tiếp tục xử lý (dự kiến: Công ty TNHH Môi trường Tươi Sáng). 

- Tại khu vực nhà lƣu chứa sẽ bố trí 01 thùng chứa rác màu xanh loại 200 lít có 

nắp đậy chứa để chứa lƣợng bùn thải này. 

Nƣớc mƣa 
Kênh Thuộc 

Nhiêu - Cầu Sao 

 

Hệ thống thoát 

nƣớc khu vực 

Hệ thống thoát 

nƣớc chung 
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- Dự án sẽ xây dựng khu chứa chất thải rắn thông thƣờng với diện tích 5m
2
 để 

thu giữ lƣợng chất thải này (Tƣờng bao quanh, nền BTCT, lợp mái tôn và 01 cửa ra 

vào, có bình chữa cháy xách tay, có gờ bao); 

- Kho lƣu chứa, thiết bị lƣu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phải 

đảm bảo quy định tại khoản 2, 3 Điều 33 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng; 

- Việc phân loại, thu gom, lƣu giữ chất thải rắn thông thƣờng thực hiện theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT; 

- Đối với lá cây rụng sẽ đƣợc quét dọn và thu gom, ủ làm phân bón hữu cơ. 

c. Chất thải nguy hại 

- Việc quản lý, lƣu giữ chất thải nguy hại sẽ thực hiện theo hƣớng dẫn tại Thông 

tƣ số 02/2022/TT-BTNMT nhƣ mặt sàn bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh 

nƣớc mƣa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mƣa cho toàn bộ khu vực 

lƣu giữ chất thải nguy hại, có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên 

trong; bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn,… 

- Kho lƣu chứa, thiết bị lƣu chứa chất thải nguy hại phải đảm bảo quy định tại 

khoản 2, 3 Điều 36 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng; 

- Dự án sẽ xây dựng nhà chứa chất thải nguy hại diện tích 5m
2
 (tƣờng bao quanh, 

nền BTCT, lợp mái tôn và 01 cửa ra vào, có bình chữa cháy xách tay, có gờ bao, rãnh 

thu gom chất thải lỏng chảy tràn và bố trí 02 thùng chứa rác loại 100 lít, có nắp đậy, để 

chứa các loại chất thải nguy hại); 

- Trong nhà chứa chất thải nguy hại đặt 02 thùng chứa loại 100 lít, có nắp đậy và 

phân loại ghi nhãn theo từng loại chất thải nguy hại phát sinh của dự án; 

- Toàn bộ chất thải nguy hại tại dự án thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, 

đem về xử lý theo đúng quy định; 

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát 

sinh với đơn vị có đủ chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định, tần suất thu 

gom là 06 tháng/lần (dự kiến: Công ty TNHH Môi trường Tươi Sáng); 

- Việc phân loại, thu gom, lƣu giữ chất thải rắn nguy hại thực hiện theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT. 

2.2.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Trong giai đoạn đi vào hoạt động dự án lƣợng bụi và khí thải chỉ phát sinh từ các 

phƣơng tiện giao thông cá nhân của giáo viên, học sinh và phụ huynh đƣa đón học sinh 

và phƣơng tiện vận chuyển hàng hóa, mùi phát sinh từ hố ga, khu vực chứa rác sinh 

hoạt và khu vực xử lý nƣớc thải. 

a. Giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông 

Bụi, khí thải từ các phƣơng tiện giao thông là các nguồn thải không liên tục, phân 

tán, không thể tập trung để thu gom xử lý nên dự án chỉ đề xuất biện pháp chung góp 

phần tạo môi trƣờng không khí trong lành hơn. Các giải pháp khống chế ô nhiễm đƣợc 

áp dụng nhƣ sau: 

- Thƣờng xuyên quét dọn sạch sẽ trong khuôn viên dự án nhằm hạn chế bụi cuốn 

theo các phƣơng tiện giao thông ra vào; 
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- Bê tông hóa đƣờng nội bộ, tiến hành phun tƣới nƣớc để hạn chế bụi vào mùa 

nắng; 

- Tiến hành trồng các loại cây xanh thích hợp trong khuôn viên dự án nhằm tạo 

cảnh quan khu vực đồng thời cải thiện môi trƣờng không khí xung quanh.  

b. Giảm thiểu khí thải phát sinh từ khu vực căn tin 

Biện pháp giảm thiểu khí thải tại khu vực này đƣợc áp dụng nhƣ sau: 

- Sử dụng nhiên liệu đốt là gas sạch để hạn chế nồng độ phát thải ô nhiễm; 

- Lắp đặt quạt hút tại khu vực nấu ăn và phát thải ra môi trƣờng bên ngoài thông 

qua ống thải để tránh hơi nóng, mùi tích tụ tại dự án; 

- Hàng ngày vệ sinh khu vực nấu ăn để tránh phát sinh mùi và đảm bảo vệ sinh 

nhà bếp. 

c. Giảm thiểu mùi từ vị trí tập trung rác sinh hoạt 

Chất thải rắn phát sinh trong dự án chủ yếu là rác sinh hoạt, để giảm thiểu mùi 

phát sinh từ khu vực lƣu chứa sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Rác đƣợc chứa trong thùng có nắp đậy; 

- Thời gian chuyển giao rác với tần suất 1 ngày/lần, không để tồn đọng; 

- Thời gian định kỳ vệ sinh kho chứa rác là 1 tuần/lần; 

- Sử dụng chế phẩm vi sinh để khử mùi tại khu vực lƣu chứa chất thải sinh hoạt; 

- Trồng cây xanh khu vực chứa rác vừa tạo mỹ quang vừa hạn chế khả năng phát 

tán mùi ra môi trƣờng xung quanh. 

2.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào dự án, các máy móc thiết 

bị sử dụng tại dự án, các giải pháp hạn chế tiếng ồn đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Các phƣơng tiện tắt máy khi vào khuôn viên trƣờng học; 

- Kiểm tra thƣờng xuyên và siết lại các ốc, vít bị lỏng, bảo dƣỡng định kỳ các 

thiết bị, phƣơng tiện, máy móc của dự án nhƣ máy bơm, máy phát điện,… nhằm hạn 

chế các nguồn phát sinh tiếng ồn; 

- Đối với các thiết bị vận hành trong hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung, máy     

bơm, máy thổi khí đƣợc đặt trong thiết bị hợp khối, sẽ đƣợc bảo dƣỡng định kỳ và    sửa 

chữa khi cần thiết; 

- Xây tƣờng ngăn cách âm để giảm tiếng ồn. 

2.2.5. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình 

vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Sự cố cháy, nổ: 

 Biện pháp quản lý: 

- Trƣớc khi thi công sẽ thiết kế hoàn chỉnh hệ thống phòng cháy chữa cháy, 

phƣơng án phòng cháy chữa cháy trình cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt theo quy 

định. Thực hiện xây dựng, trang bị máy móc thiết bị theo đúng phƣơng án phòng cháy 

chữa cháy đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt; 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng cháy (quản lý chặt chẽ 

và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ 
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sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng 

cháy. Thƣờng xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót           về phòng cháy và 

có biện pháp khắc phục kịp thời); 

- Tăng cƣờng kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC theo quy định của pháp 

luật, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; 

- Ban hành quy định, nội quy an toàn PCCC phù hợp với tính chất hoạt động  của 

dự án và tổ chức thực hiện nghiêm túc. 

 Biện pháp kỹ thuật: 

- Hệ thống giao thông phục vụ PCCC: 

+ Các giải pháp ngăn cháy, tƣờng ngăn cháy; 

+ Hệ thống đƣờng, lối thoát nạn, ngăn cháy; 

+ Thang máy chữa cháy; 

+ Hệ thống báo cháy; 

+ Hệ thống chữa cháy gồm hệ thống cấp nƣớc chữa cháy ngoài nhà, hệ thống 

cấp nƣớc chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động, bể nƣớc, bơm, trạm cấp 

nƣớc chữa cháy, bình chữa cháy các loại; 

+ Hệ thống tăng áp, thông gió, hút khói; 

+ Hệ thống thông tin liên lạc; 

+ Hệ thống điện, hệ thống chống sét. Các giải pháp PCCC sẽ đƣợc chủ đầu tƣ 

thiết kế đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định nhƣ QCVN 06:2021/BXD, 

TCVN 5738:2021,… và thực hiện thẩm duyệt về PCCC trƣớc khi thi công xây dựng 

công trình theo quy định. 

 Ứng phó khẩn cấp khi sự cố cháy xảy ra: 

Để ứng phó với sự cố cháy nổ, Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Báo động đến toàn bộ học sinh, giáo viên về sự cố, cắt điện toàn bộ khu vực 

xảy ra sự cố; 

- Tổ chức chữa cháy bằng các loại trang thiết bị chữa cháy tại chỗ đã có sẵn để 

dập lửa và chống cháy lan ra khu vực xung quanh; 

- Liên hệ với chính quyền địa phƣơng, lực lƣợng công an, quân đội đóng trên địa 

bàn để phối hợp chữa cháy; 

- Tổ chức sơ tán ngƣời ra khỏi khu vực cháy và khu vực có nguy cơ cháy lan. 

Nếu có ngƣời bị nạn phải sơ cứu tại chỗ và đƣa đi bệnh viện khẩn cấp. 

Tất cả các nội dung trên đƣợc thực hiện theo luật pháp về Phòng chống cháy    nổ 

và theo hƣớng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ. Khi xảy ra sự 

cố cháy nổ Chủ đầu tƣ sẽ huy động lực lƣợng tại chỗ và kết hợp với lực lƣợng của địa 

phƣơng để ứng cứu. 

b. Sự cố ngập lụt 

- Theo dõi thƣờng xuyên dự báo thời tiết để có thể nắm bắt chính xác diễn  biến 

của mƣa, bão nhằm có phƣơng án đối phó kịp thời; 

- Định kỳ trƣớc mùa mƣa bão, tiến hành kiểm tra sửa chữa, chằng chống các  công 

trình; 
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- Kiểm tra, sửa chữa nạo vét hệ thống thoát nƣớc thải, nắp đậy các hố gas,  

tránh hiện tƣợng ngập lụt cuốn theo nƣớc bẩn ra môi trƣờng xung quanh; 

- Thành lập và duy trì các hoạt động của đội cứu hộ, đồng thời phối hợp với  lực 

lƣợng phòng chống thiên tai địa phƣơng trong những lúc cần thiết. 

c. Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

Sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải làm cho chất lƣợng nƣớc thải đầu ra không đạt 

quy chuẩn, có thể ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng xung quanh. Do đó chúng 

tôi sẽ có các biện pháp phòng ngừa sự cố nhƣ sau: 

- HTXLNT đƣợc thiết kế với công suất lớn hơn lƣu lƣợng xả thải tối đa của dự 

án để khi có xảy ra sự cố tại hệ thống thì vẫn đảm bảo lƣu trữ nƣớc thải trong quá trình 

khắc phục sự cố; 

- Định kỳ bảo trì, bảo dƣỡng máy móc, thiết bị nhằm đảm bảo các thiết bị luôn 

hoạt động tốt; 

- Trong quá trình vận hành, thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ 

thống xử lý nƣớc thải, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tƣợng bất thƣờng của 

hệ thống để đảm bảo nƣớc thải sau xử lý luôn đạt yêu cầu thải ra môi trƣờng; 

- Tuân thủ việc vận hành HTXLNT theo đúng quy trình hƣớng dẫn đã đƣợc ban 

hành; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

- Thông báo cho nhà cung cấp các sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời khi 

hệ thống xử lý xảy ra sự cố; 

- Nhân viên vận hành đƣợc huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự 

cố; 

- Quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải, nếu phát hiện hệ thống không  hiệu 

quả, không đạt quy chuẩn cho phép, Chủ đầu tƣ sẽ liên hệ đơn vị thiết kế, lắp đặt xử lý 

sự cố. Nƣớc thải phát sinh trong thời gian xử lý sự cố sẽ đƣợc lƣu tại bể điều lƣu, sau 

khi khắc phục xong sự cố sẽ vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. 

d. Công tác y tế trong trường học 

Ngoài các phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng đƣợc nêu trên  thì 

công tác y tế học đƣờng cũng là công tác hỗ trợ cần thiết và không thể thiếu đối  với 

hoạt động của trƣờng. Công tác y tế trong trƣờng học để thực hiện sơ cấp cứu ban đầu 

và theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh khi có sự cố xảy ra, đặc biệt  rất quan 

trọng trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp đã và đang diễn ra. Vì vậy, nhà trƣờng 

cần thực hiện các công việc nhƣ sau: 

- Đối với các công tác an toàn khu vực phòng thí nghiệm: tăng cƣờng phổ biến, 

nâng cao ý thức của học sinh trong quá trình thực hành tại khu vực phòng thí nghiệm;  

- Tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ     cho 

cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trƣờng học; 

- Tăng cƣờng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trong trƣờng; 

- Tăng cƣờng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của      cán 

bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh trong các hoạt động giảng dạy, vui chơi; 
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- Trong trƣờng hợp có sự cố xảy ra, nhân viên y tế phối hợp với nhà trƣờng  phát 

hiện và xử lý kịp thời các sự cố ảnh hƣởng hoặc có nguy cơ ảnh hƣởng đến sức khỏe 

con ngƣời; 

đ. Công tác an toàn điện, chống sét 

- Thiết kế hệ thống chống sét đúng tiêu chuẩn cho công trình theo TCVN 

9385:2012 chống sét cho các công trình xây dựng. Hệ thống đƣờng dây điện, trạm hạ 

thế đƣợc thiết kế, lắp đặt đảm bảo an toàn điện của ngành điện: có hành lang an toàn 

điện, hệ thống bảo vệ pha,… và đƣợc thƣờng xuyên bảo trì; 

- Hệ thống điện cần thiết kế an toàn, tránh chập mạch gây cháy nổ, tổ chức kiểm 

tra định kỳ các đƣờng dây điện, các mối nối…; 

- Không đƣợc hút thuốc và làm các hoạt động gây phát sinh tia lửa điện trong 

khu vực cấm; 

- Yêu cầu phải có thiết bị thu và thoát sét bảo đảm an toàn cho ngƣời và tài sản; 

- Sử dụng hệ thống chống sét đánh thẳng lắp đặt trên đỉnh mái Khối phòng học 

tập, phòng chức năng, khối hành chính quản trị do công trình có chiều cao > 8m không 

nằm trong vùng bảo vệ của công trình lân cận. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Bảng 41. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường  

TT Tác động Công trình 

1 Nƣớc mƣa Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa 

2 Nƣớc thải 
Hệ thống thu gom và thoát nƣớc thải 

Hệ thống xử lý nƣớc thải 

3 Chất thải rắn sinh hoạt Khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt 

4 Chất thải rắn thông thƣờng Khu vực chứa rắn thông thƣờng 

5 Chất thải nguy hại Khu vực chứa chất thải nguy hại 

6 PCCC Bể chứa nƣớc PCCC 

7 Tiếng ồn, độ rung, bụi (xe cộ) Cây xanh 

8 
Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nƣớc thải 
Bể chứa bùn của hệ thống xử lý nƣớc thải 

Bảng 42. Kế hoạch xây lắp và dự toán kinh phí các công trình xử lý chất thải, bảo vệ 

môi trường 

STT Hạng mục công trình 
Thời gian 

hoàn thành 

Diện tích 

dự kiến m
2
 

Dự toán kinh 

phí (VNĐ) 

1 
Hệ thống thu gom và thoát 

nƣớc mƣa 
Quý IV/2024  400.000.000 

2 
Hệ thống thu gom và thoát 

nƣớc thải 
Quý IV/2024  400.000.000 
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3 
Công trình lƣu trữ, xử lý chất 

thải rắn, chất thải nguy hại 
Quý IV/2024 40 150.000.000 

4 Hệ thống XLNT Quý IV/2024  800.000.000 

5 Hồ chứa nƣớc PCCC Quý IV/2024 9 200.000.000 

6 Cây xanh Quý IV/2024  200.000.000 

Tổng 2.150.000.000 

Bảng 43. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Tác động môi trƣờng Biện pháp giảm thiểu  Đơn vị chịu 

trách nhiệm I. Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Nƣớc thải sinh hoạt  
Hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải; 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Chủ dự án 

 

Nƣớc thải nhà ăn 
Hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải; 

Bể tách mỡ. 

Nƣớc thải tập trung 

toàn dự án sau khi 

xử lý sơ bộ 

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

Nƣớc mƣa Hệ thống cống thu gom và thoát nƣớc mƣa 

Bụi, khí thải Thực hiện các biện pháp thủ công 

Chất thải rắn sinh 

hoạt 

Kho chứa chất thải, trang bị thùng rác 

Thuê đơn vị thu gom, xử lý hàng ngày 

Chất thải rắn thông 

thƣờng 

Khu vực lƣu chứa 

Thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý 

Chất thải rắn nguy hại 
Khu vực lƣu chứa 

Thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý 

Bùn thải từ hệ thống 

xử lý nƣớc thải 

Bể phân hủy bùn của HTXLNT 

Thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý 

Kiểm soát sự cố  
Xây dựng các nội quy, trang bị thiết bị an 

toàn 

II. Trong giai đoạn hoạt động ổn định 

Chất thải rắn sinh hoạt Thuê đơn vị thu gom, xử lý hàng ngày 

Chất thải rắn thông 

thƣờng 
Tái chế, bán phế liệu  

Chất thải nguy hại  Thuê đơn vị có chức năng thu gom  

Hệ thống xử lý khí thải Thực hiện các biện pháp thủ công 

Bùn thải từ hệ thống xử Thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý  
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lý nƣớc thải 

Kiểm soát sự cố  
Xây dựng các nội quy, trang bị thiết bị an 

toàn  
 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

- Về mức độ chi tiết: Đánh giá về các tác động môi trƣờng do việc triển khai thực 

hiện của dự án đƣợc thực hiện một cách tƣơng đối chi tiết, báo cáo đã nêu đƣợc các tác 

động đến môi trƣờng trong từng giai đoạn của dự án. Đã nêu đƣợc các nguồn ô nhiễm 

chính trong từng giai đoạn của dự án. 

- Về mức độ tin cậy: Các phƣơng pháp đánh giá, dự báo áp dụng trong quá trình 

thực hiện hồ sơ cấp GPMT hiện đang đƣợc áp dụng rộng rãi ở Việt Nam  cũng 

nhƣ trên thế giới. Việc định lƣợng các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính 

toán với các Quy chuẩn cho phép là phƣơng pháp thƣờng đƣợc áp dụng trong quá trình 

đánh giá, dự báo. Các mô hình, công thức để tính toán các nguồn gây ô nhiễm đƣợc áp 

dụng trong quá trình lập GPMT của dự án đều có độ tin cậy, kết quả gần với nghiên 

cứu thực tế. 

- Tuy nhiên, mức độ tin cậy của mỗi đánh giá không cao, nó không những phụ 

thuộc vào Phƣơng pháp đánh giá, các mô hình mà còn phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

+ Mô hình tính toán áp dụng với bụi, khí thải đƣợc giới hạn bởi các điều kiện 

biên nghiêm ngặt. Trong đó các chất ô nhiễm trong môi trƣờng đƣợc coi bằng ―0‖, 

không tính đến các yếu tố ảnh hƣởng do địa hình khu vực,.... 

+ Việc đánh giá diễn biến tổng hợp về môi trƣờng không tránh khỏi tính chủ 

quan; 

+ Các thông số đầu vào đƣa vào tính toán là giá trị trung bình năm do đó kết quả 

chỉ mang tính trung bình năm. 
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CHƢƠNG V 

PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG, PHƢƠNG ÁN BỒI HOÀN 

ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không thuộc đối tƣợng khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự 

án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên không thực hiện nội dung này. 
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CHƢƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải tại dự án từ 4 nguồn là nƣớc thải khu vực nhà vệ 

sinh, khu vực nhà ăn, công tác vệ sinh nhà chứa rác (Lượng nước thải phát sinh được 

tính toán cụ thể tại mục I.4) 

+ Nguồn 01: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh (bao gồm 

nƣớc từ nhà vệ sinh khu học tập và nhà đa năng) khoảng 22,68 m
3
/ngày đêm; 

+ Nguồn 02: Nƣớc thải từ khu vực căn tin khoảng 10 m
3
/ngày đêm;

  

+ Nguồn 03: Nƣớc thải từ công tác vệ sinh nhà chứa rác khoảng 0,2 m
3
/ngày 

đêm. 

Tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh là 32,88 m
3
/ngày đêm (Làm tròn 33 m

3
/ngày 

đêm). 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 33 m
3
/ngày đêm. Tƣơng ứng 1,375 m

3
/giờ. 

- Dòng nƣớc thải: 01 dòng 

- Vị trí xả nƣớc thải: Ấp Hòa, xã Dƣỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang. Toạ độ vị trí xả thải ra kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao (VN2000, kinh tuyến trục 

105
o
45’, múi chiếu 3

o
) là: X(m): 1150095; Y(m): 550431. 

- Phƣơng thức xả nƣớc thải: Nƣớc thải sau xử lý sẽ chảy về hố ga (1,0m x 1,0m) 

sau đó tự chảy theo đƣờng ống HDPE ∅160mm, dài khoảng 160m thoát ra rãnh thoát 

nƣớc công cộng và xả ra điểm cuối là kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Kênh Thuộc Nhiêu - Cầu Sao, tọa lạc ấp Hòa, xã 

Dƣỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 

- Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm. 

- Chu kỳ xả thải: 07 ngày/tuần (thứ 2 đến chủ nhật). 

- Nƣớc thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt, cột A với K=1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

theo dòng nƣớc thải nhƣ sau: 

Bảng 44. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

STT Thông số Đơn vị tính 

Giá trị Cmax 

QCVN 

14:2008/BTNMT,  

Cột A, K=1 

1 pH  5 - 9 

2 BOD5 (20 
0
C) mg/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Khí thải phát sinh tại dự án chủ yếu từ các phƣơng tiện giao thông ra vào dự án , 

nguồn phát sinh không đáng kể. Trong quá trình hoạt động dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp thủ công nhằm giảm thiểu tối đa khí thải phát sinh nên không gây tác động xấu 

đến môi trƣờng xung quanh. Vì vậy, dự án không đề nghị cấp phép đối với khí thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

Tiếng ồn và độ rung phát sinh tại dự án chủ yếu từ các phƣơng tiện giao thông ra 

vào dự án. Trong quá trình hoạt động dự án sẽ thực hiện các biện pháp thủ công nhằm 

giảm thiểu tối đa tiếng ồn và độ rung phát sinh nên không gây tác động xấu đến môi 

trƣờng xung quanh. Vì vậy, dự án không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn và độ rung. 

7 Nitrat (NO3
-
) (tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt  mg/l 10 

10 Phosphat (PO4
3-

) (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000 
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CHƢƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN  

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ, chủ dự án 

đầu tƣ đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng trình 

quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể nhƣ sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu 

tƣ: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

Theo tiến độ thực hiện dự án, dự án dự kiến bắt đầu từ tháng 02 năm 2024, dự 

kiến kết thúc vào tháng 01 năm 2025. Nhƣ vậy, thời gian hoàn thành dự án và bắt đầu 

vận hành thử nghiệm vào khoảng tháng 02 năm 2025. 

Bảng 45. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 
 

Công trình xử lý Quy mô/Công suất 
Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt 

Công suất thiết kế dự kiến   

40 m
3
/ngày đêm 

15/02/2025 15/5/2025 

Công suất dự kiến đạt đƣợc của dự án tại thời điểm kết thúc VHTN 100% 

1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

* Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trƣớc khi thải 

ra ngoài môi trƣờng hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý: Theo quy 

định tại khoản 5 Điều 21, Thông tƣ số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng, đối với dự án không thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 4 Điều này (dự án 

quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tƣ tự quyết định 

nhƣng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Trên cơ sở đó, chủ dự án lập kế hoạch 

đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý 

nƣớc thải nhƣ sau: 
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Bảng 46. Kế hoạch vận hành thử nghiệm HTXLNT 

Số   
đợt 

Thời gian  
dự kiến 

Vị trí Thông số 

Lần 1 13/5/2025 

01 mẫu nƣớc thải đầu vào hệ 

thống xử lý tại bể điều lƣu; 

01 mẫu nƣớc thải đầu ra sau hệ 

thống xử lý nƣớc thải tại bể khử 

trùng. 

pH; BOD5; Tổng chất lơ lửng; 

Tổng chất rắn hòa tan; Sunfua; 

Amoni; Nitrat; Dầu mỡ động, 

thực vật; Tổng các chất hoạt 

động bề mặt; Phosphat; Tổng 

Coliforms theo QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A, 

K=1,2. 
Lần 2 14/5/2025 

01 mẫu nƣớc thải đầu ra sau hệ 
thống xử lý nƣớc thải tại bể khử 
trùng. 

Lần 3 15/5/2025 
01 mẫu nƣớc thải đầu ra sau hệ 
thống xử lý nƣớc thải tại bể khử 
trùng. 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: đơn vị có chức năng đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

công nhận, dự kiến do Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ và Công nghệ Môi trƣờng thực 

hiện (VIMCERT 026).  

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

Căn cứ Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng thì dự án không thuộc đối tƣợng 

phải quan trắc môi trƣờng định kỳ 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Không có. 
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

- Chúng tôi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm thiểu tác 

động đến môi trƣờng nêu trong báo cáo. 

- Chúng tôi cam kết trong thời gian tới sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo 

đúng quy định. 

- Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

về môi trƣờng và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi 

trƣờng. 

+ Về nƣớc thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải sinh hoạt, cột A, K=1. 

+ Tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn. 

+ Chất thải rắn đƣợc thu gom, lƣu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại theo đúng quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tƣ số 02/2022/TT BTNMT. 

+ Chất thải nguy hại đƣợc thu gom, lƣu giữ, xử lý theo đúng quy định tại Thông 

tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Chúng tôi gửi kèm theo các hồ sơ, văn bản có liên quan đến dự án tại phần Phụ 

lục của báo cáo. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án Trường Trung học cơ sở Dưỡng Điềm  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Hồng Thủy Trang 90 

 

PHỤ LỤC 

- Quyết định thành lập Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu 

Thành; 

- Quyết định phê duyệt dự án Trƣờng Trung học cơ sở Dƣỡng Điềm; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

- Sơ đồ vị trí khu vực thực hiện dự án; 

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể dự án; 

- Bản vẽ mặt bằng thu gom, thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải; 

- Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải; 

- Các phiếu kết quả 03 đợt khảo sát, đo đạc, phân tích mẫu môi trƣờng; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chƣơng trình quan trắc môi trƣờng; 

- Các giấy tờ, tài liệu có liên quan.
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NGUOÀN TIEÁP NHAÄN
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DÖÏ AÙN

- Toïa ñoä xaû nöôùc thaûi taïi keânh Thuoäc Nhieâu - Caàu Sao:

X = 1150095; Y = 550431

(VN2000, kinh tuyeán truïc 105 ñoä 45 phuùt, muùi chieáu 3 ñoä)

- Löu löôïng xaû thaûi: 33 m3/ngaøy ñeâm

- Cheá ñoä xaû thaûi: lieân tuïc
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KÝ HIỆU & THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 

 

 

BOD : Biochemical Oxygen Demand - Nhu cầu oxy sinh hóa 

COD : Chemical Oxygen Demand - Nhu cầu oxy hoá học 

N : Nitơ - hay hàm lượng nitơ có trong nước thải  

P : Phốt pho - hay hàm lượng phốt pho trong nước thải  

Bùn dư : Là lượng bùn cần phải thải bỏ sau quá trình xử lý 

VSV : Vi sinh vật 

HTXL : Hệ thống xử lý 

Vi khuẩn bùn 

hoạt tính 

: Trong quá trình xử lý sinh học, ví dụ quá trình bùn hoạt tính, yếu tố 

chủ chốt để thúc đẩy quá trình làm sạch là giữ cho các vi sinh vật 

sống, đặc biệt là vi khuẩn bùn hoạt tính. Khi quá trình sinh học kém 

hoặc dừng lại, việc làm sạch không diễn ra. Để hoạt hóa các vi sinh 

vật bùn hoạt tính, cần phải kiểm soát tốt quá trình thông khí. 

QCVN 

14:2008 

: Quy chuẩn Việt Nam quy định tiêu chuẩn thải đối với nước thải 

sinh hoạt hiện nay đang được áp dụng tại Việt Nam. 
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 THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

- Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành 

- Đại diện chủ dự án đầu tư: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu 

Thành 

- Địa chỉ văn phòng: Khu phố Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang. 

- Tên dự án: Trường Trung học cơ sở Dưỡng Điềm 

- Địa điểm thực hiện dự án: ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang 

- Hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải – công suất 40 m
3
/ngày đêm. 

2. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 

2.1. CÁC HẠNG MỤC THIẾT KẾ 

Thiết kế cơ sở:  

  Măṭ bằng vi ̣ trí; 

  Mặt bằng tổng thể; 

  Sơ đồ công nghê;̣ 

  Thuyết minh công nghê ;̣ 

2.2. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

- Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A với K=1. 

- Phù hợp với không gian cho phép nhưng vẫn đảm bảo công suất xử lý. 

- Dễ dàng trong việc bảo dưỡng, bảo trì hệ thống. 

- Đảm bảo mỹ quan và chất lượng công trình. 

- Hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng môi trường xung quanh. 

- Chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì hợp lý. 

- Vận hành đơn giản, không sử dụng nhiều nhân công. 

2.3. PHẠM VI CÔNG VIỆC 

- Khảo sát thực tế hiện trạng của công trình. 

- Tiến hành nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nước thải. 

- Thuyết minh công nghệ hệ thống xử lý nước thải. 

- Các bản vẽ sơ đồ công nghệ, mặt bằng và các mặt cắt. 
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3. THÔNG SỐ THIẾT KẾ  

3.1. LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI 

- Lưu lượng thiết kế tổng: 40 m
3
/ngày đêm 

- Thời gian hoạt động: 24 giờ/ngày đêm 

3.2. MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM NƯỚC THẢI SINH HOẠT 

Nguồn phát sinh nước thải của trường đến từ nhiều hoạt động khác nhau. Nước 

thải từ các hoạt động vệ sinh, các hoạt động lau dọn khu vực nấu ăn,… Loại nước thải 

này chủ yếu chứa các chất cặn bã, chất dinh dưỡng (N, P), chất rắn lơ lửng, hợp chất 

hữu cơ (BOD, COD) và các vi khuẩn. Nhìn chung, các nguồn thải trên đều mang mầm 

bệnh và có khả năng lây nhiễm rất cao cho con người và môi trường xung quanh, Nếu 

lượng nước thải này thải ra nguồn tiếp nhận mà không được xử lý sẽ làm cho môi 

trường nước trong khu vực bị nhiễm bẩn, ảnh hưởng đến đời sống của các loài thủy 

sinh vật và làm cho nguồn nước không còn sử dụng được cho các mục đích sinh hoạt 

và ăn uống, Bên cạnh đó, sự có mặt của các chất dinh dưỡng như Nitơ, Photpho trong 

nước thải dễ gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa đất đai và nguồn nước tiếp nhận, tạo 

điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhanh chóng của các loài tảo, gây biến đổi hệ sinh 

thái của khu vực. 

4. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 

4.1. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ 
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Nước thải đầu vào

Hố thu gom

SCR-01

Bể điều lưu

Bể Anoxic

Bể Aerotank + MBR

Bể trung gian

Bể khử trùng

QCVN 14:2008/BTNMT, 

CỘT A

Kênh trả quốc lộ 1A

Bể chứa bùn

Máy thổi khí

Bơm xáo trộn

Dinh dưỡng

Chlorine

Bùn dư

Dòng tuần hoàn

Đơn vị có chức năng 

thu gom định kỳ

 

 

 

 

Ống trộn khử trùng 

Bể phân hủy bùn 

Kênh Thuộc Nhiêu - 

Cầu Sao 
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4.2. THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 

- Thuyết minh quy trình xử lý nước thải: 

Toàn bộ nước thải từ khu vực nhà vệ sinh và nhà ăn được thu gom bằng hệ thống 

ống dẫn đến hố thu gom của hệ thống xử lý nước thải. 

Hố thu gom: 

Có nhiệm vụ tập trung toàn bộ nguồn nước thải phát sinh. Bên trong bể sử dụng 

giỏ chắn rác để ngăn chặn rác trong dòng nước thải, tránh nghẹt bơm đối với công 

trình phía sau. 

Các chất thải rắn được giữ lại ở giỏ chắn rác sẽ được lấy bỏ định kỳ. 

Nước thải từ HỐ THU GOM sẽ được bơm chìm bơm sang BỂ ĐIỀU LƯU. 

Bể điều lưu: 

BỂ ĐIỀU LƯU được thiết kế với thời gian lưu đủ lớn để cân bằng về lưu lượng 

và nồng độ các thành phần ô nhiễm có trong nước thải. Một số ưu điểm của việc thiết 

kế BỂ ĐIỀU LƯU cụ thể như sau: 

Lưu trữ nước thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều cho các bể 

xử lý phía sau; 

Kiểm soát các dòng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao; 

Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau; 

Có vai trò chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hay bảo trì; 

Không khí được cấp vào BỂ ĐIỀU LƯU thông qua máy thổi khí giúp tránh tình 

trạng sa lắng cặn, cũng như oxy hóa một phần các hợp chất hữu cơ; 

Nước thải từ BỂ ĐIỀU LƯU sẽ được bơm chìm bơm sang BỂ ANOXIC. 

Bể Anoxic: 

BỂ ANOXIC có nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình khử nitơ, nitrate trong 

nước thải.  

Tại bể ANOXIC quá trình khử nitơ được xảy ra trong điều kiện thiếu oxi. Hệ vi 

sinh vật thiếu khí sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng và chuyển hóa nitrate thành nitơ tự do 

thoát ra khỏi mặt thoáng của bể. Dòng nước vào bể kết hợp với dòng nước tuần hoàn 

từ bể AEROTANK + MBR và dinh dưỡng (cơ chất) được bổ sung vào bể thông qua 

bơm định lượng tạo ra quá trình khử nitơ hiệu quả, bơm xáo trộn chìm được trang bị 

dưới đáy bể nhằm khuấy trộn nước thải và bùn có trong bể giúp tạo điều kiện thiếu oxi 

và vi sinh vật tiếp xúc với nước thải một cách tốt nhất.  

Quá trình sinh học khử NO3
-
 thành khí N2 diễn ra trong môi trường thiếu khí 

(anoxic) dưới tác dụng của các vi sinh vật thiếu khí. Quá trình khử NO3
-
 thành khí N2 

có thể mô tả bằng các phản ứng sau: 

 

NO3
-
 + C + H2CO3                  C5H7O2N + N2 + H2O + HCO3

- 

 

NO2
-
 + C + H2CO3                               C5H7O2N + N2 + H2O + HCO3

- 

O2
-
 + C + NO3

-
                                     C5H7O2N + N2 + H2O + H2CO3 + HCO3

- 

Sau quá trình khử nitơ nước thải sẽ tự chảy vào BỂ AEROTANK + MBR. 

Bể Aerotank + MBR:  

Vi khuẩn thiếu khí 

Vi khuẩn thiếu khí 

Vi khuẩn thiếu khí 
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Tại BỂ AEROTANK + MBR, hàm lượng COD, BOD trong nước thải sẽ được xử 

lý tiếp với sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí. Hiệu quả khử COD, BOD có thể đạt 75 

- 85%. Oxy được cung cấp cho bể sinh học nhờ 2 máy thổi khí hoạt động luân phiên. 

Nguyên lý làm việc của bể sinh học hiếu khí được chia thành 3 quá trình như sau: 

Quá trình oxi hóa các chất hữu cơ: 

Quá trình này có thể diễn giải bằng phương trình sau: 

CxHyOz + O2 — Enzyme —> CO2 + H2O + H 

Trong giai đoạn này, những bùn hoạt tính được hình thành và phát triển nhanh 

chóng. Tốc độ oxi hóa càng cao thì tốc độ tiêu thụ khí oxy cũng diễn ra càng nhanh. Ở 

thời điểm này, lượng dinh dưỡng trong các chất thải cao nên tốc độ sinh trưởng phát 

triển của vi sinh rất lớn. Cũng vì vậy mà nhu cầu tiêu thụ oxy trong bể AEROTANK + 

MBR rất lớn. 

Quá trình tổng hợp tế bào mới:  

CxHyOz + NH3 + O2 — Enzyme —> CO2 + H2O + C5H7NO2 – H 

Ở quá trình thứ 2 này, các vi sinh vật đã phát triển ổn định và nhu cầu tiêu thụ 

oxi của chúng cũng không có sự thay đổi quá nhiều. Cũng tại đây, các chất hữu cơ 

được phân hủy nhiều nhất. Đồng thời, hoạt lực của Enzym trong bùn hoạt tính cũng 

đạt mức cực đại. 

Quá trình phân hủy nội bào:  

C5H7NO2 + 5O2 — Enzyme —> 5CO2 + 2H2O + NH3 ± H 

Trong giai đoạn này, tốc độ tiêu thụ oxy trong bể lại tiếp tục tăng cao. Theo 

nguyên lý làm việc của bể AEROTANK + MBR thì giai đoạn này là lúc Nitrat hóa các 

muối Amoni. Ngay sau đó thì nhu cầu tiêu thụ oxy lại tiếp tục giảm xuống. Thiếu oxy 

sẽ cản trở quá trình phát triển của VSV, làm cho các VS dạng sợi phát triển làm giảm 

khả năng lắng cũng như chất lượng của bùn hoạt tính. Do đó, nồng độ oxy duy trì ở 

mức 2 – 4 mg/l (giá trị thường dùng là 4 mg/l) trong bể AEROTANK + MBR. Nếu 

DO ≥  4 mg/l thì không những không làm tăng hiệu quả xử lý của bể mà còn tăng đáng 

kể giá thành của việc sục khí.  

Cơ chế khử Nitơ trong nước thải theo công nghệ sinh học hiếu khí  

Bước 1: NH4
+
 bị oxy hóa thành NO2

-
 do các vi khuẩn nitrit hóa 

NH4
+
 + 1.5O2                           NO2

-
 + 2H

+
 + H2O 

Bước 2: Oxy hóa NO2
- 
thành NO3

-
 do các vi khuẩn nitrat hóa 

NO2
-
 + 0.5O2                           NO3

-
 + 2H

+
 + H2O 

Tổng hợp quá trình chuyển hóa NH4
+
 thành NO3

-
 

NH4
+
 + 2O2                           NO3

-
 + 2H

+
 + H2O 

Khoảng 20-40% NH4
+
 bị đồng hóa thành vỏ tế bào.  

Phản ứng tổng hợp thành sinh khối được viết như sau: 

4CO2 + HCO3
-
 + NH4

+
 + H2O                          C5H7O2N + 5O2 

C5H7O2N: là công thức biểu diễn tế bào vi sinh vật được hình thành 

Vi khuẩn Nitrit hóa 

Vi khuẩn Nitrat hóa 
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Trong bể AEROTANK + MBR được lắp đặt các màng lọc MBR, kích thước lỗ 

lọc là 0,4µm. Tại đây diễn ra quá trình phân tách giữa nước sạch với hỗn hợp bùn hoạt 

tính, các chất rắn lơ lửng và một số vi khuẩn gây bệnh. Quá trình sử dụng màng lọc 

AEROTANK + MBR trong bể giúp nồng độ bùn luôn được duy trì ở mức độ cao do 

vậy làm tăng hiệu quả xử lý chất ô nhiễm. Nước thải sẽ được bơm hút màng bơm sang 

bể trung gian mà không cần qua bể lắng, lọc. 

Bên cạnh đó, để quá trình khử Amoni trong nước thải được diễn ra hiệu quả, tại 

bể AEROTANK + MBR được bố trí bơm tuần hoàn để tuần hoàn bùn và nước thải về 

bể ANOXIC. 

Bể trung gian: 

Bể trung gian có chức năng chứa nước sau quá trình xử lý sinh học. Lượng nước 

này được dùng để rửa màng MBR định kỳ. Việc rửa ngược giúp màng MBR tránh bị 

nghẹt do bùn bám vào thành màng và giúp cho liệu suất lọc qua màng được ổn định. 

Nước ở bể trung gian sẽ tự chảy sang bể khử trùng. 

Ống trộn khử trùng: 

Ống trộn khử trùng có tác dụng tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh có trong nước 

thải trước khi thải ra môi trường. Hóa chất khử trùng được cung cấp vào bể thông qua 

bơm định lượng. 

Nước thải sau khi khử trùng sẽ được xả vào nguồn tiếp nhận 

Nước sau khi xử lý sẽ được xả thải ra môi trường. Nước thải xả ra ngoài môi 

trường đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT - cột A. 

Nước thải sau xử lý được dẫn bằng đường ống uPVC Φ160mm đến vị trí xả thải 

với chiều dài khoảng 130m. 

Bể phân hủy bùn: 

Lượng bùn phát sinh từ hệ thống được bơm tuần hoàn ở bể AEROTANK + MBR 

bơm định kỳ về chứa tại BỂ PHÂN HỦY BÙN. 

Nước thải phát sinh là nước thải sinh hoạt, công nghệ xử lý nước thải tại dự án sử 

dụng phương pháp sinh học, chỉ sử dụng Chlorine để khử trùng nên bùn thải này là 

bùn thải thông thường. Lượng bùn này định kỳ sẽ được đơn vị có chức năng đến thu 

gom và đem về xử lý đúng theo quy định (dự kiến: Công ty TNHH Môi trường Tươi 

Sáng). 

- Các thông số cơ bản của từng các hạng mục thành phần của công trình xử lý 

nước thải: 

+ Thông số thiết kế:  

Lưu lượng ngày: Q = 40 m
3
/ngày.đêm 

Lưu lượng giờ trung bình: Qtb = 1,667 m
3
/h 

Hệ thống được thiết kế vận hành 24/24 giờ.ngày 

HTXLNT được thiết kế với công suất lớn hơn lưu lượng xả thải tối đa của dự án 

để khi có xảy ra sự cố tại hệ thống thì vẫn đảm bảo lưu trữ nước thải trong quá trình 

khắc phục sự cố 

+ Các hạng mục thành phần của công trình xử lý nước thải: 
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Bảng 1. Thông số cơ bản của từng các hạng mục thành phần của công trình XLNT 

Stt Tên bể 
Ký 

hiệu 
Vật liệu 

Số 

lượng 
Thể tích 

Thời 

gian lưu 
Thiết bị lắp đặt 

1 Hố thu gom TG BTCT 1 1,3 m
3
 0,78 h 

02 Bơm chìm  

+ 01 Giỏ lược rác 

2 Bể điều lưu T1 Composite 1 14,75 m
3
 8,9 h 02 Bơm chìm 

3 Bể Anoxic T2 Composite 1  5,22 m
3
 3,15 h 02 Bơm chìm 

4 
Bể Aerotank + 

MBR 
T3 Composite 1 13,6 m

3
 8,24 h 

02 Bơm chìm  

+ 01 Bơm trục 

ngang + 02 máy 

thổi khí 

5 Bể trung gian T4 Composite 1 1 m
3
 0,6 h 

01 Bơm trục 

ngang 

6 
Ống trộn khử 

trùng 
T5 Composite 1 1 m

3
 0,6 h - 

7 Bể phân hủy bùn T6 Composite 1 4,1 m
3
 2,47 h - 

8 
Bồn hóa chất Dinh 

dưỡng 
Cht01 Nhựa 1 500 Lít - 

01 Bơm định 

lượng 

9 
Bồn hóa chất 

Chlorine 
Cht02 Nhựa 1 500 Lít - 

01 Bơm định 

lượng 

(Nguồn: Tham khảo hồ sơ thiết kế công trình XLNT) 
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